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GỬI CÁC BẠN TRẺ -  CHỦ NHÂN CỦA THÉ KỈ XXI

Nhân loại đã tiến vào thế kỉ XXI. Những năm đầu của thế kỉ mới là 

khoảng thời gian vô cùng quan trọng. Các bạn trẻ hôm nay sẽ là những chủ 

nhân chèo lái “con thuyền” đất nước và nhân loại trong tương lai. Vì vậy, 

hơn lúc nào hết, gia đình, nhà trường, xã hội hay nối cách khác là tất cả 

chúng ta phải quan tâm đến thế hệ trẻ, bồi dưỡng các em trở thành những 

chù nhản ưu tú của thế kỉ XXI.

Trong các hoạt động nhăm bồi dưỡng thế hệ trẻ, việc cung cấp cho các 

em những trang sách cố chất lượng tốt giữ một vai trò rất quan trọng. Các 

chuyên gia tâm lí - giáo dục cho rằng, một cuốn sách tốt có thể tạo ra một 

con người tốt, ngược lạl một cuốn sách xấu cố thẻ huỷ hoại một đời người. 

Với lí do trên, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã cho ra 

đời bộ sách Khoa học thú vị của thế kl XXL

Khoa học - kĩ thuật hiện đại với quy mô rộng lớn và tốc độ phát triển 

chóng mặt đã tạo ra những ảnh hường sâu sắc đối với cuộc sống và lao 

động, sản xuất của con người. Hiện nay những cuốn sách phổ biến khoa 

học đã có không ít trên thị trường, song bộ sách “khoa học thiếu nhi" này với 

nội dung phong phú, giàu tính khoa học, ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu, minh 

hoạ sinh động... vẫn cố khả năng lôi cuốn rất cao.

Bộ sách này ngoài cung cấp những tri thức khoa học cơ bản, còn đi 

sâu giới thiệu một cách toàn diện những thành tựu khoa học - kĩ thuật mới 

nhất trên thế giới từ cuối thế kỉ XX cho đến những năm đầu thế kỉ XXI, mờ 

ra trước mẳt các em kho tàng tri thức khoa học của nhân loại. Nếu nói đây 

là một trong những “cái nôi" nuôi dưỡng nhân tài thế kỉ XXI thì thật cũng 

không chút khoa trương.
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Các bạn nhỏ yêu quý! Nếu các bạn muốn vững tay lái để chèo chống 

"con thuyền thời đại” thi ngay từ bây giờ các bạn phải nỗ lực học tập, nghiên 

cứu khoa học, nâng cao tri thức đẻ mở rộng tầm nhìn, nắm được quy luật 

phát triển của tự nhiên và xâ hội.

Chúng tôi tin tường vững chắc rằng, bộ sách Khoa học thú vị của thế kỉ 

XXI sẽ là một bộ sách bổ ích đối với các em, sẽ giúp rất nhiều cho các em 

trong học tập và đời sống. Chúng tôi cũng hi vọng các em sẽ đảm đương tốt 

vai trò chủ nhân của đất nước trong thế kỉ XXI.

Chúc các em gặt hái được nhiều thành công trong cuộc hành trình vô 

cùng khó khăn, gian khổ nhưng đầy hửng thú và sự sáng tạo này.
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QUYỂN SÁCH NÀY NÓI VỚI CÁC EM ĐIỂU GÌ

Đại dương mênh mông với những con sóng cuộn trào, chiếm 71% 

tổng diện tích Trái Đất và chiếm 97% lượng nước trên toàn cầu.

Dưới lòng đại dương sâu thẳm là thế giới đầy những điều bí ẩn. Ví 

dụ: Những ngọn núi hiểm trờ cao hàng ngàn một, những vực thẳm nằm 

phục dưới độ sâu hàng vạn một, dòng hải lưu cuộn chảy dài hơn cả sông 

Trường Giang, những ngọn núi lửa đang phun trào...

Trong thế giới đại dương mênh mông, thực vật vô cùng đa dạng và 

phong phú, không ngừng sinh sỏi phát triển.

Cảnh tượng trong khoảng không trên biển, thực sự khiến người ta 

ngây ngất.

Đứng trước các vấn đề như nguy cơ dân số ngày càng tăng, lục địa 

ngày càng bị thu hẹp, các nhà khoa học đâ hướng tâm điểm nghiên cứu 

cùa mình ra biền cả. Ví dụ như: Xây dựng một thành phổ trên biển, xây 

dựng những ngôi nhà dưới nước, đào đường hầm dưới biển, khai thác và 

tận dụng nguồn năng lượng, tài nguyên biển,... Cùng với sức sáng tạo 

cùa con người, sự kì diệu cùa biển cả sẽ trờ nên hoàn mĩ hơn.

Khi đọc cuốn sách này, các bạn nhò sẽ được khám phá sự ki thủ cùa 

đại dương. Từ đó, các bạn sẽ hiểu thẽm về những kiến thức liên quan 

đến biển cả, mang đến cho các bạn những câu chuyện khám phá thiên 

nhiên và những nhận thức của con người. Hi vọng sau khi đọc xong cuốn 

sách này, các em sẽ thêm yêu đại dương và trờ thành những người bạn 

tốt của đại dương.
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1 .  NGUÓN GỐC CỦA THÁI BINH d ư ơ n g

Trái Đất là ngôi nhà chung của con người. Trên hành tinh mà con người cùng 
nhau chung sống này có bảy châu lục và bốn đại dương lớn. Bảy châu là: chầu Á, 
châu Âu, châu Phi, châu Bắc Mĩ, châu Nam Mĩ, châu Đại dương và châu Nam cực. 
Bốn đại dương là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng 
Dương. Những dại dương này được hình thành như thế nào? Đây quả thật là vấn 
đế khiến nhiều người say mê tìm hiểu. Lịch sử của nhân loại cũng chỉ vài triệu 
năm, nhưng tuổi thọ của Trái Đất đã là năm tỉ năm rồi. Trái Đất sinh ra trong 
Thái Dương hệ, lại trải qua một khoảng thời gian rất dài mới hình thành các lớp 
vật chất bên trong, phân thành các tầng, các lớp như lớp vỏ, lớp manti và lớp lõi. 
Những “bức vẽ” mấp mô trên vỏ Trái Đất được lưu lại như thế nào? Tại sao lại có 
biển? Trong những cuốn sách lịch sử Trái Đất đầy biến động hàm chứa biết bao 
nhiêu là câu chuyện và những trải nghiệm ly kì! Trong bốn đại dương lớn, diện 
tích của Thái Bình Dương là lớn nhất, và nó cũng chứa đựng nhiếu bí mật nhất!

Đó có phải là quê hương của Mặt Trăng?

Có người nói Thái Bình Dương chính là quê hương của Mặt Trăng, câu nói 
này nghe thật là khó tin!

Các bạn biết không? Giả thuyết này không phải do những người bình thường 
nói bừa đầu nhé! Mà đây là nhận định của G. Darvvin, con trai cùa Darvvin người 
sáng lập ra thuyết tiến hóa vô cùng nổi tiếng. Năm 1897, trong quá trình tìm lời 
giải đáp cho câu hỏi vể sự hình thành của Thái Bình Dương, G. Darwin đã đặt ra 
giả thuyết này.



ông nói, từ xa xưa, từ thời kì Trái Đất mới bắt đầu dược hình thành, vẫn còn ở 
trong trạng thái nóng chảy, Trái Đất tự chuyển động rất nhanh xung quanh mình 
nó. Chúng ta đểu biết, ngày nay thời gian Trái Đất tự quay một vòng tính thành 
một ngày là 23 giờ 56 phút, còn khi dó thời gian Trái Đất tự chuyển động quanh 
mình nó tính thời gian một ngày chỉ có bốn tiếng đổng hổ, dây quả thực là một tốc 
độ nhanh dến chóng mặt. Sức hút của Mặt trời với nước trên Trái Đất đã khiến cho 
Trái Đất vốn đang trong tinh trạng nóng chảy xuất hiện hiện tượng thủy triểu. 
Trong khoảng, thời gian dó, khi những chấn dộng của thủy triếu và những chấn 
dộng của Trái Đất vốn có vô tình trùng khớp thì hiện tượng chấn động cộng hưởng 
sẽ xuất hiện. Điếu này khiến thủy triều trên Trái Đất càng lên xuống mạnh mẽ hơn 
bao giờ hết. Và kết quả là trên bế mặt xích dạo Trái Đất xuất hiện những vết rạn nứt 
lớn, một mảng vật chất lớn tách ra từ vết nứt dó và bay ra bên ngoài Trái Đất, từ đó 
nó bay xung quanh Trái Đất, và hình thành nên Mặt Trăng ngày nay. Còn vết sẹo 
dể lại trên bể mặt Trái Đất đó chính là Thái Bình Dương.

Câu chuyện trong giả thuyết của G. Darwin xảy ra trên Trái Đẩt trong thời kì 
quá xa xưa, khi mà loài người còn chưa hể xuất hiện. Dó dó, nó chỉ là những suy 
doán khoa học mà thôi, tin hay không còn tùy mọi người! Cũng có không ít các 
nhà khoa học cho rằng giả thuyết trên không có tính thuyết phục. Họ đã tính toán 
và chứng minh rằng, Mặt Trăng không thể nào được phân tách ra từ bế mặt Trái 
Đất. Và sự hình thành của Thái Bình Dương không hế liên quan gì đến Mặt Trăng.

Vào thế kỉ XIX, nhà khí tượng học người Đức, Wegener đặt ra giả thuyết lục 
dịa chuyển động, ông cho rằng những lục địa cổ chia tách đã tạo nên những lục 
dịa và đại dương trên Trái Đất ngày nay. Các bạn thử nhìn xem, hai bờ Đại Tây 
Dương nếu ghép chúng vào với nhau thì rất khớp, một bên thì nhô ra, một bên thì 
thụt vào, giống như là do cùng một lục địa tách rời ra vậy. Học thuyết này của ông 
được các nhà khoa học của thế kỉ XX rất tán thành, bởi ngành cổ sinh học và 
ngành từ trường Trái Đất cổ tìm dược rất nhiều chứng cứ chứng minh được sự 
dịch chuyển của các lục địa. Nhưng nếu dùng học thuyết này để lí giải nguyên 
nhân sự hình thành của Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương thì có 
thể được, còn dùng nó để giải thích nguồn gốc của Thái Bình Dương thì xem ra 
không hề hợp lí chút nào. Các bạn thấy đó, hình dáng của Thái Bình Dương là 
hình tròn, hơn nữa đặc trưng địa chất của hai bên bờ Đại dương lại hoàn toàn



khác nhau. Nếu như nói Thái Bình Dương được hình thành bởi sự phân tách của 
lục dịa trong thời kì xa xưa, thì cũng khó mà khiến người ta tin tưởng được.

Là hố thiên thạch?

Để giải mã câu bí ẩn về nguồn gốc của Thái Bình Dương, năm 1995 học giả 
người Pháp G. Mochil đã đặt ra một giả thuyết hoàn toàn mới. Giả thuyết của ông 
cho rằng; Thái Bình Dương là sản phẩm của một biến cố lớn trên Trái Đất.

Ông cho rằng vào 245 triệu năm trước, một ngôi sao băng có đường kính ước 
tính khoảng 200 kí lô mét đã va chạm mạnh vào khu vực Thái Bình Dương, tạo 
nên một hố lớn có dường kính 14 nghìn kí lô mét, sâu từ ba dến bốn kí lô mét, 
nước biển dã tràn vào hố lớn dó và hình thành nên Thái Bình dương. Nếu nhìn 
trong bản dổ thì Thái Bình Dương quả thực rất giống một cái hố lớn!

Hố thiên thạch ỞArizona



Thái Bình Dương quả thực là một hố thiên thạch khổng lổ chăng?

Có rất nhiếu những hố sâu do thiên thạch va chạm gây nên trên bê' mặt Trái 
Đất. Bồn địa Arizona ở Mĩ cũng chính là một cái hố thiên thạch. Xung quanh bổn 
địa này, người ta tìm thấy rất nhiếu các mảnh vụn của thiên thạch sao băng. Các 
nhà khoa học địa chất và các nhà thiên văn học đã tiến hành kháo sát nghiên cứu 
hố thiên thạch này. Họ thừa nhận rằng khối sao băng của bổn địa này khi rơi 
xuống Trái Đất đã xảy ra một vụ nồ lớn, sóng chấn động vô cùng lớn, và đã gây 
sức ép tạo nên thung lung thiên thạch này. Xem xét hình dạng của bổn địa này, nó 
gần như là một hình tròn, phần đáy khá bằng phẳng, các vách xung quanh tương 
đối dốc và các dãy núi nhô lên được phân bố đểu theo viển quanh bôn địa, nhìn 
chúng giống như một đường viển được gắn vào bổn địa vậy. Hình dạng cùa bồn 
dịa này tương tự như Thái Bình Dương, chỉ có điếu bồn địa Arizona không chứa 
nước biển mà thôi.

Ngoài ra, còn có 13 cái hố thiên thạch nguyên vẹn trên bề mặt Trái Đẫt. Nếu 
chụp ảnh từ trên máy bay thì hình dạng của chúng đểu rất giống với hình dạng 
của Thái Bình Dương!

Những học giả ủng hộ giả thuyết này còn chỉ ra rằng trong những lớp trầm 
tích của Trái Đất vào 245 triệu năm trước còn phát hiện được tình trạng bất 
thường của những nguyên tố vi lượng do thiên thạch -  “những người khách từ 
ngoài Trái Đất” để lại. Khi đó hầu hết các sinh vật sống trên Trái Đất đều đã diệt 
vong; có dấu vết vế hiện tượng Trái Đất đột ngột tự chuyển động rất nhanh quanh 
mình; nhiệt độ trên Trái Đất đột ngột tăng cao và nước biển mất đi một khối 
lượng lớn. Sau khi khối thiên thạch khổng lồ này va chạm với Trái Đất, lục địa cổ 
Thái Bình Dương ấy rạn nứt và tách rời ra thành nhiểu mảng lớn. Sau đó, những 
mảng lục địa lớn ấy lại hợp lại với những lục địa khác thành một khối.

Trên Trái Đất ban đầu vốn chỉ có một lục địa lớn, sau khi thiên thạch va chạm 
vào Trái Đất, lục địa vốn là một chỉnh thể ấy đã bị rạn nứt và chia tách ra, và dẩn 
dẩn trôi dạt ra các phía, kết quả là đã hình thành nên các lục địa: Âu - Á, lục địa 
Mĩ, lục địa Phi, lục địa Ôx-trây-li-a, lục địa Nam Cực. Cùng với nó, ba đại dương 
lớn cũng dẩn dần xuất hiện giữa các khoảng trống của các lục địa. Xét cho cùng
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thì những khối thiên thạch va đập không chỉ tạo nên Thái Bình Dương, mà còn 
làm rạn nứt đại lục cổ, tạo thành năm châu lục và ba đại dương lớn đó.

Ngày nay, giả thuyết này ngày càng được nhiếu nhà khoa học công nhận.

Cuộc đấu tranh của Thái Bình Dương và Đại Tây Dương

Thái Bình Dương và Đại Tây Dương là hai đại dương lớn nhất trên thế giới. 
Các nhà khoa học vẫn luôn quan sát “động tĩnh” của chúng, với mục đích dự đoán 
tương lai của chúng, và họ đã phát hiện, thì ra giữa hai đại dương lớn này đang 
xảy ra một cuộc cạnh tranh sống còn!

Trước kia, các nhà địa chất đều đã biết rằng: Đại Tây Dương đang mở rộng, 
còn Thái Bình Dương đang bị thu hẹp lại. Cách dây khoảng 225 triệu năm, Đại 
Tây Dương xuất hiện trên Trái Đất nhờ sự tách ra của lục địa cổ, từ đó nó đã 
không ngừng mở rộng lãnh thổ của mình. Còn Thái Bình Dương thì lại liên tiếp 
chịu thua, dần dần thu hẹp nhỏ lại dưới sự mở rộng mạnh mẽ của Đại Tây Dương. 
Cách đây không lâu, các chuyên gia nghiên cứu đo lường mặt đất đã sử dụng kĩ 
thuật thăm dò tân tiến nhất kiểm tra dược rằng, lục địa Bắc Mĩ và lục địa Âu Á 
đang chuyển động dần ra xa nhau với tốc độ khoảng 1,9 milimet mỗi năm, điều 
này cũng có nghĩa là Đại Tây Dương dang rộng ra, Thái Bình Dương đang thu 
hẹp lại. Sẽ không sai khi nói rằng Đại Tây Dương rộng thêm bao nhiêu thì Thái 
Bình Dương sẽ thu hẹp lại bấy nhiêu.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Các chuyên gia địa 
chất cho rằng diện tích của Đại Tầy Dương không ngừng tăng lên như vậy thì 
Thái Bình Dương rất có thể sẽ bị mất đi trong tương lai. Sự biến đổi to lớn này có 
thể sẽ xảy ra trong khoảng 100 đến 200 triệu năm sau. Đến khi đó, bờ tây của châu 
Mĩ và bờ đông của châu Á sẽ va chạm vào nhau, ở giữa sẽ có một dãy núi cao sừng 
sững nhô lên. Nếu cứ như vậy thì theo tình hình này, Việt Nam đương nhiên sẽ 
trở thành một quốc gia nằm trong lục địa.

Bạn đọc có lẽ sẽ cảm thấy kết quả này thật đáng sợ? Nhưng đứng ở góc độ lịch 
sử phát triển của Trái Đất mà nói thì sự đổi thay như vậy không có gì phải lấy làm 
kinh ngạc cả. Ngọn núi Himalaya cũng được hình thành từ biển Địa Trung Hải cổ.
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Nếu xu hướng mở rộng của Đại Tây Dương không suy giảm, có lẽ 100 đến 200 
triệu năm sau e rằng Thái Bình Dương sẽ thực sự biến mất trên Trái Đất.

Nhưng Đại Tây Dương thực sự có thể khiến cho Thái Bình Dương biến mất 
được không? Cách đây không lâu, một nhà địa chất của trường đại học Chicago ở 
Mĩ đã sử dụng máy vi tính tiến hành dự doán tình trạng cùa các lục địa và đại 
dương trên Trái Đất. Kết quả cho thấy việc thu hẹp của Thái Bình Dương chỉ là 
tạm thời, và nó sẽ “phản công” lại Đại Tây Dương trong tương lai.

“Thân thế” của Thái Bình Dương và “vận mệnh” của nó trong tương lai luôn 
là vấn đề khiến các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu.

2>. NHỮNG DÃY NÚI HÀNG NGHÌN MÉT
VÀ NHỮNG RÃNH ĐẠI DƯƠNG HÀNG VẠN MÉT 
DƯỚI ĐÁY BIỂN

Đại dương được một lớp nước biển dày bao phủ, sâu thăm thẳm không thể 
nhìn thấy đáy. Nơi sâu thẳm dưới đáy biển đó đang chứa đựng những bí mật gì? 
Hình dáng của nó ra sao? Từ cách đây rất lâu, do thiếu thốn những máy móc thiết 
bị thám hiểm hiện đại cũng như thiếu thốn kiến thức vể khoa học kĩ thuật, vì thế 
mà con người gần như không có chút hiểu biết gì vể đáy biển.

Có người cho rằng biển không có đáy, nó giống như một chiếc hố không có 
đáy vậy. Những thứ đã rơi xuống biển thi sẽ bị biển nuốt chửng, mãi mãi không 
thể lấy lại được. Lại có người cho rằng đáy biển rất bằng phẳng, cho dù trước kia 
có mấp mô gồ ghế, nhưng dưới sự bào mòn của nước biển thì đáy biền cũng dần 
trở nên bằng phẳng. Cũng có người cho rằng đáy biển giống như một chiếc chảo 
lớn, xung quanh nông và ở giữa thì sâu...
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Kính thiên văn dưới nước

Những miêu tả vế đáy biển có vẻ như đúng là sự thật, nhưng thực ra đó đếu 
chỉ là những tưởng tượng và suy đoán, không hể có căn cứ khoa học. Bởi khi đó 
chưa một ai được tận mắt trông thấy diện mạo thực sự của đáy biển.

Vào những năm đầu thế kỉ XX, sau khi hai loại “Kính thiên văn dưới nước” là 
thiết bị do độ sâu bằng âm thanh và thiết bị di chuyển, liên lạc dưới nước sử dụng 
sự truyền âm thanh và thu hình ảnh (side-looking sonar) được phát minh, con 
người mới thực sự nhìn rõ đáy biển.

máy side-looking sonar

Vậy đáy biển có hình thù như thế nào?

Hóa ra đáy biển là cả một thế giới gồ ghẽ nhấp nhô. Nếu như chúng ta rút hết 
nước ở biển đi thì địa hình của đáy biển và của lục địa vô cùng giống nhau.

Đáy đại dương sâu thẳm không phải là một vùng bằng phẳng. ở  đó cũng có 
những dãy núi lớn không thua kém gì núi Albis trên lục địa, cũng có những vết 
rạn nứt lớn gấp vài lần vực núi Colorado ở Mĩ; ở đó có những ngọn núi lửa sừng 
sững cao vài nghìn mét vẫn còn đang phun trào nham thạch, cũng có những rãnh 
đại dương sâu hàng chục nghìn mét có thể chứa đựng được cả Everest; ở đó còn 
có những bổn địa đại dương rộng lớn. Địa hình dưới đáy đại dương quả là cao 
thấp cách biệt, biến đổi không ngừng.
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Những dãy núi dưới lòng biển và trên mặt đất nối liền nhau

Những dãy núi nằm dưới đáy biển được cả thế giới chú ý đến đểu nằm ở khu 
trung tâm của đại dương. Những dãy núi đó cao vượt khỏi đáy biển vài nghìn mét, 
uốn lượn khúc khuỷu và hướng ra xa. Những ngọn núi cao vút nơi đáy biển này 
dã ngủ say cả triệu năm nay ở đó, im lìm, lặng lẽ, từ trước đến nay chưa từng bị 
loài người làm phiến đến.

Vào những năm đầu thế kỉ XX, trong một sự kiện ngẫu nhiên, cuối cùng thì 
những ngọn núi ấy cũng dã lộ mặt ra.

Sau Chiến tranh thế giới lấn thứ nhất, nước Đức bại trận thiếu hụt trầm trọng 
vế vật chất sản xuất và sinh hoạt, vê' phương diện tài chính cũng gặp rất nhiều khó 
khăn. Có một nhà Hóa học tên là đã Haller nghĩ ra một cách để tăng nguổn tài 
nguyên, giúp đất nước thoát khỏi tình cảnh khó khăn, ông nói, trong nước biển 
hàm chứa 5,5 triệu tấn vàng, nếu có thể lấy dược 1/10 trong số đó thì nguốn lợi 
thu dược dó sẽ thừa dủ để vực dậy và xây dựng lại đất nước.

Dưới sự trợ giúp của Chính phủ, Haller tập trung sức người, sức của thiết kế 
ra một hệ thống công nghệ cao chiết xuất vàng từ nước biển, ông biến con tàu 
tuần tra biển mang tên “Sao băng” thành một nhà máy di động chuyên tách vàng 
từ nước biển. Họ dã lái “Sao băng” bôn ba trên đại dương một thời gian dài, làm 
việc cả ngày lẫn đêm, miệt mài xử lí hàng tấn nước biển, nhưng số vàng thu được 
lại vô cùng ít ỏi. Bởi hàm lượng vàng trong nước biển quá ít, công cuộc lấy vàng từ 
nước biển quả thật là được một mà mất mười. Haller buộc phải đối mặt với thất 
bại, ông vô cùng dau buổn và thất vọng.

Ngay khi giác mộng tìm vàng tan vỡ, trong đầu nhà khoa học này lại lóe lên 
một ý tưởng mới. Trong khi Haller quan sát “thiết bị đo độ sâu bằng âm thanh”, 
ông bỗng phát hiện ra độ sâu của mực nước biển đo được ở khu vực giữa Đại Tây 
Dương hóa ra lại rẫt nông. Haller luôn tin rằng đáy biển sâu giống như đáy một 
chiếc nổi vậy, sự kiện này đối với ồng quả thật là không thể tin dược. Thế là, ông 
quên hết mọi đau khổ của thất bại vừa qua, dồn mọi sự tập trung chú ý vào công 
việc do độ sâu của đại dương.

Từ đó trở đi, trải qua bao nỗ lực của rất nhiếu nhà khoa học, cuối cùng cũng 
dã dược tìm thấy những dãy núi cao sừng sững nằm giữa Đại Tây Dương. Dãy núi
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dưới biển sâu này quanh co khúc khuỷu, phía bắc bắt đầu từ Iceland, phía nam 
kéo dài dến đảo Bouvet phía Tây Nam mũi Hảo Vọng của miền nam Châu Phi, 
trải ra hình chữ s giống như đường viển của bờ Tây vậy. Dãy núi này cao hai 
nghìn đến ba nghìn mét so với đáy biển, dài hơn mười lăm nghìn km, chiếm 1/3 
chiểu rộng của Đại Tây Dương, mọi người gọi nó là dây núi biển của Đại Tây 
Dương, hay còn gọi là xương sống của Đại Tây Dương.

Khu vực giữa của Đại Tây Dương có núi, như vậy thì dáy biển của những đại 
dương khác thì như thế nào?

ở  khu vực giữa của Ấn Độ Dương, các nhà khoa học đã phát hiện được một dãy 
núi dưới biển hlnh chữ “NHÂN” do ba dãy núi tạo thành. Ba dãy núi này chính là: 
dãy núi Ấn Độ Ả Rập, dãy núi Tây Ấn Độ Dương, dãy núi Đông Ấn Độ Dương.

Thái Bình Dương cũng có một dãy núi cao từ 2000 đến 3000 mét so với đáy 
đại dương, rộng từ hai nghìn đến bốn nghìn mét. Chỉ có điếu nó không nằm ở 
khu trung tâm, mà nằm ở phía Đông cùa đại dương, chiều rộng cũng khá lớn, vì 
thế nó được gọi là gò đất của Đông Thái Bình Dương.

Bắc Băng Dương cũng tương tự như vậy. Xương sống của Bắc Băng Dương 
trải dài qua phần giữa của lòng chảo biển Nansen, dài hai nghìn kí lô mét, rộng 
hai trăm km.

Vậy là dưới đáy của các dại dương trên Trái Đất đều có những dãy núi ngầm. 
Sau khi các nhà khoa học tiến hành thám hiểm nghiên cứu những dãy núi này, họ 
đã phát hiện ra rằng, hóa ra những dãy núi ẩy không hề tổn tại một cách riêng rẽ. 
Đầu và đuôi cùa chúng đểu nối liền với nhau và là một hệ thống mang tính toàn 
cấu. Tổng độ dài của chúng ước tính khoảng 64 nghìn kí lô mét, có thể quấn một 
vòng rưỡi quanh xích đạo Trái Đất đấy nhé!

Sự phát hiện ra những dãy núi dưới đại dương này đã làm thay đổi hoàn toàn 
nhận thức cùa con người vể đáy biển, đổng thời cung cấp những cách suy nghĩ 
mới cho việc nghiên cứu về sự hình thành của đại dương.

Rãnh đại dương sâu hàng vạn mét không thể đo được

Những ngọn núi cao nhất dưới biển được phần bố ở khu vực trung tâm của 
dại dương, vậy bạn có biết nơi sâu nhất của đại dương là nơi nào không? Các nhà
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khoa học phát hiện ra rằng nơi sâu nhất của đại dương chính là những rãnh đại 
dương. Rãnh đại dương thường phân bố ở những vùng ven của các đại dương.

Bạn đã từng nghe những câu chuyện thám hiểm về những rãnh đại dương sầu 
thăm thẳm đó chưa?

Trên mặt biển phía Đông Philipin ở khu vực Tây Đại Tây Dương cuổn cuộn 
sóng có rãnh đại dương sâu nhất trên thế giới, đó chính là rãnh đại dương 
Mariana. NỚ dài hơn 2500 kí lô mét, rộng bình quân 70 kí lô mét, phần lớn rãnh 
sâu hơn 8000 mét. Nơi sâu nhất nằm ở đầu phía Nam của rãnh, được gọi là “vực 
thẳm của những kẻ thách thức”, lấy tên của con tàu nghiên cứu của Anh mang tên 
“CHALLE” (Kẻ thách thức), đó chính là con tàu phát hiện ra rãnh Mariana đầu 
tiên. Tháng 8 năm 1959, con tàu “BOIH” (Dũng sĩ) của Liên Xô cũ đã đo dược độ 
sâu của nó là 11034 mét.
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Tháng 1 năm 1960, con trai của nhà khoa học nổi tiếng người Thụy Sĩ 
Auguste Pickart là Ịacques Pickart cùng trợ lí của ông ngồi trên thiết bị lặn mang 
tên “Trieste” tiến vào rãnh đại dương sâu nhất thế giới này.

Trải qua ba giờ đổng hổ lặn rất căng thẳng, cuối cùng họ cũng đến được nơi 
sâu nhát có độ sâu 11,034 mét. Ánh sáng phát ra chiếu sáng bốn bề vực thẳm, 
Pickart nhìn khắp xung quanh và phát hiện đáy biển nơi đây có màu trắng ghi. 
Lẩn đầu tiên ánh sáng vãn minh của con người đã chiếu rọi đến nơi sâu nhất đại 
dương, thế giới mới lạ ấy cuối cùng đã hiện ra trước mắt con người chúng ta. 
Nhìn qua cừa kính, các nhà thám hiểm còn thấy được sự sống ở nơi vực thẳm đó. 
Họ thấy những chú cá và những chú tôm nhỏ đang tung tăng bơi lội.

Có đến 29 vòng rãnh đại dương như Mariana ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương 
có 5 rãnh, Đại Tây Dương có 4 rãnh. Độ sâu của chúng đểu trên sáu nghìn mét.

Điếu thú vị là những bên ngoài của các rãnh đại dương sâu thẳm khôn cùng 
này thường có những hòn đảo đi liến với chúng. Giữa chúng có mối liên hệ gì? Sự 
hình thành của chúng có liên quan gì dến nhau không? Đấy chính là bí mật mà 
Đại dương đã đặt ra cho chúng ta.
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• Bí MẬT CỦA VIỆC ĐÁY BIỂN DI CHUYỂN

Thám hiểm đáy biển “Pamous”

Ngày 2 tháng 8 năm 1973, con tàu thám hiểm Archimedes chở người lái là 
Delphi LuobeixiongEr, quan sát viên khoa học Le Pichon và thợ cơ khí chế tạo 
máy Michelle lặn xuống khảo sát đáy Đại Tây Dương. Mục tiêu chuyến đi chính là 
khe nứt Pamous dưới đáy đại dương. Nó nằm về phía tây nam của quần đảo 
Azores của Đại Tây Dương.

Sau ba tiếng khó khăn lặn xuống, tàu lặn cuối cùng đã xuống được đáy biển 
sầu 2600 mét. Tại khe nứt dưới đáy biển này họ nhìn thấy rất nhiêu cảnh tượng kì 
lạ. Nơi đó giống như một cung điện pha lê của Hải Long Vương đã bỏ lại vậy, 
khắp nơi là những tảng đá nham thạch hình thù kì dị sinh ra do nham thạch nóng 
chảy ngưng kết lại. Trên những vách đá dựng đứng, có những dòng nham thạch 
của núi lửa tuôn trào ra ngưng kết lại, trông giống như những đường ống đen sì, 
không khác gì những thác nước treo đang tuôn chảy. Dưới ánh sáng của đèn thám 
hiểm, chúng lấp lánh một vẻ đẹp rực rỡ như ngọc đen vậy. Trên khoảng đất trũng 
xuống của đáy biển này chất đầy những tảng đá nham thạch hình thành từ dung 
nham núi lửa đã lạnh và đóng lại, từng tảng từng tảng một giống như những chiếc 
gối, các nhà khoa học gọi chúng là “đá gối”.

Con tàu thám hiểm Archimedes này lùng sục khắp khe nứt Pamous, lái hết 
ngọn núi lửa này sang ngọn núi lửa khác, từ vách núi này sang vách núi khác. Các 
nhà thám hiểm thu nhặt được rất nhiều đá nham thạch dưới đáy biển và cứ chốc 
chốc họ lại reo lên những tiếng kêu ngạc, nhiên thích thú.

Tại sao họ có thể lưu luyến mãi nơi khe nứt dưới đáy biển này vậy? Tại sao họ 
lại thích thú với đá nham thạch như thế? Thực ra, đây chính là một hoạt động 
thám hiểm đáy biển mang tên Pamous. Những nhà khoa học tham gia thám hiểm 
có người đến vì muốn đi tìm kho báu, có người lại mang trên mình những sứ 
mệnh thiêng liêng, họ đến tìm những căn cứ lí luận để ủng hộ cho học thuyết mới 
vế sự mở rộng của đáy biển bao la.
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Đáy biển mới xuất hiện, đáy biển cũ biến mất

Các nhà khoa học chuyên nghiên cứu đại dương đã sớm phát hiện ra đại 
dương già cỗi đã có lịch sử một tỉ năm rổi, tuy nhiên lớp trầm tích dưới đáy biển 
lại rất mỏng, tuổi thọ của đá nham thạch dưới đáy biển cũng rất trẻ. Những hiện 
tượng địa chất này cho chúng ta biết, đáy biển từ khi hình thành đến nay chỉ có 
hơn hai trăm triệu năm.

Tại sao tuổi của đáy biển lại ít như vậy? Bí ẩn này củng dần dần được giải đáp. 
Con người dã biết sử dụng sóng âm thanh để tìm hiểu địa hình lối lõm của đáy 
biển; tìm hiếu kết cấu của đáy biển thông qua sự truyền của sóng địa chấn nhân 
tạo. Thậm chí, người ta có thể đo năng lượng của các luống nhiệt bên trong Trái 
Đất trên biển thông qua các thiết bị, máy móc. Kết quả của những do đạc khoa 
học đó cho chúng ta biết; đáy biển được bao phủ bởi lớp nước biển mênh mông 
đó dúng là dang không ngừng mở rộng và di chuyển.

Tại sao đáy biển lại có thể mở rộng và di chuyển?

Hóa ra bên dưới lớp vỏ Trái Đất có vật chất manti kliông cố định. Lớp vật 
chất manti này có đặc điểm là; trong quá trình vận động của chính mình, nó sẽ 
khiến các vật chất nặng hướng xuống phía dưới tập trung lại gần tâm Trái Đất, 
làm cho những vật chất nhẹ hướng lên trên và tiến sát vẽ phía những lớp nham 
thạch. Khi nó chảy tới phía dưới đáy của vòng nham thạch, chúng sẽ bị cản lại và 
bị chia làm hai và chảy hướng sang hai bên. Sức mạnh của dòng đối lưu này không 
nhỏ chút nào, nó có thể làm cho vòng nham thạch nứt rạn ra, khiến cho nham 
thạch trong lòng dất phun trào ra.

Những dòng nham thạch được phun ra sau khi nguội đi sẽ trở thành những 
bức tường nham thạch vững chắc. Nó ép đáy biển sang hai bên và dần dần ở đây 
nổi lên một dãy núi vắt ngang trung tâm của đại dương. Còn đáy biển bị tách ra 
thì dấn dẩn di chuyển sang hai bên giống như trên băng chuyền vậy.

Con tàu thám hiểm Archimedes đă tìm thấy rất nhiếu đá nham thạch trẻ ở 
những khe núi trên những dãy núi dưới đáy biển này. Những loại đá này quả thật 
là rất khác thường, bởi chúng là những hòn đá nham thạch mới, tuổi thọ chúng 
chưa dược đến mấy nghìn năm. So với dộ tuổi 4,6 tỉ năm của Trái Đất thì chúng
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chỉ là những em bé sơ sinh mà thôi! Nguổn gốc của những hòn đá trẻ này nói cho 
chúng ta biết những vết nứt dưới độ sâu 2600 mét dưới đáy biển đúng là những 
dãy núi lửa mới, là con đường mà lớp vật chất manti dâng trào lên, đó cũng chính 
là nơi sinh ra đáy biển mới.

Các nhà khoa học nghiên cứu đáy đại dương còn phát hiện được độ tuổi của 
những lớp đá nham thạch ở hai bên sườn những dãy núi dưới đại dương cũng rất 
giống nhau. Càng cách xa những dãy núi đó thì độ tuồi của đá càng cao.

Đại dương đang không ngừng mở rộng và lớn dần lên, cứ như vậy liệu đại 
dương có ngày càng rộng ra không? Không đâu!

Lớp vỏ Trái Đất dưới đáy biển đang như đang chuyển động trên “băng 
chuyền” này có đích đến của riêng nó. Đích đến này chính là vùng rìa của đại 
dương. Sau khi đáy biển cũ bị đưa đến đó thì sẽ chìm sâu vào bên trong Trái Đất, 
và sẽ để lại những rãnh đại dương sâu hàng nghìn mét. Tại những vùng đảo ở 
rãnh đại dương nơi đáy biển cũ mất đi, thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa 
hoạt động.

Nếu chúng ta ví Trái Đất như một con quái vật khổng lổ, thì những “xương 
sống” của đại dương và các rãnh đại dương chính là hai cái miệng lớn đầy máu 
của con quái vật. Những dãy núi đại dương tuôn trào ra vật chất trên mặt đất, tạo 
nên đáy biển mới; những rãnh đại dương nuốt chửng những đáy biển cũ, đưa 
chúng quay trở vế dưới lòng đất. Đáy đại dương cứ liên tục thay đổi như thế, cứ 
khoảng hai trăm triệu năm một lần, vì thế lúc nào nó cũng trẻ trung như vậy.

Các đại dương và lục địa hợp rồi tan, tan rồi hỢp

Ngay từ năm 1910 nhà khí tượng học trẻ tuồi người Đức, Wegener đã suy nghĩ 
rất nhiêu về vấn đế hai bên bờ biển quanh co khúc khuỷu của Đại Tầy Dương rất 
giống nhau, ông chợt nhận thấy bờ biển Đông Braxin và bờ biển Nam châu Phi 
cách nhau bởi Đại Tây Dương rộng lớn mà có hình dạng rất ăn khớp nhau, bên này 
nhô ra bao nhiêu, thì bên kia sâu vào bấy nhiêu. Đây chẳng lẽ là sự trùng hợp ngẫu 
nhiên? Thế rối ông chợt nghĩ: liệu có phải trước kia chúng gắn liến với nhau, rồi sau 
đó mới bị tách rời không? Sau đó, những suy nghĩ của ông dần trở nên hoàn thiện, 
đến năm 1915 ông đã chính thức đưa ra học thuyết “Đại lục di chuyển”. Nhưng lúc
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đó học thuyết của ông bị người đời coi là kì quặc, có người gọi đó là những giấc mơ 
hoang tưởng của một nhà thơ lớn. Hầu như ai cũng hỏi ông rằng: một đại lục to lớn 
và nặng nê' thế thì di chuyển như thế nào được? Ai đã di chuyển nó? Những điểu 
này bản thân Wegener cũng không thê’ giải thích được.

Năm 1930, "VVegener qua đời, học thuyết này cũng dẩn trôi vào quên lãng.

Thế nhưng những giai điệu của “khúc nhạc hoang tưởng của nhà thơ lớn” này 
lại được cất lên rộn ràng vào những năm 60 của thế kỉ XX. Đầu những năm 60, 
sau khi bí mật về việc đại dương mở rộng dần được hé mở, con người phát hiện ra 
sức mạnh của lớp vật chất manti có thể di chuyển cả đáy đại dương đi nơi khác 
giống như chiếc băng chuyển vậy. Bí mật về việc đại dương mở rộng này không 
những chỉ ra quy luật biến đổi của đại dương mà còn giải được bài toán khó cho 
học thuyết “Lục địa di chuyển”.

Vào thời kì giữa của những năm 60 của thế kỉ XX, một loạt các nhà khoa học 
đểu vô cùng quan tâm đến Khoa học Trái Đất, họ nghiên cứu tiếp thu tư tưởng 
của nhiếu người và cuối cùng đã đưa ra một tư tưởng hoàn toàn mới -  Thuyết 
kiến tạo địa tầng của Trái Đất được ra đời. Họ giả thuyết rằng sự trôi nổi của lục 
địa giống như sự vận động của nhũiig mảng vật chất vậy, các nhà địa chất đã chia 
Trái Đất thành sáu mảng lớn. Chính sự chèn ép giữa các mảng vật chất đã gây ra 
động đất, núi lửa cũng như các hiện tượng tự nhiên khác. Theo học thuyết này thì 
các nhà khoa học dự đoán rằng: rất nhiểu năm trước, các lục địa đã từng gắn kết 
với nhau, sau đó mới bị trôi dạt ra; và nhiểu năm về sau, các lục địa sẽ lại tập trung 
lại ở khu vực Thái Bình Dương. Hóa ra các đại dương và lục địa cứ vận động, biến 
đổi không ngừng, hợp rổi tan, tan rổi hợp như vậy.

Các lục địa trôi dạt, đáy đại dương mở rộng, thuyết kiến- tạo địa tầng chính là 
ba điểu đã làm thay đổi hoàn toàn quan niệm của người xưa rằng vị trí của các lục 
địa và đại dương là cố định.
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4 - *  EL NINO -  DÒNG HẢI Lưu BÍ ẨN

Khu vực biển Peru phía Đông xích đạo cùa Thái Bình Dương có một dòng hải 
lưu nóng bí ẩn vẫn đang hoạt động -  đó chính là E1 Nino. Dòng hải lưu này cứ 
cách khoảng mấy năm lại xuất hiện một lần và nó thường đến vào khoảng gần 
thời điểm Giáng Sinh, người dân Peru liến gọi nó là “con trai của Chúa Giê su”, có 
người lại đặt tên cho nó là “Chúa hài đổng”. Dòng hải lưu này chảy vê phía Nam 
men bờ biển phía Tây của Trung Mĩ, vượt qua xích đạo, dòng hải lưu này rất khó 
theo dõi. Có lúc không thấy nó, nhưng đôi khi nó lại chảy thẳng vào vùng biển 
lạnh của Peru.

Những năm gần đây, dòng hải lưu nóng vốn không được chú ý nhiều này đã 
thu hút được sự quan tầm rất lớn của những nhà Hải dương học, Khí tượng học, 
Sinh vật học. Bạn có biết tại sao lại như vậy không?

Bí ẩn vê thảm họa cá chết

Vùng duyên hải phía Nam của Lima Peru vốn là khu đánh bắt cá giàu có, tươi 
đẹp. Trên những quần đảo của vùng duyên hải là nơi cư trú của hàng nghìn hàng 
vạn những chú chim biển. Những đàn chim này nhiều vô kể, chúng bay di bay lại 
thành từng đàn, tiếng chim huyên náo ríu rít không ngừng nghỉ.
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Chim chóc bay lượn đùa giỡn trên mặt biển, trú ngụ trên các hòn đảo trên 
biển. Chúng sống tự do vui vẻ ở nơi đây, vậy chúng sống bằng cái gì?

Đó chính là vì sản lượng đánh bắt cá của Peru rất cao, liên tục trong 10 năm 
liến duy trì trên mức 10 triệu tấn. Đại dương đã cung cấp một nguồn cá vô cùng 
dổi dào cho đàn chim. Trung bình lượng cá trở thành thức ăn cho đàn chim mỗi 
năm phải lên đến 2,5 triệu tấn.

Nhưng từ năm 1982 đến 1983 đã xảy ra một sự việc rất kì lạ. Vào năm đó, hàng 
trăm tẩn cá đối ở duyên hải Callao của Peru đột nhiên biến mất. Những đàn. chim 
biển sống dựa vào cá đối cũng mất đi người bạn sống còn của mình, chúng cứ thoi 
thóp dần rồi không lâu sau cũng chết cả. Một vùng biển vốn đang tràn trê' sức sống, 
khi đó bỗng trở nên lạnh lẽo thê lương, chỉ còn trơ lại xác của hàng trăm nghìn chú 
chim biển. Ngư dân vùng đó cũng không còn cá để đánh bắt; các nhà máy sản xuất 
cá cũng không có nguyên liệu, lần lượt rơi vào tình cảnh khó khăn rồi phá sản. Mấy 
ngày sau đó, nước biển cũng đổi màu. Hóa ra, đó là do xác chết của một lượng lớn 
cá và các động vật sống trôi nổi đã nổi đầy trên mặt biển. Một lượng lớn chẫt hữu 
cơ bắt đầu thối rữa lên men sinh ra khí Hidro suníua, khiến nước biển bẩn thỉu và 
hôi thối. Hidro sunfua kết hợp với lớp sơn bên ngoài những tàu đánh bắt cá tạo ra 
chì sunfua, giống như là chúng ta bôi lớp sơn đen sì lên vỏ tàu vậy. Các thủy thủ chỉ 
biết lắc đầu ngán ngẩm, than thở rằng tàu đánh cá đã bị “thợ sơn” Callao sơn đen 
kịt hết cả rồi. Khu vực đánh bắt cá cũng mất dần đi sức sống và sự phồn thịnh trước 
kia, mà thay vào đó là cảnh tượng chết chóc và lạnh lẽo.

Đàn cá chết
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Vậy chuyện gì đã xảy ra? Nguyên nhân của hiện tượng này đã nhanh chóng 
được tìm ra. Các nhà khoa học phụ trách việc tìm hiểu sự mất tích của một lượng 
cá lớn đã tiến hành điểu tra chi tiết tỉ mỉ về từng sự biến đổi nước biển của vùng 
biển này. Hóa ra, vùng biển lạnh này lúc đó đã xuất hiện một dòng hải lưu nóng 
hoạt động tương đối mạnh mẽ gọi là E1 Nino. Dòng hải lưu nóng này đột nhiên 
xuất hiện, khiến cho nhiệt độ nước biển bỗng tăng lên 3 đến 6 độ c. Dưới sự tấn 
công bất ngờ của dòng hải lưu nóng này, những chú cá vốn đã quen sống trong 
vùng biển lạnh này đã không chống đỡ nổi, chúng không thể lập tức thích nghi 
được nước biển nóng và bắt đầu phát bệnh, không lâu sau thì chết. Và đàn chim 
biển cũng vì thế mà cùng chung số phận đau thương với đàn cá. Bởi chúng đã mất 
đi nguổn cung cấp thức ăn dồi dào, không lâu sau cũng dần dần chết đói trên các 
bờ biển. Thảm họa cá đã xảy ra như vậy đấy!

Tại sao thời tiết lại “nổi điên” lên như vậy?

Điểu kì lạ là cùng lúc với thảm họa cá chết xảy ra tại Peru thì thời tiết hầu hết 
các nơi trên thế giới củng xuất hiện những hiện tượng khác thường. Có những 
vùng khô hạn đến mấy chục ngày cũng không có nổi một trận mưa; nhưng có 
những nơi lại lũ lụt liên miên. Tại Châu Á không ít nơi hạn hán kéo dài, thời tiết 
hanh khô, nóng bức như thiêu như đốt; nhưng có những khu vực thuộc Châu Mĩ 
và Châu Âu lại mưa lớn kéo dài, gây nên thảm họa cho những thành phố đó...

Tại sao nơi cần có mưa lại không có lấy một giọt, những nơi không cần thì 
mưa lại nhiều và kéo dài đến như vậy? Khí hậu trên Trái Đất tại sao lại “nổi điên” 
lên như vậy? Mọi người đã thi nhau đi tìm hiểu nguyên nhân của những hiện 
tượng kì lạ này.

Có người nói, trong những năm gán đây những vết đen của Mặt trời hoạt 
động dày đặc chính là nguyên nhân gây ra những thay đổi khác thường của hệ 
thống thời tiết trên Trái Đất; cũng có người nói, những ngọn núi lửa trên Trái Đất 
hoạt động mạnh tạo nên lớp tro bụi núi lừa trên bầu trời. Lớp bụi núi lửa này lại 
biến thành rất nhiểu những đám mây màu rất đặc biệt. Chúng trôi nổi trên bầu 
trời, không hê' tan biến trong thời gian dài, ảnh hưởng đến sự biến đổi của khí hậu 
trên Trái Đất ...
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Những suy đoán này đểu có lí riêng của nó, nhưng vẫn khiến mọi người cảm 
thấy như chưa tìm được lí do thực sự ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời tiết.

Chính lúc xảy ra thảm họa cá chết tại Peru, các nhà khoa học chuyên nghiên 
cứu những hiện tượng thời tiết lạ đã chuyển sự chú ý của họ sang dòng hải lưu 
nóng bất thường đó. Đi sâu vào điểu tra nghiên cứu, họ càng tin rằng chính dòng 
hải lưu này đã làm cho thời tiết trên Trái Đất biến đổi xấu đi.

Có thật là E1 Nino đã khiến cho thời tiết “nổi điên” lên như vậy không? Con 
người đã lật giở lại những sự kiện đặc biệt trong lịch sử, cuối cùng thì sự thật cũng 
được hé lộ. Lịch sử đã ghi chép lại những năm có sự biến đổi khác thường về khí 
hậu. Trong đó có sự xuất hiện và hoạt động của E1 Nino. Trước kia, người ta chưa 
từng nghiên cứu vể mối liên hệ giữa sự xuất hiện của E1 Nino và sự biến đổi của 
thời tiết. Đến nay mới phát hiện ra rằng chúng lại thường xuất hiện liến kê' với 
nhau, rất thân thiết nhịp nhàng.

Một dòng hải lưu nóng nơi xích đạo của Đông Thái Bình Dương tại sao lại có 
thể “phá hoại” hoạt động ổn định của vòng tuần hoàn khí quyển, ảnh hưởng đến 
sự biến đổi của khí hậu trên Trái Đất được?

Hóa ra, đại dương bao la chính là bộ máy điểu tiết nhiệt độ và độ ẩm kì diệu 
của Trái Đất. Nguyên nhân chính của việc biến dổi thời tiết là do bầu không khí 
hấp nhiệt không đều. Đại dương cung cấp nhiệt lượng cho bầu khí quyển. Nhiệt 
độ nước biển tăng lên thì lượng nhiệt mà nó cung cấp cho bầu khí quyển cũng 
tăng lên. Ngược lại, nhiệt độ của nước biển giảm xuống cũng khiến cho lượng 
nhiệt dược cung cấp vào khí quyền giảm xuống. Diện tích bể mặt đại dương mênh 
mông rộng lớn, độ sâu cũng khôn cùng. Độ hấp thụ nhiệt của nó lớn hơn rất 
nhiêu so với bẩu không khí. Nếu như 1 mét khối nước biển giảm 1 độ c, lượng 
nhiệt tỏa ra có thể khiến nhiệt độ của 3000 mét khối không khí tăng lên 1 độ c. 
Bên cạnh đó nước biển luôn chuyển động, lượng nhiệt trên bể mặt nước biển có 
thể bị truyền xuống những tầng sâu hơn dưới đáy biển, khiến cho toàn bộ nước 
biển đểu trở thành nơi dự trữ nhiệt lượng. Nếu làm giảm 1 độ c của tầng nước 
biển bề mặt trong vòng độ sâu khoảng 100 mét của toàn bộ các đại dương và biển 
trên Trái Đất, lượng nhiệt được tỏa ra có thể khiến bẩu không khí của cả Trái Đất 
tăng 60 độ c.
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Nói như vậy tức là việc tăng nhiệt độ của nước biển tại vùng biển Peru có ảnh 
hưởng rất lớn đối với sự tuần hoàn của không khí. Hơn nữa, những đại dương 
nhiệt đới ở phía Đông và phần giữa Thái Bình Dương còn có ảnh hưởng rõ ràng 
và mạnh mẽ hơn đối với bầu không khí trên Trái Đất. Chúng không chỉ ảnh 
hưởng đến không khí của những vùng gần đó, mà thông qua sự tuần hoàn của 
không khí, chúng còn ảnh hưởng đến những nơi xa xôi hơn, thậm chí là khắp mọi 
nơi trên Trái Đất. E1 Nino -  Dòng hải lưu nóng xích đạo nhỏ bé này đã gây ra sự 
biến đổi vô cùng lớn và mạnh mẽ của cả bẩu không khí trên Trái Đất. Điểu này 
thật sự khiến chúng cảm thấy vô cùng lo lắng.

Trong khoảng thời gian từ nửa cuối năm 1997 đến đầu năm 1998, rất nhiều 
hiện tượng cho thấy E1 Nio đã trở lại vô cùng mạnh mẽ. E1 Nino thực sự đã làm 
rối loạn khí hậu toàn cầu.

Sa mạc Atacama vắt qua khu vực lớn thứ 3 và thứ 4 của Chi-lê vốn là nơi đất 
đai cằn cỗi, nhưng đến nửa cuối năm 1997 mưa liên miên suốt mấy tháng trời, 
giữa sa mạc mọc lên được 250 loại hoa cỏ rực rỡ. Cảnh tượng muôn hoa đua sắc 
rực rỡ giữa nơi sa mạc này quả thật là vô cùng hiếm thấy.

Nhà khoa học người Eduardo. Zambrano chuyên nghiên cứu về E1 Nino trong 
hơn 20 năm trở lại đây, gần đây đã đưa ra lời khuyến cáo cho tất cả mọi người 
rằng, sự xuất hiện của E1 Nino sẽ khiến cho một số lượng lớn động vật trên quần 
đảo Galapagos phải di chuyển đi. Những loài động vật ưa lạnh ở đó như chim 
cánh cụt, rùa ... đểu sẽ phải rời khỏi quần đảo có vùng nước biển có nhiệt độ tăng 
cao, chúng buộc phải tìm một nơi khác thích hợp để có thể tiếp tục sinh tổn.

Các nhà khí tượng học cũng đưa ra cảnh báo rằng sự xuất hiện của E1 Nino đã 
ảnh hưởng đến việc thu hoạch lương thực của khu vực Thái Bình Dương. Chính 
quyển nước úc cho biết, lượng tiểu mạch thu hoạch được trong năm 1997 và 1998 
không khả quan chút nào.

E1 Nino nằm ở đâu?

Tuy rằng đã tìm thấy nguyên nhân chính gây ra sự hỗn loạn của khí hậu trên 
Trái Đất, nhưng nếu chúng ta có thể dự đoán khi nào dòng hải lưu nóng E1 Nino 
sắp xuất hiện và đưa ra cảnh báo trước cho mọi người trên toàn thế giới thì mọi 
người có thể chuẩn bị dể phòng, tránh được những thiên tai và chúng ta sẽ chủ
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động nhiều hơn rất nhiểu trước những thảm họa thiên nhiên! Nhưng E1 Nino 
nằm ở đâu? E1 Nino là một dòng hải lưu hoạt động bất thường, hành tung bí ẩn. 
Mọi người chỉ biết được rằng cứ cách vài năm nó lại xuất hiện một lần, nhưng lại 
không xác định chính xác được thời gian nó sẽ xuất hiện.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu nguyên nhân hình thành của dòng hải lưu E1 
Nino, họ tìm đủ mọi cách để tìm ra quy luật hoạt động của nó. Họ nghiên cứu 
trong mọi lĩnh vực, họ cũng đưa ra rất nhiếu ý kiến riêng để lí giải về sự hlnh 
thành của dòng hải lưu nóng này trên mọi phương diện khác nhau. Ví dụ như có 
nhà khoa học cho rằng sự xuất hiện cùa E1 Nino là do sự yếu đi của gió mậu dịch 
Đông Nam - Tây Bắc; có nhà khí tượng học lại cho rằng sự xuất hiện của El Nino 
là do tốc độ tự quay cùa Trái Đất đang giảm dần.

Mới đây có hai nhà địa chất người Mĩ đã đưa ra lí giải hết sức độc đáo. Họ sử 
dụng thiết bị định vị sóng âm thanh và tiến hành đo đạc dưới đáy biển của khu 
vực Đông Thái Bình Dương và quần đảo Hawai. Dựa vào các số liệu thu được, họ 
đã phát hiện ra một bí mật dưới đáy biển vùng này. Hóa ra, dưới đáy đại dương ẩn 
chứa rất nhiểu những ngọn núi lửa, và những ngọn núi lửa này vẫn đang hoạt 
động và đang phun trào ra rất nhiều nham thạch. Những dòng vật chất nóng 
khổng lổ tuôn trào cùng nham thạch và không ngừng hòa vào với nước biển, 
khiến cho nhiệt độ của nước biển tăng cao. Hiện tượng này cho chúng ta biết 
thêm một điếu rằng, tại Đông Thái Bình Dương liên tiếp xuất hiện dòng hải lưu 
nóng kì lạ E1 Nino, có lẽ chính là do các ngọn núi lửa dưới đáy đại dương đã cung 
cấp nguồn nhiệt lượng cho nó.

Các nhà khoa học đã luôn chú ý sát sao từng động thái của dòng hải lưu nóng 
này, họ tin tưởng rằng có thể mở ra tấm màn bí ẩn vế E1 Nino và có thể dự đoán 
chính xác được sự xuất hiện của nó.

Totan Broach là một nhà khí tượng thuộc cơ quan hàng không vũ trụ Mĩ. 
Dưới sự dẫn dắt cùa ông, người ta đã phát triển được một công nghệ mang tính 
cách mạng, đó chính là kĩ thuật dự đoán E1 Nino. Thông qua hệ thống đo lường 
nhiệt độ trên biển và trên vệ tinh, họ có thể thu thập được rất nhiều số liệu vế 
những biến đổi nhiệt độ của các vùng biển có E1 Nino. Tiếp đó, thông qua sự sắp 
xếp và phân tích của các máy tính siêu đẳng, có thể dự báo trước 6 tháng cho 
chúng ta biết El Nino có gây ảnh hưởng gì đến Trái Đất hay không.
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5 «  Kl QUAN DƯỚI ĐÁY ĐẠI DƯƠNG

Một công viên dưới đáy đại dương

Đáy đại dương là cả một thế giới kì diệu, ở đó các hoạt động địa chất đã tạo 
nên một đáy biển rực rỡ đầy màu sắc.

Những ngọn núi bằng phẳng -  
“Sàn nhảy” trong lòng Đại dương

Dưới đáy biển sâu thăm thẳm ẩn chứa rất nhiều những ngọn núi kì lạ. Điếu 
khác biệt của chúng với những ngọn núi khác dưới đáy biển là đỉnh của chúng rất 
bằng phẳng, trông giống như đã dược san bằng vậy. Người đầu tiên phát hiện ra 
chúng chính là giáo sư địa chất hải dương Hess thuộc Trường Đại học Princeton 
của Mĩ. Vào khoảng cuối Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, ông đã tiến hành khảo 
sát đáy biển sâu khoảng 2000 mét ở khu vực các quần đảo Mariana và Hawai của 
Thái Bình Dương và ông đã chú ý đến những ngọn núi có đỉnh bằng phẳng khác 
thường này.
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Những ngọn núi này có hình dáng tròn, cũng có ngọn núi có hình bầu dục, 
đường kính khoảng từ 3000 đến 70 000 mét. Đỉnh núi khá bằng phẳng, chân núi 
hình thành những dốc nghiêng thoai thoải, trên những dốc núi đó lại có những 
bậc thang. Giáo sư Hess đã thám hiểm bước đẩu và đã phát hiện được hơn 140 
ngọn núi đỉnh bằng như thế.

Từ đó trở di, có rất nhiếu giáo sư, học giả đã tìm đến đây để nghiên cứu khảo 
sát, họ đểu muốn tìm những chứng cứ có thể tiết lộ vê' nguồn gốc của những ngọn 
núi này.

Nhà địa chẫt người Hà Lan Purning đã tìm thấy những hóa thạch san hô trên 
đỉnh núi. Ông cho rằng những ngọn núi có đỉnh bằng phẳng đó được dần dần 
hình thành bởi đá san hô chìm xuống. Hình dáng của đá san hô giống như những 
vòng hoa vậy, sau nhiếu năm tháng trôi qua, phần giữa của vòng san hô đó lấp đầy 
những vật chất lắng đọng và hình thành nên những đỉnh núi bằng phẳng. Nhưng 
trên đỉnh những ngọn núi đó không chỉ có hóa thạch san hô mà còn có đá bọt 
biển của núi lừa. Như vậy nói lên điểu gì?

Các nhà khoa học thuộc ''/iện nghiên cứu hải dương Skripou cùa Mĩ đã liên 
tục tiến hành các công tác nghiên cứu khảo sát những ngọn núi đỉnh bằng này. 
Họ tìm được đá cuội thuộc đại trung sinh và những hóa thạch san hô trên đỉnh 
núi. Họ thu nhặt được đá nham thạch của núi lửa tại chân những ngọn núi đỉnh 
bằng; trên đáy biền xung quanh đó cũng phát hiện được rất nhiểu đá cuội và đá 
bọt biển của núi lửa. Căn cứ vào những hiện tượng tìm thấy được, họ cho rằng sự 
hình thành của những ngọn núi đỉnh bằng đó rất có khả năng là các hòn đảo núi 
lửa thuộc những vùng biển nông bị chìm xuống dưới đáy biển hàng nghìn mét do 
sự sụt lún của vỏ Trái Đất.

Những thợ lặn tận mắt chứng kiến kì quan những ngọn núi đỉnh bằng nơi đáy 
đại dương đều nói hình dáng của chúng nhìn xa giống như những cánh rừng bị 
chặt; khi nhìn gần trông chúng giống như những “sàn nhảy” khổng lồ vậy. Những 
ngọn núi này ngủ say giữa đáy đại dương tối tăm. Chúng trở thành biển báo hiệu 
dưới nước cho những con tàu chạy trên đại dương và cũng là nơi tụ tập ưa thích 
của loài cá.
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Chiếc hố không đáy dưối đại dương

Dưới đáy biển lonian nơi gần với cảng Edgesituo Leon của quấn đảo 
Cephalonia thuộc Hi Lạp, có một chiếc hố không đáy vẫn không ngừng nuốt 
chửng một lượng nước biển khổng lổ suốt bao nhiêu thế kỉ nay. Trong chiếc hố 
không đáy này mỗi ngày có hơn ba mươi nghìn tấn nước biển bị mất đi.

Để vén lên bức màn bí ẩn về chiếc hố không đáy dưới đáy biển, một đoàn 
khảo sát của Mĩ đã đến nơi này để khảo sát, họ vắt óc tìm đủ mọi cách để có thể 
tìm ra được bí mật của chiếc hố không đáy này.

Ban đầu, họ đồ vào nước biển một lượng dung dịch nhuộm đậm màu, đổng 
thời quan sát dung dịch màu nhuộm này bị nước biển cuốn trôi xuống đẫt như 
thế nào. Tiếp đó, họ đi tìm kiếm khắp những vùng biển lân cận, xung quanh hòn 
đảo và trong những con sông trên đảo. Họ hi vọng có thể tìm được tung tích của 
thuốc nhuộm màu, để từ đó có thể tìm thấy hướng đi của dòng nước trong chiếc 
hố. Tuy nhiên, tất cả những thử nghiệm đều không đem lại kết quả nào.

Kì quan thiên nhiên dưới đáy biển

Đối mặt với thất bại, họ không hể nản chí, họ lại nghĩ ra một sáng kiến mới 
khác. Họ mua hàng tấn những hạt nhựa nhỏ màu hoa hổng từ những xưởng sản 
xuất nhựa, họ dùng chúng đê’ đánh dấu nước trong hố không đáy. Những hạt
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nhựa nhỏ bé này nhìn tưởng như nhau, nhưng thực ra khối lượng của chúng 
không giống nhau: một phần có khối lượng tương đương với tỉ trọng nước biển, 
một phần giống với với tỉ trọng nước hổ, và một phẩn có tỉ trọng nằm giữa tỉ 
trọng nước biển và nước hổ. Nếu chúng ta thả chúng vào nước, chúng không 
những không bị chìm trong nước biển mà còn không bị chìm trong nước hổ. Tuy 
nhiên, những phương án mà các nhà khoa học dày công thiết kế lại không đem lại 
hiệu quả như ý muốn. Những hạt nhựa nhỏ bé mang sứ mệnh đặc biệt ấy đã hoàn 
thành được nhiệm vụ. Khi chúng được thả xuống, chỉ trong tích tắc chúng đã chui 
tọt vào bên trong chiếc hố không đáy và sau đó mất tích mãi mãi. Cho đến nay, lối 
ra cùa chiếc hố không đáy nằm ở đâu, đó vẫn còn là một câu đố lớn.

Quần đảo Cephalonia nằm gần bờ Địa Trung Hải. Trên mảnh đất ấy, đá vôi 
phần bố rộng khắp. Nơi có đá vôi thường có nhiều hang động to nhỏ, những con 
sông ngẩm chằng chịt dưới mặt đất. Nước trôi vào trong chiếc hố không đáy đó có 
lẽ đã được “cất giấu” trong những dộng đá vôi hay những con sông ngầm dưới 
mặt đất rổi.

Những ngôi mộ và những ốc đảo 
trong lòng đại dương sâu thẳm

Tháng 2 năm 1977, khi các nhà khoa học đang nghiên cứu vết rạn nứt trên vỏ 
Trái Đát tại khu vực biển quần đảo Galapagos gần xích đạo nằm vê' phía Tây của 
Ecuador, dưới đáy biển sâu 2500 mét họ bất ngờ tìm thấy năm “ốc đảo Đại 
dương” có những quần thể sinh vật khác nhau sinh sống. Điểu này khiến cho các 
nhà khoa học cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi ở một nơi sâu thẳm như đáy đại 
dương, Mặt trời không thể chiếu rọi đến như thế này thì điểu gì đã duy trì sự sống 
nơi đây?

Qua nghiên cứu kĩ lưỡng, cuối cùng thì người ta cũng giải được câu đố này. 
Hóa ra, đáy biển nơi đây nằm đúng ở vết nứt của vỏ Trái Đất, những suối nước 
nóng ở đáy biển không ngừng tuôn chảy từ vết nứt này, lượng muối sulíate vốn có 
trong nước dưới áp lực lớn của nước và dưới tác dụng nhiệt liền chuyển hóa thành 
hydro sulíate. Chính loại hidro sulíate có mùi đặc trưng như trứng gà thối này đã 
trở thành cơ sở vật chất duy trì sự sống cho nơi đây, đảm bảo cung cấp nguồn 
năng lượng cho một loài vi khuẩn thích ăn lưu huỳnh tổn tại và sinh sôi phát triển.
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Mà sự sinh sôi nảy nở của những vi khuẩn ưa lưu huỳnh này lại cung cấp nguồn 
thức ăn cho những sinh vật ăn vi khuẩn đó. Thế là, một chuỗi thức ăn đã được 
hình thành. Trong đáy biển sâu tối tăm ấy đã xuất hiện một loại ốc đảo có sức 
sinh tồn mạnh mẽ không cần dựa vào ánh sáng Mặt trời.

Cùng lúc với việc phát hiện ra những “ốc đảo đại dương”, con người còn phát 
hiện thêm một nơi có một khu “mộ” trong lòng biển sâu. Nơi đó giống như di chỉ 
còn sót lại của một chiến trường cổ đại vậy, khắp nơi là những cái xác của các sinh 
vật đã chết.

Tại sao lại lưu lại một khu mộ ở đó? Qua điều tra được biết, hóa ra nơi đây 
trước là một “ốc đảo dưới đáy biển”, sau này do biến động của vỏ Trái Đất, vết rạn 
nứt của lớp vỏ Trái Đất đã được khép kín lại và vì thế mà dòng suối nước nóng 
cũng không còn tuôn chảy ra nữa, mất đi nguồn hidro sulfate, những vi khuẩn ưa 
lưu huỳnh cũng không thể tiếp tục tổn tại, và điểu đó khiến cho chuỗi thức ăn ở 
“ốc đảo” đó đã bị hủy hoại.

Việc phát hiện ra những “ốc đảo dưới đáy đại dương” này khiến cho chúng ta 
hiểu thêm được rằng sự sống không chỉ phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời mà còn 
có thể dựa vào những nguồn nhiệt năng khác.
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6 ® NHỮNG NGỌN NÚI LỬA DƯỚI ĐÁY BIỂN

Cuốn sách “Hòn đảo ma” (Ghost Island) có ghi lại một câu chuyện như thế 
này. Các nhà hàng hải phát hiện ra một hòn đảo lạ trên Thái Bình Dương. Ngay 
lập tức, họ lấy bản đổ biển ra để kiểm tra và phát hiện ra đây là một đảo mới chưa 
được biết dến trên bản dổ. Thế là họ liến đo dạc chính xác vị trí của hòn đảo, sau 
dó họ lên dường rời khỏi đó. Tất cả mọi người đểu cảm thấy rất hứng khởi vì đã 
tìm dược một lục dịa mới. Tuy nhiên, sau dó họ cùng nhau quay lại nơi đó, tìm 
kiếm hòn dào nhỏ theo đúng vị trí dã dược đo đạc, nhưng họ phát hiện ra hòn đảo 
ấy đã hoàn toàn biến mất. Tại sao hòn dảo nhỏ ấy lại đột nhiên biến mất được 
như vậy? Hóa ra lục dịa mới được các thủy thủ đã mệnh danh là “Hòn đảo ma 
quái” đó được hình thành bởi nham thạch do những ngọn núi lửa phun trào tích 
tụ lại trong một thời gian ngắn. Sau khi núi lừa ngừng phun trào, dưới sự xô dạt 
của sóng biển, nó cũng nhanh chóng bị phá hủy.

Những kì quan phun trào
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Những ngọn núi lửa dưới đáy biển và những ngọn núi lửa trên lục địa khi 
phun trào khác nhau rất nhiểu. Khi phun trào dưới mặt nước biển những ngọn 
núi lửa hoàn toàn trong trạng thái tĩnh và ồn định. Cùng với các vật chất được 
phun trào ra càng ngày càng chổng chất lên cao thì miệng núi lửa cũng cao hơn to 
hơn, chúng càng ngày càng kéo gẩn khoảng cách với mặt nước biển, lúc đó núi lửa 
mới để lộ ra diện mạo cùa nó. Nó bắt đầu “nổi cơn lôi đình”. Nham thạch và tro 
bụi núi lửa khiến cho cả một vùng nước biển đục ngầu, những luồng khí được 
sinh ra từ núi lửa va chạm với nước biển phát ra những âm thanh lớn đinh tai 
nhức óc. Sau khi lớp khói bụi dày đặc do núi lửa phun ra lan tỏa khắp nơi khiến 
cho bầu không khí trên biển ám đầy khói bụi, trời đất tăm tối. Nếu so với cảnh núi 
lửa phun trào trên đất liến thì cảnh tượng núi lửa phun trào trên biển còn hoành 
tráng và ấn tượng hơn nhiều.

Trên Thái Bình Dương có một ngọn núi lửa dưới đáy đại dương có cái tên là 
Myojin Reef đã từng nuốt gọn một con tàu. Tháng 9 năm 1952, một con tàu điếu 
tra của Nhật bản mang tên “Viên thuốc Đại dương số 5” khi đang làm việc trên 
Thái Bình Dương, bát ngờ gặp phải núi lừa phun trào đột ngột. Con thuyền đó 
cùng với 31 thuyển viên đã cùng biến mất trên đại dương mênh mông. Sau đó, 
ngọn núi lửa đáy biển này chìm nổi mầy lần, rồi cuối cùng cũng biến mất sau một 
tiếng nồ vang trời.

ở  khu vực nam Bắc cực dưới đáy biển cũng có một ngọn núi lửa vẫn đang 
hoạt động. Ngọn núi lửa Ostenderso ở Bắc Băng Dương là ngọn núi lửa dưới đáy 
biển gần vế phía bắc nhất trên thế giới. Năm 1962, tại vùng biển gần quẩn đảo 
South Sandwich thuộc Nam cực người ta nhìn thấy trên mặt biển nổi lên một đám 
mây dày đặc do hơi nước tụ thành, nó lấp lánh phát ra những ánh sáng màu đỏ và 
tỏa ra mùi lưu huỳnh nổng nặc. Rất nhiểu đá bọt biển trôi nổi trên mặt biển. Băng 
tuyết trắng xóa của vừng cực cùng với ánh sáng đỏ của núi lửa tạo nên một kì 
quan thiên nhiên vô cùng đặc sắc.

“Chuyên gia” tạo nên những hòn đảo

Dưới đáy biển có vô vàn những ngọn núi lửa. Đáy đại dương ẩn giấu ít nhất 
hơn mười nghìn ngọn núi. Hầu hết chúng đểu là những ngọn núi lửa đã ngừng 
hoạt động, tuổi của chúng vào khoảng 100 triệu đến 150 triệu năm. Có rất nhiêu
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hòn đảo trên đại dương được tạo thành bởi những dòng nham thạch do núi lửa 
phun trào tích tụ lại. Ví dụ như quần đảo Azores, quẩn đảo Canary ở Đại Tây 
Dương; quẩn đảo Hawai ở giữa Thái Bình Dương, dải đảo hình dây hoa ở Tây 
Thái Bình Dương đểu là những hòn đảo núi lừa rất nồi tiếng.

Những ngọn núi lửa dưới đáy đại dương

Trong những ngọn núi lửa dưới đáy Đại dương ấy có hơn 80 ngọn núi vẫn 
còn đang hoạt động, chiếm 1/6 tồng số những ngọn núi lửa còn hoạt động trên 
Trái Đất. Những ngọn núi lửa còn hoạt động dưới đáy biển này không chỉ là 
“chuyên gia” tạo nên những “hòn đảo ma” mà còn là “công thẩn” trong trong 
công cuộc kiến tạo các hòn đảo mới.

Tháng 7 năm 1831, trong chuyến du hành trên Địa Trung Hải, các thuyền viên 
phát hiện trên mặt nước biển vê' phía nam của hòn đảo Sicily, nước biển đang sôi 
sung sục, tiếng sám sét rển vang. Trên mặt biển bỗng chốc dâng lên một cột nước 
biển cao khoảng hơn hai mươi mét, dường kính khoảng mười mét. Ngay sau đó lại 
dâng lên một cột hơi nước thẳng đứng giữa trời cao khoảng 500 mét. Một tuần sau, 
họ lại quay trở lại nơi dó, họ phát hiện có rất nhiếu đá bọt biển và xác cá chết nổi 
lên mặt biển, phía trước xuất hiện thêm một hòn đảo mới cao tầm tám mét và cột 
khí hơi nước đó vẫn đang tiếp tục phun trào. Lúc đó, họ đặt tên cho nó là đảo 
Grahamu. Vể sau này, nó vẫn không ngừng cao và to lên. Điều kì lạ là chỉ sau bốn 
tháng sau nó bỗng nhiên biến mất. Mấy chục năm nay, qua nhiểu lần thay đổi, hòn
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đảo này đã xuất hiện và biến mất vài lần. Mọi người gọi nó là “hòn đảo ma” (Ghost 
Island). Những hòn đảo này cũng nhiều lẩn xuất hiện ở những vùng biển gần rãnh 
Tonga, quẩn đảo Aleutian, quần đảo Santorini ở biển Aegean.

Tháng 11 năm 1963, một thuyền đánh cá đang làm việc trên biển cách phía 
Nam của Iceland hơn 30 kí lô mét, bỗng nhiên họ nhìn thấy từ giữa biển bốc lên 
từng cột khói xanh, ngay lập tức cột tro bụi núi lửa dâng lên không trung, độ cao 
lên đến 174 mét, trên trời những đám mầy nặng trĩu kéo dày đặc, sấm động rến 
vang. Những quả “trứng núi lửa” phun trào ra từ những ngọn núi lửa, rơi ầm ầm 
xuống mặt nước biển tạo nên vô vàn những đợt bọt sóng, và rất nhanh sau đó 
những lớp hơi nước bao phủ kín lấy mặt biển. Hai tháng sau đó, trên mặt biển 
xuất hiện một hòn đảo mới -  đảo Sirte.

Hai năm sau, cách hòn đảo Sirte khoảng 600 mét vế phía đông bắc lại xảy ra 
sự kiện núi lửa dưới đáy biển phun trào và sau đó, một hòn đảo mới lại xuất hiện, 
hòn đảo đó được mang tên Christmas. Nhưng không lâu sau, hòn đảo đó cũng 
biến mất.

Tháng 8 năm 1966, ngọn núi lửa ban đầu của đảo Sirte lại một lần nữa hoạt 
dộng, và liên tục trong ba năm những dòng nham thạch vẫn cứ tuôn trào từ 
những khe nứt. Từ đó trở đi đảo Sirte đã được định hình. Diện tích của hòn đảo 
mới chỉ có 2.8 nghìn kí lô mét vuông, ngọn núi lửa cao khoảng 178 mét. Chỉ trong 
ba năm ngắn ngủi ngọn núi lửa này đã thải ra khoảng 70 triệu mét khối vật chất 
vụn, lượng nham thạch chảy ra ước khoảng 30 triệu mét khối. Hiện nay, hòn đảo 
này phát triển được bốn loại thực vật và 18 loại rêu, các loài chim biển cũng đã 
chọn nơi đây làm nơi trú ngụ.

Điểu khiến mọi người chú ý nhất chính là sự ra đời của hòn đảo Nishi mới. 
Ngày 12 tháng 4 năm 1973, ở khu vực gần đảo Nishi vế phía tây quán đảo 
Ogasawara nước biển bỗng nhiên biến thành màu nâu. Điều này như một tuyên 
bố rằng hoạt động của một ngọn núi lửa đã cận kề với mặt đất rối. Ngày 30 tháng 
5, ngọn núi lừa này bắt đầu phun ra những luống khói bụi trên mặt biển, ngọn núi 
lửa chìm trong đáy biển bất ngờ phun trào, cứ như thế kéo dài trong suốt một 
năm trời. Cuối cùng, trên mặt biển đã hình thành nên một hòn đảo mới lớn gấp
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hai lẩn hòn đảo Nishi. Họ đã ghi lại quá trình ra đời và cảnh tượng ra đời tráng lệ 
cùa của hòn đảo này bằng những tấm ảnh quý và những văn bản chi tiết.

Bí mật của quá trình hình thành các hòn đảo

Tại sao cùng từ những ngọn núi lửa dưới đáy biển, mà những hòn đảo được 
tạo thành có khi là những hòn đảo định hình, có khi lại là những “hòn đảo ma”?

Các nhà khoa học Iceland đã từng phái một đoàn khoan đến hòn đảo Sirte. 
Dưới một vách núi dựng dứng, họ khoan sâu khoảng 181 mét, cứ thể khoan sâu 
thẳng vào đến lớp đá vốn là nham thạch đáy biển. Từ lỗ khoan đó lấy ra 157 mét 
lõi đá, họ phát hiện ngoài một tầng mạch nham thạch ra, còn lại tất cả đều do 
những tảng bazan nhiểu lỗ tạo thành. Do đó, các nhà khoa học cho rằng những 
vật chất mà ngọn núi lửa Sirte tuôn ra ngoài khói bụi núi lửa, bùn đất núi lửa, còn 
có một lượng dung nham lớn, đóng kết lại thành từng tầng nham thạch vững chắc. 
Vì thế, hòn đảo càng vững vàng hơn các hòn đảo khác trước sự tấn công dữ dội 
của sóng biển. Ngược lại, có vài hòn đảo mới được hình thành, do thiếu đi những 
tầng dá nham thạch vững chắc, lớp khói bụi hay đất bùn núi lửa lại nhanh chóng 
bị sóng biển đánh tan, chính vì thế chúng trở thành những “hòn đảo ma”.
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g / .  NHỮNG BÁU VẬT DƯỚI ĐÁY ĐẠI DƯƠNG
1 ?  •  •

Đại dương là một chiếc hòm kho báu khổng lồ, nó cất giữ rất nhiếu nguổn 
khoáng sản có ích, ví dụ như những mỏ dầu den, rồi những mỏ vàng lấp lánh, 
những nguổrt nhiên liệu hạt nhân có thể tạo ra nguổn năng lượng khổng lồ khổng 
lô như ưranium.

Truyền thuyết vê quấn đảo Solomon

Quân đáo Solomon

Trong “Kinh Thánh” có một câu chuyện như thế này, ngày xưa Quốc vương 
David có một người con trai tên là Solomon. Sau khi chàng kế vị ngôi vua, nhờ có 
tài đức hơn người mà danh tiếng cùa chàng truyển di khắp nơi. Quốc vương các 
nước đều muốn diện kiến chàng và lũ lượt mang lễ vật châu báu đến cống nạp. 
Cũng nhờ thế mà đất nước của Solomon trở nên vô cùng giàu có. Họ dùng vàng 
dể xây dựng cung điện; tất cả những vật dụng của Quốc vương dếu bằng vàng. 
Mọi người được sống trong một dất nước khắp nơi vàng bạc lấp lánh. Solomon
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thường hay phái tàu thuyến ra biển. Khi những con tàu quay trở vế, thì trên đó 
luôn chất đầy vàng.

Câu chuyện này khơi lên những suy đoán cùa mọi người. Có người nghĩ rằng 
trong đại dương mênh mông ấy chắc chắn có nơi cất giấu vàng của Quốc vương 
Solomon. Nhưng đó là nơi nào? Đến năm 1568, các nhà hàng hải người Tây Ban 
Nha đã đặt chân lên một quần đảo giữa Merania thuộc Thái Bình Dương. Họ thẫy 
người dân nơi đầy ai ai cũng đeo những trang sức bằng vàng, điều này khiến họ 
nghĩ rằng nơi đây có lẽ có rất nhiẽu vàng và đây chính là hòn đảo được nhắc đến 
trong “Kinh Thánh”. Thế là họ đặt cho quẩn đảo này cái tên Solomon.

Thực ra số lượng vàng trên quần đảo Solomon không nhiều. Cũng chỉ có vài 
mỏ vàng trên đảo mà thôi. Còn các nhà khoa học cho rằng kho vàng thực sự kia 
nằm dưới đại dương.

Hàng nghìn hàng vạn con sông lớn nhỏ trong đất liền đểu ngày đêm đổ vể đại 
dương. Chúng cũng cuốn theo các loại vật chát trong đất liến và đổ ra biển lớn. 
Đại dương giống như một cái máng giặt khổng lổ, mà nước biển chính là chất hòa 
tan vạn năng. Người ta đã tìm thấy hơn 80 nguyên tố trong nước biển, tẩt cả các 
nguyên tố được tìm thấy trên đất liển thì đểu tìm thấy trong nước biển.

Và các bạn cũng đừng xem thường một giọt nước biển nhỏ bé, các vật chất 
bên trong nó cực kì phong phú đấy. Trong đó hàm lượng lớn nhất là các chất 
hidro, clo, sodium, magnesium, lưu huỳnh, sắt, kali, carbon. Cho dù hàm lượng 
các nguyên tố trong nước biển là rất nhỏ, nhưng lượng nước biển trên Trái Đất lại 
vô cùng lớn, tổng cộng ước tính khoảng 1,37 tỉ mét khối, vì thế trữ lượng của các 
nguyên tố này là rất khả quan.

Nếu chúng ta có thể lẩy được tất cả 50 triệu tỉ tấn muối hòa tan trong nước 
biển, mang tất cả vào và chất lên đất liển thì mặt đất cỏ thể nâng cao thêm hơn 
100 mét. Lại ví dụ như trong mỗi mét khối nước biển chỉ chứa 3,3 mili gram 
lượng Uranium, nhưng tính tổng số lượng Uranium trong nước biển thì đã lên 
đến 460 triệu tấn. Đại dương quả thật là một kho báu thực sự quý giá cùa nhân 
loại.

39



Nhiên liệu hạt nhân có trong đại dương

Có lẽ không ai trong chúng ta là không biết đến uranium. Nó là thuốc nổ 
trong bom nguyên tử, là nhiên liệu của các trạm điện hạt nhân. 1000 gram 
uranium thông qua quá trình phản ứng phân hạch có thể phóng ra một lượng 
nhiệt năng ước tính tương dương với hơn 2000 tấn than chất lượng cao đấy! 
Nguốn năng lượng nguyên từ sinh ra từ uranium rồi sẽ trở thành nguổn năng 
lượng chính trong tương lai.

Deuterium là nguyên tố đổng vị của hidro, còn gọi là hidro nặng. Nó cũng 
dược coi là một trong những nguồn nhiên liệu hạt nhân rất quý giá. Khi phản ứng 
tổng hợp hạt nhân của nguyên tử deuterium xảy ra nó cũng có thể tỏa ra một 
lượng nhiệt năng vô cùng lớn. Nhiệt năng dược tỏa ra khi xảy ra phản ứng tổng 
hỢp hạt nhân của 1000 gram deuterium tương dương với 20000 tấn than chất 
lượng cao, năng lượng lớn gấp mười lấn so với uranium.

Những chất này ở trong đất liến rất hiếm. Những mỏ uranium có giá trị khai 
thác trong dất liến thực ra không nhiểu, tổng khối lượng ước tính chỉ khoảng 1 
triệu tấn. Mà nhu cáu sử dụng của thế giới đang tăng lên theo cấp số nhân, chính 
vì thế mà những mỏ khai thác uranium trong dất liẽn dang có nguy cơ bị cạn kiệt.

Nhưng trong đại dương mênh mông, có những mỏ uranium nhiếu hơn đất 
liến rất nhiều, ước tính khoảng 4,5 tỉ tấn. Con số này thực sự rất hấp dẫn và đã thu 
hút dược rất nhiểu người đến với đại dương để khai thác uranium.

Nhưng điều khó khăn mà chúng ta gặp phải chính là nồng độ uranium trong 
nước biển quá thấp. Trong 300 tấn nước biển mới chỉ có một gram uranium. Quả 
thật là loại quặng nghèo nhất trong các loại quặng nghèo! Vậy phải làm sao để có 
thể tách dược uranium từ nước biển đây? Con người đã nghĩ đủ mọi cách. Có một 
cách hiệu quả đó là sử dụng chất hấp thụ thả vào trong nước biển, để uranium 
thấm vào bề mặt của thuốc, sau dó mới tách uranium từ bể mặt đó ra. Sau này, lại 
có người đưa ra một sáng kiến mới từ phương diện các sinh vật đại dương. Họ 
phát hiện rong biền sinh sôi nảy nở rất nhanh chóng, hơn thế là hàm lượng 
uranium có trong chúng lớn hơn so với nước biển gấp hàng nghìn thậm chí là gấp 
hàng vạn lần. Lượng uranium chứa trong rong biển khô có thể chiếm khoảng 
3/10000. Và từ dó, rong biển trở thành trỢ thủ dắc lực giúp loài người khai thác 
uranium.
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Lượng deuterium trong nước biển ước đạt khoảng 20 nghìn tỉ tấn. Nếu xét vế 
nguổn năng lượng mà nó cung cấp thì cứ một lượng deuterium có chứa trong một 
thùng nước biển có thể tương đương với 300 thùng xăng.Lượng deuterium có 
trong nước biển quả thật là nguồn năng lượng vô tận của nhân loại.

Có thể nói kho nhiên liệu năng lượng nguyên tử trong tương lai nằm ngay 
trong dại dương bao la. Nếu chúng ta có thể khai thác hết tất cả nguổn nhiên liệu 
nguyên tử trong đại dương thì hoàn toàn có thể cung cấp một cách thừa thải cho 
toàn thế giới sử dụng trong rất nhiếu năm.

Dầu thô -  Vàng đen

.mmế-

9  \  '|||||||f’

Giếng dâu trên biển

Đối với các ngành công nông nghiệp, dấu thô đóng một vai trò vô cùng quan 
trọng giống như dòng máu vậy, nó là nguổn năng lượng không thể thiếu được. 
Dấu thô cũng là nguồn nhiên liệu rất quan trọng đối với ngành công nghiệp hóa 
chất. Tiến hành xử lí các sản phẩm dẩu thô có thể chế thành hơn 5000 loại nguyên 
liệu hợp thành hợp chất hữu cơ quan trọng. Nó được ví như vàng đen vậy, đã thu 
hút được nhiều người đi khai thác.

Theo các nhà khoa học phân tích, trong tương lai nguồn dầu thô có thể khai 
thác dược sẽ có 1/3 ở dất liến, 1/3 tại các vùng biển nông và 1/3 trong các vùng 
biển sâu và hai cực. Đại dương sẽ trở thành nơi khai thác dầu mỏ quan trọng của 
loài người trong tương lai.
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Trong đại dương tại sao lại chứa đựng nhiều dấu mỏ đến như vậy?

Hóa ra, trong đại dương có vô vàn các sinh vật và vi sinh vật. Trong số đó, có 
các loại san hô, các loài rong biển, các dộng vật thân mềm sinh sống nơi đáy biển 
và các sinh vật phù du trôi nồi trong nước biển. Chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh, 
chỉ trong vòng một năm có thể sản sinh ra 600 tấn chất hữu cơ, đây chính là 
nguổn nguyên liệu để tạo thành dầu thô.

Những xác của các sinh vật biển đã chết lắng đọng và bị chôn vùi dưới đáy 
biển cùng với bùn đất, ở một môi trường thiếu dưỡng khí, chịu áp lực và nhiệt độ 
cao, đổng thời chịu tác dụng của sự phân hủy các vi sinh vật, cuối cùng chúng sẽ 
biến thành những giọt dầu quý giá. Ban đầu, chúng phân tán ở những nơi khác 
nhau, nhưng cùng với sự biến đổi của địa hình đáy biển, chúng sẽ tập trung lại và 
tạo thành những giếng dầu và vô vàn những giọt dầu đó tập trung lại với nhau sẽ 
trở thành những mỏ khoáng sản dầu thô có giá trị khai thác rất lớn.

Trước kia, con người luôn cho rằng dầu mỏ thường nằm ở những vùng biển 
nông. Sau này, cùng với sự xuất hiện của kĩ thuật khoan giếng sầu dưới biển, con 
người đã phát hiện ra rằng ngoài vùng thềm lục địa ra thì những vùng biển sâu 
cũng là nơi dự trữ rất nhiểu dầu. Ngày nay, trên thế giới trong số hơn 1600 giếng 
dầu khí đã dược phát hiện thì đã có 200 giếng dầu được đưa vào khai thác. Trong 
đó có khoảng hơn 70 giếng dầu thuộc loại cỡ lớn. Có 10 giếng dẩu cực lớn có trữ 
lượng hơn một trăm triệu tấn, có 4 giếng có trữ lượng khí đốt tự nhiên hơn 10 
nghìn tỉ mét khối.Trong những giếng dầu cực lớn có 7 giếng ở vịnh Persian, 1 
giếng ở Mĩ, một giếng ở Venezuela, 1 giếng ở Congo. Các giếng dầu khí cực lớn có 
1 giếng ở Hà Lan, 3 giếng ở vịnh Persian. Trong thế ki XXI này trên biển sẽ xuất 
hiện rẩt nhiếu những mỏ khai thác dầu với quy mô lớn.

Kết hạch mangan nơi đáy biển (Manganese nodules)

Trong những báu vật của đại dương nếu nói về những báu vật hấp dẫn nhất 
thì phải kê’ đến kết hạch mangan. Điểm giống nhau cùa nó và dầu mỏ đó là chúng 
đếu có giá trị khai thác rất cao.

Vậy kết hạch mangan rút cục là cái gì? Nó chính là một mỏ khoáng sản lộ thiên 
nơi đáy dại dương. Nó có màu nâu nhạt hoặc màu đen đất, tỉ trọng khoảng từ 2,1
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đến 3,5. Khi ở dưới nước biển nó ở thể mềm, sau khi lấy ra khỏi nước biển thì nó 
khô dần và trở nên rất giòn. Hình dạng của kết hạch mangan rất đa dạng, có hình 
tròn dẹt, hình bầu dục... nhỏ thì như hạt đậu xanh, lớn thì như củ khoai tây.

Năm 1874, tàu khảo sát đại dương của nước Anh đã lần đầu tiên phát hiện ra 
báu vật dưới đáy biển này ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, 
đến nay cũng đã hơn 100 năm rổi. Nhưng người ta lúc đó chưa chắc đã hiểu rõ vê' 
ý nghĩa của việc phát hiện ra kết hạch mangan.

HạchMangan

Kết hạch mangan hàm chứa hơn 30 nguyên tố kim loại, nguyên tố đất hiếm, 
các nguyên tố phóng xạ... Đặc biệt trong đó hàm lượng cùa mangan, đổng, cobalt 
(Co), ni ken (Ni) rất cao. Các nguyên tố kim loại này là nguyên liệu chính cho các 
ngành công nghiệp. 'Vậy lượng kết hạch mangan có bao nhiêu? Theo dự đoán thì 
trữ lượng kết hạch mangan trong các biển và đại dương trên toàn thế giới là 
khoảng 300 tỉ tấn. Trữ lượng kết hạch mangan tại Thái Bình Dương là 1660 tỉ 
triệu tấn, trong đó lượng mangan chiếm khoảng từ 200 tỉ tấn đến 400 tỉ tấn, ni ken 
chiếm khoảng từ 9 tỉ đến 16,4 tỉ tấn ... chúng gấp mấy chục đến mấy nghìn lần trữ 
lượng trong đất liến.

Thú vị là, kết hạch mangan vẫn không ngừng phát triển thêm. Tốc độ phát 
triển của nó gấp mấy lần tốc độ sử dụng của các ngành công nghiệp hiện nay, đây 
quả là một nguồn của cải mà con người có thể sử dụng thoải mái.
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Quặng thủy nhiệt của các loại kim loại

Năm 1965, đoàn tàu khảo sát đại dương của Mĩ có tên hiệu là “Atlantic Tvvins 
II” đang làm việc trên biển Hổng Hải. Họ phát hiện nhiệt dộ nước biển của ba vực 
biển sâu khoảng 2000 mét lên đến 56 độ c, chúng thực sự không khác gì suối 
nước nóng cả. Họ liền làm xét nghiệm đối với bùn đất ở dáy biển nơi này và kết 
quả thu được khiến họ vô cùng phấn khởi. Bởi hóa ra trong bùn đất ở đáy biển 
nơi này có chứa một lượng vàng lớn! Chất lượng của loại vàng này cao gấp 40 lần 
quặng vàng khai thác được trên dất liến, chỉ ngay trong dại dương Atlantis nhỏ bé 
thôi cũng có dến 45 tấn vàng.

Ngay khi mọi sự chú ý của mọi người đang đổ dồn vế biển Hổng Hải, năm 
1978, thì lại có thông tin rằng tại một vùng biển Mexico nơi gần vịnh Caliíornia, 
Thái Bình Dương đáy biển bốc khói. Qua điếu tra được biết, “màn khói” trên biển 
thực ra chính là các chất sulíua kim loại phun ra từ những vết rạn nứt dưới đáy 
đại dương và đang bị trôi nổi trong nước biển, nhìn trông như một “màn khói” 
vậy. Lượng khói phun lên từ dưới biển ấy tích lại dưới đáy biển đã biến thành 
những mỏ quặng sunfua kim loại, trong đó hàm lượng kim loại hữu ích tương đối 
nhiểu. Hơn nữa trong đó không chỉ chứa vàng hấp dẫn mà còn có bạc, chì, đổng, 
thiếc, kẽm...

Những kim loại này do đâu mà có? Các nhà bác học đểu đưa ra những suy 
đoán của riêng họ, có người nói do bốc hơi, có người nói là do muối hòa tan, có 
người lại nói là do núi lửa. Mỗi cách lí giải đểu có những lí lẽ riêng của nó. Nói 
tóm lại, đất bùn chứa kim loại được lắng dọng lại từ nước biển nóng, vì thế nó 
dược gọi là quặng thủy nhiệt dưới dáy đại dương.

Các nhà khoa học người Đức nhanh chân đi trước, đã tiến hành nghiên cứu 
và chế tạo thành công một thiết bị khai thác kim loại nặng trong đất bùn ở biển 
Hồng Hải. Họ kéo một cột trụ kim loại dài khoảng 2000 mét bên dưới tàu khai 
thác, ở đoạn cuối của cột kim loại được gắn thêm một thiết bị hút. ống hút sẽ hút 
nước biển chứa đất bùn có quặng lên thuyền khai thác, sau đó trải qua quá trình 
xử lí, đổng thời lọc bỏ nước, họ sẽ có dược một hỗn hợp kim loại đậm đặc gồm 
32% kẽm, 5% dổng, 0,074% bạc.
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Đương nhiên, phương pháp khai thác này vẫn đang trong giai đoạn thử 
nghiệm. Chúng ta có thể thấy vào đầu thế kỉ XXI thì người ta ổ ạt khai thác quặng 
thủy nhiệt trên các biển và đại dương. Chỉ cần phương pháp này thành công thì 
những kim loại như vàng, bạc và những kim loại có ích mà con người cần sẽ được 
khai thác với số lượng lớn hơn gấp rất nhiểu lần.

8  .  TÁC DỤNG Kl DIỆU CỦA Nước BIỂN TÂNG SÂU

Nước biển ở tầng sâu là một lĩnh vực cho đến nay vẫn rất ít người chú ý đến. 
Nhưng một vài nhà khoa học có tầm nhìn đã phát hiện ra giá trị tiếm tàng của nó. 
Nước biển tầng sâu chính là tẩng nước dưới 300 mét so với mặt nước biển. So với 
nước biển ở tầng nông thì nước biển ở tầng thấp có rất nhiêu ưu điềm đặc biệt. 
Nhiệt độ của nước tương đối thấp, các loại muối dinh dưỡng rất phong phú, chất 
lượng nước tinh khiết, tạp khuẩn ít, những ưu điểm này nước biển ở tầng nông 
khó lòng có thề so sánh dược.

Công dụng kì diệu

Tác dụng đấu tiên đó là con người có thể dùng nó sản xuất thành thức uống 
dinh dưỡng. Cách làm chính là hút nước biển ở tầng sâu lên và pha loãng khoảng 
năm đến mười lần, sau đó tiếp tục qua quá trình xử lí loại bỏ vị mặn chát. Thứ 
nước uống làm ra nghe nói rất tốt cho sức khỏe. Có người còn chiết xuất ra chất 
kháng khuẩn, các chất hoạt tính sinh học, các chất phụ gia chế biến thực phẩm từ 
nước biển ở tầng sâu, dùng dể tiến hành các biện pháp trị liệu cho con người...

Nước biển tầng sâu còn có thể sử dụng trong ngành nông nghiệp, ngành nuôi 
trổng thủy sản. Ví dụ như những loại rong biển ưa lạnh chỉ sống được ở những 
vùng biển lạnh như biển Hokkaido của Nhật Bàn đã được cơ sở thí nghiệm khai 
thác nước biển tầng sầu của Hawai (Mĩ) nuôi trổng thành công tại Hawai nơi mà 
thời tiết luôn oi nống, nóng bức nhờ vào nhiệt độ thấp của nước biển tầng sầu.
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Hơn nữa, nước biển ở tầng sâu có hàm lượng dinh dưỡng dổi dào, vì thế rong 
biển mọc rẫt tươi tốt.

Các nhà nghiên cứu của cơ sở thí nghiệm khai thác còn nuôi sò biển, bào ngư, 
cá hồi, nhím biển và các sản phẩm thủy sản khác trong nước biển tầng sâu, cung 
cấp nguồn nguyên liệu thực phẩm vốn trước kia phải nhập nguyên liệu từ những 
nơi xa xôi cho các nhà hàng cao cấp tại dịa phương.

Một công ty khác của Mĩ cũng đã sử dụng nước biển tầng tháp để nuôi dưỡng 
một loài tảo biển vô cùng nhỏ có thể dùng dê’ chế tạo thuốc chống ung thư, từ đó 
đã giảm chi phí để nuôi trổng loại tảo này, đổng thời có thể nâng cao chất lượng 
môi trường nuôi trổng cho chúng.

ở  Nhật Bản, họ sử dụng những đường ống lớn treo trên các xà lan ở biển để 
hút nước biển tầng sâu lên, sau đó dẫn lượng nước đó vào vùng nước biển nông 
của vịnh, từ đó làm cải thiện -chất lượng của nước biển trong vịnh giống như cải 
thiện chất đất vậy, làm như vậy sẽ tốt cho sự sinh trưởng của các loài sinh vật biển 
trong vịnh. Ví dụ như có một thí nghiệm sử dụng nước biển có nhiệt độ thấp dưới 
dáy biển để nuôi tôm hùm. Tôm hùm sống trong môi trường nước lạnh gần như 
lúc nào cũng trong trạng thái ngủ đông. Các nhà khoa học cho thêm nước biển 
ấm vào và giữ nhiệt độ ổn định ở mức 22 độ c, làm như vậy một mặt có thể cải 
thiện được tập tính ngủ dông của chúng, mặt khác khiến cho chúng có thể hấp 
thu được các chất dinh dưỡng trong nước biển tầng sâu, khiến cho thời gian sinh 
trưởng của chúng ngắn lại bằng một nửa so với thời gian sinh trưởng của tôm 
hùm ngoài tự nhiên.

Còn có một thí nghiệm thú vị nữa là người ta đã thử sử dụng nước biển tầng 
sầu đê’ tạo ra môi trường sống nhân tạo.

Các nhà khoa học chôn hàng loạt các đường ống dẫn xung quanh khu vực 
trổng dương mai, sau đó dẫn nước biển tầng sâu có nhiệt độ thấp chảy qua các 
ống dẫn. Do nước biển tầng sâu có nhiệt độ thấp và chảy liên tục, nên bầu không 
khí xung quanh các ống dẫn cũng chịu ảnh hưởng của nhiệt độ thấp, ngưng kết 
thành sương mù. Cứ như thế, bầu không khí trong vườn trổng dương mai bốn 
mùa quanh năm đểu giữ được độ ẩm lí tưởng, tạo ra một môi trường sống rất tốt 
cho loài dương mai phát triển.
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Đương nhiên tất cả các thử nghiệm mới chỉ là bước đầu của việc sử dụng 
nước biển tầng sâu. Sang đến thế kỉ XXI này, sự khai thác nước biển tầng thấp sẽ 
phát huy tiếm lực lớn của mình trong ngành nông nghiệp và ngành nuôi trông 
thủy hải sản.

Chức năng duy trì bảo vệ môi trường

Nước biển tẩng sâu còn có một chức năng khác nữa. Đó chính là duy trì bảo 
vệ môi trường trên Trái Đất.

Chúng ta đếu biết, môi trường trên Trái Đất đang gặp phải những vấn để rất 
nghiêm trọng. Do lượng cacbonic thải ra ngày càng gia tăng dẫn đến xảy ra hiệu 
ứng nhà kính, khiến cho nhiệt độ nhiệt độ trên Trái Đất ngày một tăng dần. Theo 
tính toán, nếu không có sự khống chế và xử lí kịp thời thì với xu thế này những 
tảng băng lớn ở hai cực Trái Đất sẽ tan chảy hết, mặt nước biển sẽ dâng cao. Như 
vậy sẽ nhấn chìm một lượng lớn đất đai các vùng ven biển, sẽ có rất nhiếu thành 
phố sẽ phải đối diện với nguy cơ bị nước biển xâm chiếm. Hiệu ứng nhà kính còn 
có thể làm cho thời tiết trên Trái Đất xấu đi, khiến cho bệnh dịch hoành hành... 
Do đó, vấn để bảo vệ môi trường trên Trái Đất, giảm bớt lượng cacbonic thải ra vô 
cùng quan trọng.

Điếu khó xử lí ở đây là sự phát triển của các ngành công nông nghiệp lại cần 
một lượng lớn than đốt cháy và dầu lửa, cẩn tiến hành sản xuất các loại hợp chất 
hữu cơ, mà những điếu này chắc chắn sẽ làm gia tăng lượng cacbonic được thải ra.

Để giải quyết mâu thuẫn này, các nhà khoa học đã liên tục kiếm tìm những 
biện pháp giải quyết.

Cách đây không lâu, các nhà khoa học Nhật Bản đã đưa ra một cách giải quyết. 
Họ muốn sử dụng nước biển tầng sâu để làm giảm lượng khí cacbonic được thải ra.

Được biết, lượng carbon dioxide thải ra mỗi năm tại Nhật Bản là 300 triệu tấn, 
trong đó 30% là các loại khí thải từ các nhà máy phát điện dùng sức lửa đốt. Vì thế, 
công ty điện lực đông bắc Nhật Bản đã coi khí thải của nhà máy phát điện là mục 
tiêu phải giải quyết và xử lí đấu tiên. Họ thải những chất khí thải này vào nước 
biển có loài tảo biển nhỏ bé, thông qua quá trình quang hợp của tảo biển hấp thụ 
khí cacbonic có trong khí thải để làm giảm lượng khí thải cacbonic.
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Qua thí nghiệm chứng minh rằng giả thuyết này hoàn toàn có căn cứ, đổng 
thời hiệu quả thu được rất tốt. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, nếu như sử 
dụng nước biển tầng sâu thay thế cho nước biển thông thường khi thí nghiệm, 
thì tảo biển sẽ sinh sôi nảy nở nhanh chóng hơn rất nhiểu, từ cíó sẽ làm cho 
lượng khí thải cacbonic được khống chế hiệu quả hơn. Đổng thời, loài tảo biển 
sinh sôi với số lượng lớn trong nước biển có thể dùng để làm phân bón hoặc 
thức ăn cho dộng vật.

Khả năng giữ khí cacbonic

Cùng với sự khai thác nước biển tầng sâu, con người cũng vô tình phát hiện 
thêm những hiện tượng kì diệu của nó.

Dưới đại dương sâu 600 mét lại chính là nơi giữ cacbonic tự nhiên dạng lỏng. 
Các nhà khoa học đã lí giải rằng ở nơi sâu 600 mét này, áp lực của nước khiến cho 
cacbonic chuyển sang thể lỏng; giả sử như ở những nơi sâu dưới 3000 mét, khí 
cacbonic dạng lỏng sẽ trở nên nặng hơn nước, rất dễ chìm xuống đáy biển. Trong 
môi trường nước sâu lạnh dưới 10 độ c, khí cacbonic dạng lỏng còn xuất hiện 
một màng mỏng như một lớp loại mứt quả, có thể tránh cho cacbonic khuếch tán 
ra môi trường nước biển xung quanh.

Nhờ vào hiện tượng dộc đáo dược phát hiện bất ngờ này, các nhà khoa học 
của viện nghiên cứu Trung ương điện lực Nhật Bản đã lập kế hoạch truyền trực 
tiếp cacbonic vào tầng biển sâu, họ dùng nước biển tầng sâu để cất giữ cacbonic. 
Họ dự tính, khí cacbonic được “cất giữ” kĩ như vậy nếu muốn quay trở vế tầng khí 
quyển ít nhất phải mất 1000 năm nữa. Đến khi đó, họ cũng đã có đủ thời gian để 
tìm ra phương pháp xử lí vấn đế hiệu ứng nhà kính nan giải này rối.

Nhìn chung, trong tương lai, nước biển tầng sâu sẽ thể hiện vai trò và tiếm lực 
to lớn của mình trong rất nhiễu lĩnh vực, và trở thành nguồn tài nguyên thiên 
nhiên quan trọng nhất của loài người.
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9 .  THỦY TRIỀU-HƠI THỞ CỦA ĐẠI DƯƠNG

Hàng ngày, tại bờ biển, nước biển đếu lên và xuống theo quy luật. Khi thủy 
triếu lên, tiếng sóng biển dào dạt từng đợt, từng cơn sóng cứ nối đuôi nhau xô bờ. 
Cứ hễ thủy triều lên, những đoàn người trên bãi biển lại nhanh chóng quay trở vế 
bờ. Khi thủy triểu rút, nước biển rút ra xa để lộ ra bãi cát dài trải rộng. Lúc đó, 
mọi người lại nhanh chóng ùa dến nơi bờ cát trải dài lộ ra sau khi thủy triều rút đi 
đó. Họ thi nhau đào và bắt các loại hải sản tươi roi rói như những con sò, con trai, 
bắt cá, bắt tôm ...

Đại dương cứ như vậy, từng dợt thủy triểu lên rồi xuống như thể sự sổng của 
nó đang vận động, giống như tấm ngực khổng lổ của biển cả đang phập phổng, 
đang hít thở vậy, rất đểu đặn và mạnh mẽ.

Tại sao dại dương lại có sự vận dộng như vậy? Là sức mạnh nào đã khiến cho 
nước biển của dại dương xô dạt vào bờ như thế và sức mạnh nào có thể khiến 
nước biển rút ra xa đến vậy?

Sức mạnh thần kì của Mặt Trăng
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Người đầu tiên phát hiện ra quy luật lên và xuống của thủy triếu chính là nhà 
hàng hải Bideas. ông là người Hi Lạp cổ đại sống ở thế kỉ thứ IV trước Công 
Nguyên.

Tại vùng duyên hải Đại Tây Dương, Bideas đã nghiên cứu về “hơi thở” của 
biển trong thời gian dài. Ngày nào ông cũng theo dõi quan sát và ghi chép cẩn 
thận. Ông phát hiện mỗi ngày nước biển có hai lần mực nước dâng cao và hai lần 
mực nước rút xuống thấp. Khoảng cách thời gian giữa những lần đó lúc dài lúc 
ngắn. Mỗi tháng có hai lần nước biển dâng lên đặc biệt cao và hai lần rút đặc biệt 
thấp. Điếu kì lạ là thời điểm dâng lên cao nhất lại thường hay rơi vào ngày mùng 
một và ngày mười lăm của tháng, đó cũng chính là lúc trăng non và trăng tròn 
trong tháng. Còn những lúc rút thấp nhất thường rơi vào ngày mùng bảy, mùng 
tám hoặc ngày hai mốt, hai mươi hai. Đó cũng chính là những ngày trăng thượng 
huyền và trăng hạ huyền. Do đó, ông nghĩ việc nước biển lên xuống này chắc chắn 
có liên quan đến Mặt Trăng.

Trong một cuốn sách cổ có tên “Luận Hằng” do Kỉ Vương Thống người 
Trung Quốc viết vào thế kỉ thứ nhất sau Công Nguyên có ghi: “Nước thủy triểu 
lên xuống có liên quan đến trăng tròn hay khuyết”. Điều này cho ta thấy được 
rằng vào thời cổ đại người Trung Quốc đã biết được mối liên hệ mật thiết giữa 
Mặt Trăng và thủy triếu rổi.

Nhưng những tư tưởng khoa học này lại luôn bị người đời bác bỏ, bởi lúc đó 
họ không thể lí giải được tại sao Mặt Trăng lại có sức mạnh thẩn kì đến như vậy?

Vào khoảng 300 năm trước, nhà bác học nổi tiếng và vĩ đại nhất trong lịch sử 
nhân loại -  Newton mới giải đáp cho chúng ta câu hỏi khó đã kéo dài từ lâu này, 
ông đã đưa ra học thuyết “vạn vật hấp dẫn”. Nghe nói rằng vào năm 1665 bệnh 
dịch hạch hoành hành khắp nước Anh. Năm đó Newton chỉ mới 23 tuổi và đang 
học tập tại trường đại học nổi tiếng Cambridge. Để chống lại sự hoành hành của 
bệnh dịch hạch, trường đại học bị buộc đóng cửa, Newton phải trở vế quê. ở  đó, 
ông và người bạn thân thiết của mình là Stone Klee thường ngồi dưới gốc cây táo 
bàn bạc và trao đổi học thuật, rèn luyện tài nghệ. Có một lẩn, khi Newton đang 
trầm tư suy nghĩ thì có một quả táo rơi xuống và rơi trúng vào đầu ông. Ngay lúc 
đó, một chút linh cảm trong ông đã khiến Newton nghĩ ngay đến Mặt Trăng trên
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báu trời Trái Đất cùa chúng ta: Mặt Trăng chẳng phải là một “quả táo lớn” quay 
quanh Trái Đất hay sao? Nếu như Mặt Trăng không chuyển động, thì chẳng phải 
nó cũng sẽ rơi xuống như quả táo này sao? Thế là suy nghĩ và tư duy của ông được 
khai thông và ông đã đưa ra thuyết “Vạn vật hấp dẫn”.

Thực ra tất cả mọi vật trong vũ trụ từ những thứ nhỏ như hạt bụi, cho đến 
những thứ lớn như các thiên thể, giữa các vật thể đểu có lực hút lẫn nhau. Lực hút 
giữa chúng có liên quan đến khoảng cách và khối lượng của chúng. Những thiên 
thể có khối lượng lớn sẽ hút những thiên thể có khối lượng nhỏ.

Thủy triẽu xảy ra chính là do sức hút giữa Mặt Trăng và Trái Đất. Trái Đất 
hút vệ tinh quay quanh nó -  chính là Mặt Trăng, làm cho Mặt Trăng quay quanh 
Trái Đất. Sức hút cùa Mặt Trăng đối với Trái Đất khiến cho nước biền trên Trái 
Đát luôn hướng vê' phía nó. Vì thế mà mặt nước biển trên bê' mặt Trái Đất hướng 
vê' phía Mặt Trăng luôn bị phồng lên rất cao và phần nước biển ở phía ngược với 
Mặt Trăng lại phổng lên theo hướng ngược lại. Khi nước biển trên Trái Đất dâng 
cao theo hai hướng, phần nước biển ở giữa bị trũng xuống. Sự phổng lên xẹp 
xuống đó chính là thủy triều dâng lên và hạ xuống.

Nước biển dâng lên và rút xuống, mỗi ngày hai lần và hoạt động này cần 24 
giờ 50 phút.

Khoảng cách từ Mặt trời đến Trái Đất vào khoảng 150 triệu kí lô mét. Nếu so 
với khoảng cách giữa Trái Đất với Mặt Trăng là 380 nghìn km thì khoảng cách 
giữa Mặt trời và Trái Đất xa hơn nhiều. Tuy Mặt trời cũng có sức hút thủy triểu 
đối với Trái Đất, nhưng so với Mặt Trăng thì sức hút đó chỉ bằng một nửa. Bình 
thường thì sức hút này không quá rõ ràng, nhưng mỗi khi trăng non và trăng tròn, 
thì Mặt trời, Trái Đất và Mặt Trăng gần như nằm trên một đường thẳng, sức hút 
của cả Mặt Trăng và Mặt trời đối với nước biển cùng xảy ra. Khi hai lực hút này 
cộng lại tác động vào Trái Đất sẽ gây nên những cơn thủy triểu lớn trên Trái Đất.

Khi có trăng thượng huyền và trăng hạ huyển, vị trí của Trái Đất, Mặt trời và 
Mặt Trăng tạo thành một góc vuông. Sức hút thủy triểu của Mặt Trăng và Mặt 
trời tạo ra với Trái Đất bị triệt tiêu đi một phần. Vì thế, trên Trái Đất xuất hiện 
những đợt thủy triếu nhỏ.
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Sau khi thủy triểu lớn xuất hiện, cứ cách 14,77 ngày lại là một lần thủy triếu 
nhỏ và cách 14,77 ngày lại có một lẩn thủy triểu lớn. Đại dương bao la cứ vận 
động và “hít thở” theo quy luật như thế.

Tác dụng của thủy triều

Trong mọi hoạt động sản xuất, con người đã nắm bắt được quy luật của thủy 
triều và tích lũy được rất nhiếu kinh nghiệm phong phú. Phơi và lấy muối ăn từ 
nước biển là nghế đã có lịch sử rất lâu đời. Con người phát hiện nếu lấy nước biển 
lúc thủy triểu dâng lên thì chất lượng muối thu được rất tốt. Bởi khi đó lượng 
muối có trong nước biển tương đối cao, trong nước ít tạp chất và ít bùn đất. Còn 
nước biển được lấy khi thủy triểu rút dùng để làm ra muối, thì có hàm lượng muối 
thấp, lượng bùn đất tương đối cao. Nếu cùng lấy 1000 gram nước biển lúc thủy 
triểu lên và rút di để làm muối, lượng nước biển lúc thủy triều lên so với nước 
biển lúc thủy triếu rút có lượng muối nhiều hơn 10 gram và lượng bùn đất ít hơn 
0,1 gram.

Khi đánh bắt tôm cá, các ngư dân cũng rất chú ý tới thời gian lúc thủy triếu 
lên và xuống. Họ căn cứ vào phương hướng thủy triếu lên và xuống và những lúc 
chuyển hướng dòng chảy để đặt sẵn những lưới đánh cá tại những vùng ven biển. 
Tôm và cá cũng thuận theo dòng nước biển lên và xuống, tất cả đểu chui hết vào 
lưới đánh cá, ngư dân chỉ cần ngồi chờ thu tôm cá về thôi.

Ngành liên quan trực tiếp dến thủy triều nhất chính là ngành hàng hải. Tại 
những vịnh biển nông, những tàu thuyền tương đối lớn một chút chỉ có thể ra vào 
cảng biển vào lúc thủy triếu dâng lên. Khi các con tàu vận hành thuận theo dòng 
nước biển thì tốc độ rất nhanh, nguổn năng lượng cần sử dụng cũng giảm xuống 
còn rất ít. Nếu vận hành ngược với dòng thủy triếu, tốc độ của tàu cũng giảm đi 
rất nhiếu, năng lượng cần dùng vì thế trở nên rất lớn. Chính vì thế mà thời gian ra 
khơi của các con tàu khởi hành định kì từ các cảng biển không thể quy định đúng 
giờ y như tàu hỏa được, mà giờ khởi hành hàng ngày luôn phải lùi lại, cũng bởi vì 
thời gian thủy triều lên hàng ngày đều bị lùi lại!

Câu chuyện Gia Cát Lượng mượn gió Đông có lẽ không ai không biết dến! Nhưng 
câu chuyện lợi dụng thủy triếu để đánh giặc, thì chưa chắc bạn đã biết đâu cụ thể.
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Năm 1661, một vị anh hùng dân tộc của Trung Quốc là Trịnh Thành Công đã 
thống lĩnh một đội tàu gồm mấy trăm chiếc tiến quần vào Đài Loan. Khi đó, Đài 
Loan đang bị quân đội Hà Lan chiếm giữ. Họ chiếm đóng bờ biển, tiến hành xây 
dựng thành quách bảo vệ, còn đánh chìm rất nhiểu tàu thuyên ở cảng, họ làm vậy 
với mục đích muốn ngăn chặn đội tàu của Trịnh Thành Công.

Trịnh Thành Công xuất phát từ Bành Hổ, mùng hai tháng tư âm lịch tiến vào 
gần cảng Lộc Nhi Môn của Đài Loan. Nhưng hàng trăm con tàu đó đã đi vào cảng 
như thế nào? Bởi những những bãi cát vắt ngang qua đường tàu vào cảng, các nhà 
hàng hải đểu công nhận là vô cùng nguy hiểm. Nếu tính toán không đúng, đoàn 
tàu đụng phải những bãi cát đó thì tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm, tiến thoái 
lưỡng nan. Trịnh Thành Công đã nhờ vào những người dân ở đó, họ đã giúp ông 
tìm hiểu rõ đường biển nơi đó, đống thời tính toán chính xác thời gian thủy triều 
lên. Ngay đêm trước khi thủy triều lên đoàn thuyển của ông đã lợi dụng ưu thế mà 
thủy triểu đem lại tiến vào cảng biển thuận lợi và đã đặt chân lên đảo Đài Loan. 
Cuối cùng, họ củng đánh bại được quân đội Hà Lan, thu lại được Đài Loan.

Chiến thắng của trận quyết chiến này có công lớn của thủy triểu.

(Hình vẽ trang 60: chữ TQ ở hình tròn đen trắng to là “Trái Đất”, đen trắng 
nhỏ là “Mặt Trăng”)

“Than đá xanh”

Đại dương cứ nhịp nhàng hít thở như vậy. Trong nhịp vận động lên xuống đó, 
thủy triếu ẩn chứa một nguồn năng lượng cực kì to lớn. Người ta gọi nó là than đá 
màu xanh.

Người ta đã từng đặt năm chiếc lổng sắt bên trong chứa đầy những tảng đá tại 
nơi gần cửa sông Tiến Đường. Trong số những chiếc lổng đó có một chiếc lổng 
đựng một tảng đá tám mét khối nặng mười hai tán. Kết quả là sau một lần thủy 
triểu, những cái lổng đểu hoàn toàn mất tích. Điếu này có thể thấy sức mạnh của 
thủy triếu tương đối lớn.

Có người dã thử một phép tính như sau, nếu chúng ta có thể sử dụng tất cả 
năng lượng của thủy triều trên Trái Đất, thì lượng điện mỗi năm phát ra có thể lên 
đến 1240 tỉ kí lô oát/giờ.

53



Người ta đã xây dựng đê chắn nước ở vùng hẹp giữa vịnh biển và cửa sông, 
khiến mực nước ở các nơi có sự khác biệt nhất định. Lợi dụng sức đẩy của nước 
thủy triểu quay trục chính của máy phát điện dùng bánh xe nước, khiến nó có thể 
phát điện cả ngày lẫn đêm.

Năm 1913, trạm phát điện thừ nghiệm sử dụng năng lượng thủy triều đầu tiên 
trên toàn thế giới được xây dựng thành công tại Bắc Hải. Đến nay đã có hơn 40 
quốc gia sử dụng trạm phát điện dùng năng lượng thủy triều.

Trên thế giới có nhà máy điện Lens của Pháp đã xây dựng, hoạt động thành 
công. Nhà máy điện này nằm gần cảng Saint Malo phía tây nước Pháp, mỗi năm 
phát được 544 triệu kí lô oát/giờ điện, đứng đẩu thế giới.

Năm 1955, Trung Quốc đã xây dựng trạm bơm dùng bánh xe nước sử dụng 
sức thủy triều đầu tiên, trạm bơm này lợi dụng năng lượng thủy triều để đưa nước 
tưới tiêu cho đổng ruộng. Sau này, Trung Quốc lại xây dựng thêm vài chục trạm 
phát điện thủy triều khu vực ven biển. Năm 1980, tổ máy đầu tiên của trạm phát 
điện thử nghiệm lợi dụng sức thủy triếu hai chiểu Giang Hạ của Trung quốc được 
đặt tại phía Bắc vịnh Lạc Thanh huyện ôn  Linh tỉnh Triết Giang đã chính thức 
phát điện. Công suất lắp đặt lên đến 3000 kí lô oát, mỗi năm bình quân phát ra 
1.07 triệu kí lô oát/giờ. Quy mô của nhà máy phát điện thủy triều này chỉ đứng 
sau nhà máy phát điện Lens của Pháp và đứng thứ hai trên thế giới.

Nguổn tài nguyên năng lượng thủy triểu của Trung Quốc vô cùng dổi dào, 
nguồn năng lượng có thể khai thác ước đạt 3,60 triệu kí lô oát. Nếu có thể khai 
thác được triệt để, mỗi năm có thể cung cấp một lượng điện là 87 tỉ kí lô oát/giờ, 
tương đương với lượng điện một năm phát ra cùa 47 nhà phát điện Tân An Giang. 
Phát điện dùng năng lượng thủy triểu tuy có rất nhiều ưu điểm, ví dụ như không 
ô nhiễm môi trường, không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hay hạn hán, lượng điện phát 
ra cũng tương đối ổn định. Nhưng nếu sử dụng sức thủy triều để phát điện thì chi 
phí phải bỏ ra tương đối cao, gấp hai đến bốn lần so với các phương pháp phát 
điện khác. Nếu xét đến mặt kinh tế thì thật là không “kinh tế” chút nào! Nhưng 
trong tương lai khi các nguồn năng lượng ngày càng trở nên cạn kiệt, thì thủy 
triều -  nguổn than xanh sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn đối với loài người. Chỉ cần 
con người thực sự có thể “thu phục” nước biển thì thủy triều sẽ “ngoan ngoãn” 
phục vụ cho nhu cầu của con người với giá tiền rẻ nhất.
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Các nhà khoa học cũng cho rằng chính do sự tồn tại của thủy triếu mà tốc độ 
tự quay quanh mình của Trái Đất đang dẩn dẩn giảm đi. Bởi năng lượng thủy 
triếu đã tiêu tốn đi một phần năng lượng để Trái Đất tự quay quanh nó. Mặt 
Trăng đang rời xa chúng ta với tốc độ 2,54 xen ti mét một năm, thời gian của một 
tháng đang dần ngắn lại; thời gian của một ngày lại đang dài dẩn ra, hàng triệu 
năm nay vẫn luôn không ngừng biến đồi như vậy. Tát cả những điểu này đểu có 
liên quan mật thiết đến sự vận động của thủy triểu.

1 0 .  NGUỔN n An g  Lư ợ n g  đ ạ i d ư ơ n g  t in h  k h iế t

Đại dương mênh mông không chỉ mở rộng hơn tám nhìn, tầm hiểu biết và 
tấm lòng cùa con người, mà nó còn luôn ẩn chứa sức hấp dẫn riêng kì lạ. Tuy 
nhiên, đại dương ngoài việc hấp dẫn con người bởi nguồn kho báu giàu có vô tận 
mà nó nắm giữ, nó còn có nguổn năng lượng có thể tái tạo mà con người khó lòng 
có thể hình dung hết được, đó chính là nguồn động lực của nước biển.

Hiện nay, đối với môi trường Trái Đất chúng ta mà nói, nguồn năng lượng 
này không phá hoại môi trường tự nhiên, nếu con người vẫn muốn tiếp tục đi tiếp 
con đường phát triển xã hội nhất định sẽ phải lựa chọn nguồn năng lượng sạch 
này.

Những con sóng vô tình trở nên hữu tình

Từ rất lâu, con người đã luôn muốn chinh phục những con sóng bất kham 
của đại dương, khiến nguồn năng lượng to lớn của chúng trở thành nguồn năng 
lượng có ích. Ví như đất nước New Zealand ở phía Nam Thái Bình Dương chỉ cẩn 
dùng hết tất cả năng lượng những con sóng của hơn 60 ki lô mét bờ biển là hoàn 
toàn có thể thỏa mãn nhu cầu dùng điện của cả nước. Mà đường bờ biển của New
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Zealand dài khoảng hơn 4300 ki lô mét, nguồn năng lượng sóng biển mà nó ẩn 
chứa có thể thấy là vô cùng to lớn. Nhật Bản được tạo thành bởi hơn 3000 nghìn 
hòn đảo lớn nhỏ, đường bờ biển cũng dài khoảng 130 nghìn ki lô mét, nguồn 
năng lượng sóng biển hàng năm có thể dạt khoảng 1 tỉ kí lô oát, gấp 25 lán lượng 
diện Nhật Bản sử dụng hiện tại.

Nhưng tiếc rằng, một nguổn tài nguyên năng lượng khổng lổ như vậy mà 
chúng ta lại không hể nắm bắt và khai thác triệt để, lại để những con sóng gây ra 
cho chúng ta biết bao tai họa như lật tàu thuyến, vỡ dê ...

Lẽ nào những con sóng lại ương bướng và khó thu phục đến như vậy?

Không phải vậy đâu. Sóng biển cũng như những hiện tượng tự nhiên có sức 
phá hoại khác, một khi đã nắm được quy luật của chúng, nắm bắt được chúng thì 
chúng ta hoàn toàn có thể tìm cách thu phục, khống chế chúng, khiến sức tàn phá 
của chúng trở thành nguổn năng lượng xây dựng hữu ích to lớn.

Trải qua nhiếu lần thực tế, con người cũng nghĩ được ra những phương pháp 
phát điện sử dụng sức sóng. Có một phương pháp là sử dụng sức sóng dập dếnh 
lên xuống để vận hành turbine. Nguyên lí cũng rất đơn giản, chúng ta sử dụng 
một một ống hình tròn có đường kính 60 xen ti mét, dài 4 mét. Bên trên có hai 
pít-tông, ống này sẽ được dựng thẳng dứng rồi dưa xuống biển, một nửa sẽ nồi lên 
trên mặt nước. Khi những cơn sóng biển bắt đầu lên xuống dập dềnh, không khí 
sẽ lần lượt chui vào phần dưới của hai pít-tông đó và nhanh chóng bị đẩy ra ngoài 
với tốc độ rất nhanh qua lỗ nổi trên mặt nước. Cứ như vậy, chúng ta có thể lợi 
dụng không khí chuyển dộng với tốc độ nhanh ấy để làm turbine chuyển động và 
phát ra điện.

Tại đây, sự vận dộng lên xuống của những con sóng có tác dụng giúp các 
pít- tông của dộng cơ chuyển dộng lặp đi lặp lại. Khả năng phát điện của một thiết 
bị phát điện sức sóng rất nhỏ, nhưng nếu liên kết nhiếu máy lại thì năng lượng đó 
sẽ rất lớn.

Năm 1978, Nhật Bản xây dựng thành công một nhà máy phát điện nhờ sức 
sóng biển với quy mô lớn. Nó giống như một chiếc tàu lớn đỗ trên mặt biển vậy, 
nhưng nó không có dáy, nó trông giống như một chiếc hòm lớn không nắp và bị 
úp xuống mặt biển vậy. “Chiếc hòm lớn” này có tên là khoang không khí. Cả hệ 
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thống phát điện bao gồm 22 chiếc hòm không nắp tạo thành. Cứ trên hai khoang 
không khí lại có một turbine không khí dược lắp đặt. Khi sóng biển xô nhau dập 
dếnh lên xuống, chúng sẽ không ngừng ép chặt lượng không khí bên trong hòm 
lại, sau đó với không khí thoát ra do áp suất lớn sẽ làm quay các turbine và máy 
phát điện và như vậy điện sẽ được phát ra. Nhà máy phát điện này gổm có 11 máy 
phát điện, khi sóng biển cao hơn ba mét, tổng lượng diện được phát ra sẽ là 
2000 kí lô oát, và có thể phục vụ như cầu sử dụng diện của 10.000 hộ gia đình.

Người ta còn nghĩ ra một cách khác, đó là dùng máy chuyển hóa năng lượng 
sóng được gọi là “kiểu vịt nồi”, đây là một thiết bị phát điện lợi dụng sức sóng 
hoàn toàn mới.

Năm 1994, nhà máy phát điện sử dụng sức sóng trên biển đấu tiên đã được 
xây dựng trên biển Dounreay Scotland nước Anh và trong suốt một năm đã cung 
cấp điện cho tất cả dân cư tại khu vực lân cận.

Máy phát điện từ sóng biển

Những trạm phát điện sử dụng sức sóng thường được xây dựng bên bờ biển, 
chủ yếu là dùng để phục vụ công tác nghiên cứu. Nhưng có một trạm phát điện sử 
dụng sức sóng biển có tên Osprey lại nằm sâu dưới nước 18 mét và cách bờ một 
nghìn mét. Trạm diện này không những thu được nguồn năng lượng sóng rất lớn, 
lượng diện phát ra lớn, mà còn có thể sẵn sàng tiếp nhận nguổn năng lượng sóng 
từ mọi phương hướng. Trạm phát này hoạt dộng theo nguyên lí cột nước chấn
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động. Khi sóng dàng lên, luồng không khí sẽ đi qua các turbine; khi các con sóng 
xuống, không khí lại được thoát ra bên ngoài. Loại turbine khí này được giáo sư 
Alan VVelles của trường đại học Queen’S Belíast và công ty nghiên cứu và ứng 
dụng kĩ thuật Scotland hợp tác thiết kế nên.

Chênh lệch nhiệt độ cũng có thể phát điện

Nguồn nhiệt năng khổng lổ mà Mặt trời ban tặng cho Trái Đất đa phần đều 
rơi vào lòng Đại dương. Cho dù sự phản xạ của mặt nước biển và sự bốc hơi của 
nước biển đã làm hao tốn đi một lượng lớn năng lượng Mặt trời. Nhưng nếu tính 
toán theo con số tuyệt đối, nhiệt lượng trong năng lượng mặt trời được dùng để 
làm tăng nhiệt độ của nước biển là một con số tương đối khả quan. Theo tính 
toán, lượng nhiệt được đại dương hấp thụ là 665 tỉ kí lô ca lo mỗi giây, tương 
đương với lượng nhiệt tỏa ra khi đỗt cháy một tấn than chát lượng tốt. Chẳng 
trách người ta vẫn luôn gọi đại dương là cái kho khổng lồ tập trung và tích trữ 
nhiệt năng từ năng lượng mặt trời.

Đối diện với một nguồn năng lượng khổng lồ như vậy, làm sao con người có 
thể thản nhiên như không được đây? Cả trăm năm nay, rất nhiều người vẫn tìm 
kiếm rất vất vả, hi vọng sẽ tìm được phương pháp tốt nhất để lấy được nguổn 
năng lượng đó. Ngay đến cả nhà văn chuyên viết tiểu thuyết giả tưởng nổi tiếng 
người Pháp của thế kỉ 19 Jules Verne cũng đã tưởng tượng ra việc sử dụng nguồn 
năng lượng mặt trời mà đại dương cất giữ.

Cuối cùng thì phương pháp sử dụng năng lượng mặt trời dưới đại dương 
cũng được nhà khoa học người Pháp Cloud tìm ra.

Câu chuyện xảy ra vào thế kỉ XIX, Cloud trong khi đang nghiên cứu về sự 
phân bố nhiệt độ nước biển của các vùng biển nhiệt đới, ông đã phát hiện ra nhiệt 
độ của nước biển không ngừng giảm dần khi độ sâu của nước biển tăng lên. Trong 
phạm vi 20 độ Nam đến 20 độ Bắc, nhiệt độ nước biển ở tầng nước bể mặt và tầng 
nước sâu dưới 500 mét trở xuống chênh lệch nhau hơn 20 độ c. Đối với một nhà 
khoa học không bỏ qua bất kì hiện tượng tự nhiên nào mà nói thì đây là một phát 
hiện rất có ý nghĩa. Với sự chênh lệch nhiệt độ cùa nước biển này, ông đã có một 
tưởng tượng rất đặc biệt: nếu như làm lạnh nước biển ấm nóng của bế mặt đến
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nhiệt độ của nước biển tẩng sâu, vậy thì đại dương mênh mông này sẽ có thể tỏa 
ra một lượng nhiệt năng vô cùng to lớn. Chúng ta có thể lợi dụng điểu này để khởi 
động máy móc phát điện, như vậy sẽ tốt biết mấy! Lợi dụng nhiệt độ chênh lệch 
để phát điện, ý tưởng này thật sự rất đặc biệt. Ý tưởng lợi dụng sự chênh lệch 
nhiệt độ của nước biển để phát điện này quả thật quá hay. Nhưng ý tưởng hay ho 
ấy vẫn chưa phải là hiện thực, liệu nó có thể thành công được không?

Con đường nghiên cứu khoa học thực sự vô cùng gian nan vất vả và nhiều 
trắc trở. Từ những giả thuyết cho đến bắt tay vào thí nghiệm, chúng ta còn gặp 
nhiểu hạn chế về mặt khoa học kĩ thuật và các điểu kiện xã hội, thế nên từ ý tưởng 
đến thực tế đó chúng ta cũng mất khoảng gần nửa thế kỉ.

Năm 1930, Cloud đã vượt qua được cánh cửa lớn của phòng thí nghiệm để 
đến với bờ biển đầy những con sóng dữ cùa Cuba, ông lợi dụng nước biển ấm 
nóng trên bế mặt và nước biển lạnh dưới tầng sâu 650 mét để xây dựng nên trạm 
phát điện sử dụng nước biển đầu tiên trên thế giới với dung lượng 22 kí lô oát. 
Tuy rằng, lượng điện phát ra không lớn nhưng điểu này đã tăng thêm lòng tin của 
con người vào việc lợi dụng sự chênh lệch nhiệt độ để phát điện.

Cuối những năm 40 cùa thế kỉ trước, người Pháp đã xây dựng một nhà máy 
phát điện lợi dụng sự chênh lệch nhiệt độ của nước biển với công suất 7000 kí lô oát 
trên bờ biển Ngà tại Châu Phi. Do khi ấy có rát nhiếu vấn đề kĩ thuật quan trọng 
chưa được khắc phục xử lí, lại thêm kinh phí xây dựng rất lớn, nên nhà máy phát 
điện đã không thể đạt được hiệu quả như mong muốn, việc dùng sự chênh lệch 
nhiệt độ nước biển để phát điện rộ lên một thời gian rồi lại chìm vào quên lãng.

Cho đến năm 1960, cha con người Mĩ Andison đã đưa ra một phương pháp sử 
dụng chất trung gian có điểm sôi thấp tuần hoàn khép kín, khiến cho máy phát 
điện dùng sự chênh lệch nhiệt độ nước biển có lại sức sống mới.

Ngày nay, tại các nước có nền công nghiệp phát triển như Mĩ, Nhật, Pháp... 
không những đã lần lượt xây dựng nên những nhà máy phát điện lợi dụng sự 
chênh lệch nhiệt độ nước biển, mà còn xây dựng và phát triển nó với quy mô lớn. 
Một công ty của Mĩ đã hoàn thành công đoạn thiết kế nhà máy điện dùng sự 
chênh lệch nhiệt độ lớn nhất thế giới và quy mô dung lượng của nhà máy này thực 
sự rất lớn.
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Không khó có thể tượng tượng được rằng loại nhà máy này sẽ phổ biến khắp 
các vịnh biển trên thế giới, cung cấp nguốn điện vô tận cho con người.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải ý thức được sau khi những nhà máy phát điện 
quy mô lớn như vậy xuất hiện, thì môi trường đại dương sẽ chịu những tác động 
nào? Một lượng lớn nước biển nhiệt độ thấp ở tầng sâu bị lấy đi như vậy sẽ gây ra 
những ảnh hưởng gì đến nhiệt độ Trái Đất? Đây sẽ là những vấn đế mới nảy sinh 
trong quá trình khai thác đại dương trong tương lai.

Hãy để cho những dòng hải lưu phục vụ cho nhân loại

Đại dương còn có một nguồn năng lượng tiềm ẩn nữa, đó chính là những 
dòng hải lưu.

Hải lưu giống như những dòng sông trong dất liến vậy, chúng chảy theo 
những tuyến đường khá cố định trong suốt cả năm, người ta gọi nó là hải lưu. 
Nhưng hai bên bờ sông là đất liến, nước sông và bờ sông có một ranh giới rất rõ 
ràng, chỉ cần nhìn là thấy; nhưng hai bên dòng hải lưu vẫn là nước biển, dùng mắt 
thường nhìn rát khó phân biệt. Dòng hải lưu lớn nhất thế giới rộng đến mấy trăm 
nghìn mét, dài đến hàng vạn ki lô mét. Như vậy lại càng khó phân biệt ra được hải 
lưu.

Các nhà khoa học tính toán, tổng công suất của tất cả các dòng hải lưu trong 
đại dương cao khoảng 1 tỉ kí lô oát trở lên. Sử dụng các dòng hải lưu để phát điện 
sẽ ưu việt hơn sử dụng nước sông trong lục địa rất nhiều, bởi chúng ta không phải 
lo sỢ lũ lụt, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những mùa khô hạn. Lượng nước ở 
đó quanh năm không biến đổi nên những dòng hải lưu hoàn toàn có thể làm việc 
quanh năm. Nguyên lí phát điện dùng các dòng hải lưu cũng tương tự như cối xay 
gió vậy. Đó chính là sự va đập của các dòng hải lưu khiến các cánh quạt cùa 
turbine chuyển động, sau dó dần chuyển thành tốc độ cao, làm cho máy phát điện 
hoạt động và phát điện.

Các trạm phát điện hải lưu thường được sử dụng được gọi là các trạm phát 
điện hải lưu dạng vòng hoa. Do tốc độ dòng chảy của các dòng hải lưu thường 
nhỏ, trạm phát điện loại này phải sử dụng nhiều chân vịt, hai đầu cánh quạt 
được cố định trên ống nồi trên mặt biển, còn bên trong ống lại đặt những máy
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phát điện. Toàn bộ trạm phát điện đón lấy dòng hải lu'u chảy đến và trôi nổi trên 
mặt biển. Khả năng phát điện cùa nó tương đối nhỏ, chủ yếu cung cấp điện cho 
những ngọn hải đăng hay những con thuyển, hay cũng có thề dùng để xạc điện 
cho pin tàu ngầm. Có một loại trạm phát điện hải lưu mới được thiết kế có dạng 
“mạn xà lan”, bên ngoài nó giống như một chiếc tàu hơi nước cổ xưa, hai bên 
mạn tàu có những bánh xe nước lớn. Dưới sự xô đẩy của dòng hải lưu, bánh xe 
nước chuyển động và làm máy phát điện hoạt động, phát ra điện. Dự tính khả 
năng phát diện của nó là khoảng 50.000 kí lô oát , so với loại kể trên thì nguổn 
diện phát ra lớn hơn nhiểu.

Con người còn nghiên cứu, chế tạo ra một cách phát điện bằng hải lưu mới, 
dó là sử dụng 50 cái dù bay nối liến trên một sợi dây thừng dài, rối buộc dây 
thừng vào mỏ neo, và cố định lại trên hai bánh xe ở đuôi của tàu phát điện được 
dặt trong dòng hải lưu. Như vậy, những chiếc dù sẽ được nước biển xòe rộng 
hướng theo dòng hải lưu và khiến cho chiếc dầy thừng chuyển dộng, hai chiếc 
bánh xe dưới sự chuyển động cùa sợi dây cũng sẽ quay theo, và máy phát điện 
dược gắn cùng bánh xe cũng chuyển dộng cùng và phát ra điện. Khả năng phát 
điện của máy phát diện dạng này còn lớn hơn nhiều so với dạng máy phát điện 
hải lưu dạng vòng hoa.

Ngày nay khoa học kĩ thuật phát triển, công nghệ siêu dẫn cũng đang phát 
triển và đi lên từng ngày. Do đó, phát kiến vĩ đại vế máy phát điện hải lưu của nhà 
khoa học người Anh Paraday cũng có thể trở thành hiện thực, ông đã từng chứng 
minh được định luật cảm ứng từ, khi chất dẫn đang chuyển động và cắt đường sức 
từ, thì trong vật dẫn sẽ sinh ra điện thế cảm ứng, khi đóng mạch điện, và sẽ có 
dòng điện đi qua. Sau đó, ông lại nêu ra rằng nếu có thể sử dụng từ trường Trái 
Đẩt để khiến hải lưu phát ra điện thì càng tốt. Ngày nay, các nhà khoa học cho 
rằng, chỉ cần đặt một vật siêu dẫn từ khoảng 1000 gauss vào dòng hải lưu 
Koroshio, dòng hải lưu này sẽ nhờ vào từ trường mạnh chia cắt những đường sức 
từ đó và tạo ra nguồn diện khoảng 1500 kí lô oát.

Chúng ta hãy cùng chờ xem, ước mơ sử dụng kĩ thuật siêu dẫn dể làm cho 
những dòng hải lưu phát ra điện chắc chắn sẽ được thực hiện trên dại dương 
trong tương lai.
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Trạm phát điện bồng hài lưu

Nguồn năng lượng mới của biển

Nhà khoa học người Hà Lan, Prank Hors, dự định khai thác nguổn năng 
lượng biển mới. Nguổn năng lượng này xem chừng có vẻ hơi hão huyến, nó giống 
như một việc không tưởng vậy.

Kế hoạch này mang tên “Trillion power”. Ý tưởng cùa Hors rất hấp dẫn. ông 
định tìm kiếm một nguổn năng lượng bất tận trong sự chênh lệch nhiệt độ giữa 
đại dương ấm áp và bấu không khí lạnh dưới 0 độ c của khí quyển.

Ông cho rằng, giữa đại dương và khí quyển là một chiếc máy điều hòa tự 
nhiên cỡ lớn. Nếu chúng ta có thể lợi dụng chiếc máy điếu hòa này vế phương 
diện kĩ thuật, để cho những biến động thay đổi của thời tiết có thể xảy ra chỉ trong 
một cái tháp lớn, thì chúng ta có thể theo dõi được không khí trên Trái Đất biến 
đổi tuần hoàn như thế nào: nước biển bốc hơi dưới ánh Mặt trời, biến thành 
những hạt hơi nước vô hình bốc lên không trung, và ở đó, chúng tạo thành mây, 
rồi thành mưa. Cuối cùng, chúng biến thành những giọt mưa, những bông tuyết 
rơi xuống bể mặt đất.

Các nhà khoa học thiết kế ngọn tháp “Trillion power” cao khoảng năm nghìn 
mét, có đường kính 50 mét và sẽ được xây trên một xưởng đóng tàu nổi cách bờ 
biển Bắc hải khoảng 30 km. Trong tháp chứa đấy khí butane, loại khí này hấp thụ 
nhiệt của đại dương và bốc hơi với tốc độ 180 ki lô mét/giờ ra khỏi tháp. Trên 
cùng của tháp là một lớp sương khoảng -10 độ c đến -35 độ c, chất khí sau khi
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gặp lạnh sẽ biến thành dạng lỏng. Lượng chất lỏng này sẽ chảy thẳng xuống phần 
đáy thông qua một chiếc ống dựng thẳng. Dưới đáy các nhà khoa học lắp đặt các 
turbine, công suất phát điện của chúng là 7000 Mw, tương đương với năm đến sáu 
nhà máy phát điện năng lượng hạt nhân.

Ngọn tháp có khả năng phát điện lớn như vậy có một kết cẫu vô cùng vững 
chắc, nếu không thì nó cũng không thể chịu tải được. Ba mặt của tháp được cố 
định bằng những dây sắt to dày dài tám nghìn mét. Bốn bên tháp được buộc chặt 
bốn quả cầu khí hidro hình bầu dục giống như máy đo tốc độ dòng nước nổi vậy. 
Sức nâng của chúng sẽ làm giảm bớt áp lực của tháp đối với đáy tháp.

Công trình kiến trúc này nặng 400 nghìn tấn, do đó, đường kính của nó buộc 
phải nằm trong khoảng 360 đến 900 mét.

Các nhà thiết kế đã tiến hành những thí nghiệm mô phỏng trên máy tính để 
thừ độ chắc chắn của tường tòa tháp này. Và thực tế chứng minh nó rất kiên cố, 
có thể chịu được những cơn gió lớn trên biển Bắc hải. Hi vọng rằng ngọn tháp 
“Trillion power” này có thể biến những ý tưởng trở thành sự thật giúp con người 
khai thác được nguốn năng lượng mới trên biển.

1 1 .  SÓNG BIẾN THÚ VỊ

Các bạn đã đến biển bao giờ chưa? Có lẽ các bạn cũng thích nhìn những con 
sóng lớn ầm ầm đánh vào bờ cát, nhưng có lẽ không biết trong đó hàm chứa nhiểu 
điểu thú vị và những hiện tượng kì diệu.

Sóng to không cần gió

Sự kì diệu đầu tiên của sóng biển chính là “sóng to không cần gió”. Người ta 
thường ghép sóng và gió lại với nhau. Nhưng sóng và gió có thực sự là một cặp
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anh em sinh đôi không thế tách rời? Không đầu. Trên bờ biển thường có những 
con sóng dài và mạnh mẽ vào những ngày nắng đẹp mà không có gió.

Những cư dân trên hòn đảo Antillens thuộc quần đảo Tây Ấn Độ thường phát 
hiện có những con sóng cao sáu mét dánh vào bờ liên tục trong vài ngày. Điếu kì 
lạ là trên biển Caribbean lúc đó không hế có gió bão nào. Đây quả thật là một câu 
đố khó giải đáp. Sau dó, các nhà khoa học đã quan sát trong thời gian dài và phát 
hiện đó là do cơn gió bão lớn đến từ khu vực giữa Đại Tây Dương.

Hóa ra phạm vi của đại dương vô cùng lớn, gió ở đây ngừng rồi, nhưng sóng 
không biến mất ngay; có thể ở nơi khác nổi gió, sóng gió nơi đó sẽ trôi dến vùng 
biển không có gió, “Gió lên thì sóng không ngừng, hết gió rối sóng vẫn tiếp tục”, 
loại sóng dó gọi là những con sóng dài hoặc sóng lớn.

Thời gian sóng lớn dâng lên và dạt xuống khá dài, khoảng cách gữa các đỉnh 
sóng tương dối lớn, hình dạng sóng tròn dài, tương đối có quy luật. Tốc dộ của nó 
rất nhanh, quả thật có thể so sánh với những chiếc thuyền đua vậy, có thể đi cả 
ngàn dặm trong một ngày và vượt qua biển lớn. Do đó, khi người ta nhìn thấy 
những con sóng lớn đến thì họ cũng biết được gió bão cũng sắp sừa kéo đến.

Núi lửa và dộng đất dưới dáy biển cũng gây nên sóng thần và sóng dữ, và 
đổng thời tốc dộ truyển di rất lớn.

Chiếu 22 tháng 5 năm 1960, trong phạm vi 500 kí lô mét bờ biển Chile, độ cao 
trung binh của sóng lên đến 10 mét, con sóng cao nhất cao đến 25 mét. Sau 21 giờ 
dông hổ, những ngọn sóng cao ngất trời ấy cũng tấn công vịnh Wild thanh bình, 
yên ả của Nhật Bản với sức tấn công như muốn san bằng tất cả. Những con sóng 
ngất trời ấy phá hủy rất nhiểu bến bãi, cơ sở hạ tầng của bến cảng và 5000 căn nhà, 
những chiếc tàu dánh bắt cá bị văng lên một bãi đất cao trên mức mặt nước biển 
hai mét.

Hóa ra trận động đất ở Chile đã gây ra sóng thẩn. Những con sóng khổng 
lổ vượt qua Thái Bình Dương với tốc dộ 800 kí lô mét /giờ và tấn công vào bờ 
biền Nhật Bản.

Sau khi biết được nguyên nhân, hiện tượng không gió mà có sóng cũng không 
còn kì lạ nữa.
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Sóng biển

Những con sóng biết rẽ ngoặt

Điếu kì lạ thứ hai dó chính là những con sóng biết rẽ ngoặt. Khi bạn đi dạo 
trên bờ biển cong cong uốn lượn bạn sẽ kinh ngạc mà phát hiện ra rằng, dù bờ 
biển hướng vế dâu thì những con sóng dếu hướng vế phía bờ biển. Lẽ nào những 
con sóng cũng biết chuyển hướng? Đúng vậy, khi gẩn đến bờ những con sóng quả 
thực dã ngay lập tức chuyển hướng.

Nhưng những con sóng chuyến hướng như thế nào?

Chúng ta dều biết khi một bánh xe của chiếc xe ô tô chạy nhanh và một bánh 
xe chạy chậm, thì tất nhiên ô tô sẽ chuyến hướng. Sự chuyển hướng của sóng và ô 
tô cũng có nét giống nhau. Thực ra, tốc dộ truyền của mỗi con sóng ở những độ 
sâu dáy biến khác nhau sẽ khác nhau. Nói chung, ở trong nước sâu sóng biển sẽ 
không lan dược dến dáy biển, vì thế không ảnh hưởng đến tốc độ truyển di của 
sóng. Nhưng, khi sóng dược truyến từ nơi nước sâu dến nơi nước nông, tốc dộ 
sóng cũng sẽ giảm di theo dộ sâu giảm dấn của vùng biển. Điểu thú vị là khu vực 
nước nông gấn bờ, sự thay dổi dộ nông sâu của nước biển gần như song song với 
bờ biển.Từ dó mới hình thành nên dường độ sâu bằng nhau. Lúc này, nếu sóng 
đến, phần dầu của sóng nằm ở phán nước nông, đầu kia nằm ở phần nước sâu.
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Như thế dẫn đến độ sâu trước và sau của sóng khác nhau, dẫn đến tốc độ nhanh 
chậm khác nhau, vì thế xảy ra hiện tượng sóng chuyển hướng và sóng sẽ xô thẳng 
vào bờ.

Sóng chuyển động nhưng nước không chuyển động

Điểu kì lạ thứ ba là sóng biển cuồn cuộn nhưng nước biển không chuyển 
động. Phải lí giải chuyện này như thế nào? Tục ngữ nói: con sóng sau xô con sóng 
trước, nhưng trên thực tế thì không phải như thế.

Có nhà khoa học đã làm một thử nghiệm dưới biển, ông thả một cái nút bấc 
xuống biển, thả neo dừng thuyên và quan sát. Theo suy nghĩ của người bình 
thường thì cái nút bấc sẽ trôi theo sóng và dạt đi mất. Nhưng trên thực tế nó hầu 
như chỉ đứng im ở chỗ cũ và dập dếnh trên mặt nước. Khi sóng đến, nó bị đầu 
sóng đánh cao đưa lên đỉnh sóng, sau đó trượt ra sau con sóng. Tuy những con 
sóng cuốn cuộn không ngừng trôi ra xa nhưng cái nút bấc vẫn ở nguyên vị trí cũ 
và chỉ dập dềnh theo nước.

Thí nghiệm này chứng minh khi sóng cuồn cuộn dạt vê' phía trước, thì nước 
biển cũng giống như chiếc nút bấc này, dâng lên, tiến thêm một chút, sau đó lại 
tụt lại đằng sau, rồi lại lùi về. Nước biển cũng vận động theo một quỹ đạo hình 
bầu dục chuyền động xung quanh vị trí cũ đó.

Có lẽ, bạn sẽ cảm thấy khó hiểu vể điều này, vậy bạn hãy quan sát những đợt 
“sóng” lúa trên cánh đổng. Khi những cơn “ sóng” lúa vàng óng cuốn cuộn xô vế 
phía trước, bạn hãy tỉnh táo nhìn xem, cả cầy lúa bám rễ vào đất không hể di 
chuyển. Sóng biển cũng như vậy.

Đương nhiên, hiện tượng này chỉ xảy ra ở những vùng biển không có hải lưu 
hoạt động.
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1  z  .  ĐẠI DƯƠNG KHÔNG NGỪNG THAY ĐỔI

Đại dương giống như một sần khấu không ngừng biến đổi. Có lúc nó tĩnh 
lặng dịu dàng, sóng yên bể lặng; có lúc “tính tình” nóng nảy giận dữ, sóng to gió 
lớn. Khi dại dương nổi giận, những cảnh tượng trên biển thật khiến con người 
khiếp sợ!

Những cơn bão nhiệt đới dữ dội

Vào mùa hè oi bức, áp suất khí trên mặt biền rất thấp. Những chú cá mập ở 
biển trở nên mệt mỏi bức bối, chúng liên tục nhảy lên khỏi mặt biển, lượn trái rẽ 
phải, bơi theo những con tàu con thuyến. Những lúc này, những người đi tàu giàu 
kinh nghiệm sẽ nói rằng: “Cá mập nhảy, mưa to sắp đến rồi. Sắp có bão rối”.

Vậy bão là gì? Nó chính là những luồng khí xoáy nhiệt đới. Biển nhiệt đới 
chính là nơi hình thành của bão. Trên thực tế, bão là luồng không khí xoay 
chuyển với tốc độ cao , nó giống như một con quay vậy, cùng với tốc độ quay 
nhanh hơn, sức gió cũng ngày một tăng lên. Nó vừa xoay vừa di chuyển. Từ khi 
hình thành dến khi mất di khoảng 10 đến 15 ngày. Trong thời gian này, nó có thể 
đi được hàng nghìn km, ảnh hưởng đến rất nhiếu nơi trên biển và trên lục địa.

Bão được hình thành như thế nào? Tại sao nó xuất hiện trên vùng biển nhiệt
đới?

Hóa ra nhiệt độ không khí trên mặt biển các vùng nhiệt đới rất cao, nhiệt độ 
nước biền thường trên 26 độ c . Do đó, sau khi lượng không khí bị áp suất thấp 
hấp thu nhiệt sẽ nhanh chóng bốc lên cao. Do Trái Đất tự quay quanh mình nên 
những luồng khí bốc lên cao đó sẽ sinh ra lực chuyển lệch, không khí xung quanh 
nó sẽ nhanh chóng bổ sung thêm vào và điểu này càng khiến tốc độ chuyển động 
quay của không khí nhanh hơn, sức gió vì thế cũng tăng lên. Có lúc có thể lên đến 
hơn cấp 12. Trong dất liến nó có thể làm gãy đổ cây cối, phá hủy những công 
trình kiến trúc; trên biển nó có thể làm lật tàu thuyến, khiến nước biển chảy 
ngược, gây ra những thiệt hại kinh tế vô cùng lớn cho con người.
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Hướng xoay chuyển của bão: ở Nam bán cầu là thuận với chiếu kim đồng hổ; 
ở Bắc bán cầu lại ngược chiều kim đổng hổ. Khi cả cơn lốc bão di chuyển, ban đầu 
nó giống như đang đi bộ, sau đó giống đi xe đạp và cuối cùng thì càng ngày càng 
nhanh giống như ngổi lên một chiếc ô tô hay tàu hỏa.

Những chiếc tàu đi lạc vào vùng bão thường bị phá hủy, người trên tàu thiệt 
mạng dưới sự tấn công dữ dội của sóng to gió lớn và mưa lớn. Vì thế, trước khi ra 
khơi, người ta luôn hết sức chú ý tình hình thời tiết, chỉ cẩn có dấu hiệu của mưa 
bão nhiệt đới xuất hiện là phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. Ngày nay đã tiến bộ 
hơn rất nhiều, bởi các vệ tinh khí tượng giống như những anh lính trinh thám 
trên không. Chúng có thể phát hiện dấu hiệu của luồng khí nhiệt đới. Không 
những có thể biết được sự xuất hiện của bão mà còn biết dược đường đi của 
chúng, từ đó có thể mang lại sự an toàn cho tàu thuyền đi trên biển.

Điểu thú vị là khi những cơn bão nổi sóng nồi gió trên biển thì lại có một nơi 
tĩnh lặng như bình thường vậy. Hóa ra, nơi đó chính là vùng trung tâm cùa cơn 
bão. ở  đó không có múa to gió lớn, trên trời mầy rất thưa, thậm chí có thề nhìn 
thấy cả bầu trời cao trong xanh! Nơi đó được gọi là “mắt bão”.

Bão nh iệ t đới

Nếu bạn muốn chọn đúng nơi này làm nơi tránh bão thì bạn lại nhầm to rối 
đấy! Nơi tưởng chừng như yên ả dó thực ra lại đầy rẫy những nguy hiểm. Bởi 
phạm vi mắt bão rất nhỏ, lại di chuyển liên tục theo cơn bão. Nếu như tàu thuyên
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thật sự rơi vào mắt bão thì hoàn toàn sẽ mất đi khả năng tự điểu khiển, lúc này chỉ 
có thể thuận theo sự khống chế của gió lớn và cũng rất khó có thể thoát ra khỏi 
đây. Đối với những người quen thuộc với bão nhiệt đới thì họ sẽ không bao giờ tới 
đó để tránh bão cả.

Những cơn lốc biển nhỏ bé mà lợi hại

Thời tiết trên biển thật khó nắm bắt. Một bầu trời quang đãng chan hòa ánh 
nắng chỉ chốc lát cũng trở thành bầu trời âm u, mây đen giăng mịt mù. Trong 
đám mây đen ấy bỗng xuất hiện một thứ hình dùi tròn, giống như một cái phễu 
vươn ra hướng về phía mặt biển. Nó không ngừng chuyển động và lắc lư, lúc thì 
dài ra, lúc lại ngắn lại, cứ biến dổi không ngừng. Phần nước biển phía dưới của 
phễu cũng bắt đầu dao động theo, giống như nước sôi trong nổi đang réo ùng ục 
vậy. Chỉ có điểu miệng của nó hướng lên trên. Sau đó, hai đầu trên dưới bất ngờ 
nối lại với nhau, trở thành một cột nước rất lớn quay tròn mạnh mẽ. Lúc này, mặt 
trời không biết đã trốn đi đâu, cả đất trời là tối tăm mờ mịt, mặt biển mất đi sự 
yên lặng, nó bị khuấy động thành một mớ hỗn độn.

Lốc trên biển
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Hiện tượng thời tiết kì lạ trên biển đó chính là những cơn lốc biển. Những tàu 
thuyền không may lọt vào cơn lốc sẽ bị lốc cuốn lên cao, trở thành những chiếc 
tàu bay trong không trung, bập bềnh trong mây. Sức gió của nó có thể lên đến 
trên cấp 12, mỗi giây đạt từ 50 đến 200 mét, còn lớn hơn*cả bão.Tốc độ gió gần 
trung tâm lốc mỗi giây lên đến hơn 175 mét, mạnh hơn bão gấp nhiếu lần. Vì thế 
sức công phá của nó rất lớn. Đặc điểm của lốc biển là ngắn, nhỏ nhưng rất lợi hại, 
phạm vi hoạt động của nó nhỏ, đường kình chỉ vài nghìn mét, cơn lốc nhỏ chỉ 
khoảng mấy trăm đến mấy chục mét. Nó di chuyển cũng không nhanh, mỗi giờ 
đồng hồ chỉ đi được khoảng 40 đến 50 kí lô m ét. Tuổi thọ của nó cũng ngắn, chỉ 
khoảng mấy chục phút đến mấy tiếng thôi.

Lốc thực ra là những cơn gió xoáy có áp suất khí thấp. Trên mặt biển, nó có 
thể hút nước biển lên cao, tạo nên những cột nước cao. Vì thế, người ta gọi nó là 
rồng hút nước. Có lúc trùng hợp, trên trời có đến mấy cơn lốc cũng xuất hiện. 
Thật sự là một cảnh tượng hiếm thấy!

Thủy triều bất thường khi gió bão

Thủy triểu là hiện tượng tự nhiên của đại dương, mỗi ngày nó đểu lên xuống 
theo quy luật riêng cố định, rất đúng giờ và giữ lời. Nhưng trong biển lớn, nước 
biển có lúc bỗng nhiên dâng cao, những cơn gió to mang theo sóng lớn, sóng cuộn 
ầm ầm phá tan sự yên ả của mặt biển. Có lúc, lẽ ra thủy triếu đang thấp thì bỗng 
nhiên lại dâng cao lên; có khi đúng lúc thủy triều lên cao rỗi lại càng lên cao nữa. 
Hai sức mạnh đó cùng lúc xuất hiện, hợp lại làm một, gây nên sóng to gió lớn, làm 
cho nước biển dâng cao hơn, sóng to hơn nữa. Sự xuất hiện của nó khiến quy luật 
của thủy triểu bị rối loạn.

Thủy triếu không tuân theo quy luật ấy được gọi là thủy triểu gió bão. Nếu 
nghe tên của nó có lẽ bạn sẽ nghĩ sự hình thành của nó là do gió. Nhưng thực tế 
thì hoàn toàn không phải. Có sự tác động của gió và cũng có sự tác động của khí 
áp thấp.

Sức phá hoại của thủy triều gió bão rất lớn. Năm 1959, thủy triếu gió bão tấn 
công vào vịnh Yushi của Nhật có sức công phá mạnh mẽ, 360 nghìn kí lô mét 
vuông đất đai đã bị chìm trong nước biển, thiệt hại kinh tế lên đến 85,2 tỉ Yên
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Nhật. Nhưng tai họa nghiêm trọng nhất ph'li kể đến thủy triều gió bão ở vịnh 
Bangladesh. Chỉ trong vòng một đêm, mư_ nước ven biển dâng cao khủng khiếp 
tới trên 6 mét, làm chết và bị thưong mấy trăm nghìn người. Hơn 1 triệu người 
không có nhà ở. Thiệt hại kinh tế khó mà lường được.

Thủy triểu gió bão đe dọa nghiêm trọng đến các vịnh biển và bến cảng ở các 
quốc gia ven biển, vì vậy khi xây dựng các công trình cảng biển và xây dựng các 
thành phố ven biển cần phải sử dụng các biện pháp để phòng.

>

Thủy triều gió báo

Sương mù -  Kẻ thù lớn của ngành hàng hải

Trên mặt biển yên tĩnh đôi lúc có những cơn gió nổm thổi đến. Những cơn 
gió này thổi đến làm một vùng trời sáng trong bỗng trở nên ảm đạm xám xịt; nó 
còn khiến tẩm nhìn của con người trở nên mờ mịt.

Nhìn ra phía xa, trên biển dường như có những ngọn núi nhỏ rung động nhè 
nhẹ, đang chầm chậm tiến lại gần. Chúng có phải là những khối mây không? 
Không, những khối mây không thấp như vậy, chúng thấp đến mức như đang 
trượt trên mặt biển. Là thủy triều lên hay sao? Cũng không phải, sóng triểu không 
tối tăm như vậy. Vậy đó là gì?
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Nó chính là những bức tường mây thấp dộ cao không quá mười mét so với 
mặt nước biển. Khi tường mây ngày càng đến gần, tất cả đều mờ mịt, những ngọn 
núi ở xa cũng biến mất, đại dương dường như không còn biên giới. Những bức 
tường mây xuất hiện im lặng ấy chính là sương mù trên biển. Những con thuyền 
trên biển lúc này sẽ bị lạc vào đám sương mù kia, ở đó ẩn chứa rất nhiếu nguy 
hiểm. Ngày 11 tháng 5 năm 1955, con tàu “dám mây tím” của Nhật và một con 
tàu khác dã đâm vào nhau vì sương mù dày đặc, 168 người bị chết và trở thành vụ 
tai nạn lớn nhất trong ngành hàng hải do sương mù.

Nguyên nhân hình thành sương mù biển không giống nhau. Dạng sương mù 
biển thường gặp nhất là sương mù di chuyển ngang. Nó dược hình thành khi 
luống không khí biển nóng đi qua vùng biển lạnh. Luồng không khí nóng chứa 
lượng hơi nước lớn, hơi nước gặp lạnh ngưng kết thành những hạt nước nhỏ, 
chính là những giọt sương. Những giọt sương trôi nổi theo gió, khuếch tán và lan 
ra rất nhanh trên bầu trời. Tuy nhiên, lớp không khí gần với mặt nước vẫn tiếp tục 
hình thành những giọt sương. Vì thế, sương mù ngày càng dày đặc, càng ngày 
càng rộng ra, khiến cho màn sương biển có khi kéo dài liên tục hàng trăm 
kí lô m ét, dày vài mét đến hàng nghìn mét.

Loại sương mù này kéo dài khá lâu, có khi mười ngày dến nửa tháng cũng 
không tan hết. Sự xuất hiện cùa nó gây khó khăn trở ngại lớn cho các con tàu 
thuyền hoạt động và cũng là kẻ thù lớn của ngành hàng hải.

Sương m ù trên biển
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CẢNH BIỂN ĐẸP MÊ HỒN

Đại dương có thời tiết khắc nghiệt biến đồi khôn lường, khiến con người phải 
kinh sỢ, nhưng cũng có những cảnh đẹp làm mê lòng người. Cảnh Mặt trời mọc 
trên biển đẹp rực rỡ; những ảo ảnh trên biển thì khó mà phân biệt được.

Cảnh mặt trời mọc trên biển

Mặt trời mọc lên từ phía Đông và lặn xuống phía Tây, ngày nào cũng vậy, 
điếu này hẳn chúng ta không thấy gì là mới lạ. Nhưng nếu bạn đi du lịch trên một 
hòn dào và ở đó nghỉ một đêm, rạng sáng ngày thứ hai, khi bầu trời vẫn chìm 
trong bóng dêm, sẽ có người khuyên bạn nên thức dậy sớm đấy. Tại sao phải dậy 
sớm thế? Và bạn bè bạn sẽ thích thú nói với bạn rằng: “Đi ra bờ biển ngắm mặt 
trời mọc di! ”, Nếu ta gặp một ngày trời nắng ráo thì dó quả là một cơ hội tốt dấy!

Ngồi trên bờ biển hoặc bạn có thể thuê một chiếc thuyến con lênh đênh trên 
biển. Trên bầu trời không một gọn gió, trong không khí cũng không có một chút 
bụi bặm, tạp chất nào. Lúc này ngồi chờ mặt trời lên trên mặt biển yên tĩnh, quả 
thật vô cùng thú vị.

Biển cả giống một chiếc gương lớn, nó nối liền với bầu trời màu xanh nhạt, ta 
sẽ khó có thể phân biệt dược dâu là biển đâu là trời. Lúc này những người có tính 
kiên nhẫn có lẽ sẽ phát hiện ra sự thay dổi trên mặt biển phía đông đầu tiên. Từng 
tia ánh sáng từ xanh nhạt dến đỏ tía tỏa ra từ nơi giao nhau giữa biển với trời. 
Tiếp đó, một dải mây hồng xuất hiện, nó giống như một người mở màn mặc một 
bộ y phục rực rỡ thông báo với mọi người rằng: Mặt trời sắp lên rồi đấy!

Quả nhiên, trên mặt biển xuất hiện một chấm sáng màu đỏ. Màu đỏ ấy thật là 
rực rỡ, trong chớp mắt diểm sáng đó đã biến thành một vầng sáng hình cung. 
Vầng sáng ấy càng ngày càng lớn, nó chậm rãi lên cao và dần lộ ra, vừa lên cao nó 
vừa thay đổi hình dáng của chính mình. Ban đầu vầng sáng ấy khuyết, sau đó là 
nửa hình tròn, tiếp đến là hình tròn dẹt và cuối cùng thì tròn trịa như chiếc đĩa sắt 
trên sần vận dộng khi người ta chơi môn ném đĩa vậy. Lúc này, nếu ánh sáng và
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không khí phối hợp nhịp nhàng, chúng ta còn có thể nhìn thấy rất nhiêu Mặt trời 
chông xếp lên nhau, càng xếp càng nhỏ, càng xếp càng cao, như một toà bảo tháp 
màu đỏ dựng trên mặt biển. Đó thật sự là cảnh tượng sống động, lung linh, đẹp 
xao lòng và vô cùng ki diệu!

Những người ngắm mặt trời mọc lúc này cũng xúc động mà hét lên rằng: Mặt 
trời lên rồi! mặt trời lên rối! Nhưng có những người lại bình tĩnh lại nói rằng; Mặt 
trời vẫn dang trốn dưới nước đấy!

Mặt trời vẫn còn trốn dưới nước, nói như vậy cũng không sai chút nào. Cảnh 
Mặt trời mọc trên biển tại sao lại đẹp mê hổn đến như vậy? Đó chính là hiệu quả 
ánh sáng do những tia sáng mà mặt trời tỏa ra đi qua các lớp không khí có tỉ trọng 
khác nhau tạo ra. Không khí trên mặt biển vô cùng trong trẻo. Hơn nữa lại không 
bị tác động của các luồng không khí, nên lại càng trở nên yên tĩnh hơn. Tỉ trọng 
không khí gần mặt biển càng lớn, càng hướng lên trên tỉ trọng của không khí càng 
nhỏ. Sự thay đổi tỉ trọng không hể có giới hạn, chỉ là biến đổi dần dần. Dưới biển, 
những tia ánh sáng tỏa ra từ Mặt trời thông qua luồng không khí thấp đang biến 
đổi không ngừng tự nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Quy luật của 
khúc xạ là ánh sáng từ tầng không khí có mật độ lớn đến tầng không khí mật độ 
nhỏ thì góc khúc xạ càng ngày càng lớn, do dó tia sáng khúc xạ ra cũng bị cong đi. 
Khi chúng ta nhìn theo những tia sáng khúc xạ đó thì vị trí của mặt trời đã bị đẩy 
lên cao rồi. Mặt trời vốn dang ẩn dưới mặt nước biển, những tia sáng của nó đã 
làm hình ảnh của nó nhảy vượt ra khỏi mặt nước trước và mọi người đã được 
chiêm ngưỡng cảnh tượng mặt trời mọc thật tráng lệ!

Trò ảo thuật của các tia sáng không những khiến cho “Mặt Trời” lên cao, mà 
còn khiến Mặt trời dẹt đi. Có lúc nó sẽ biến thành một hình tròn không đối xứng, 
trở thành một Mặt Trời có hình dạng lạ kì.

Sau khi những tia sáng Mặt trời bị khúc xạ, dưới bầu không khí vô cũng yên 
tĩnh ấy còn xuất hiện hiện tượng quang học với một hình ảnh xuôi, một hình ảnh 
ngược, rồi một hình ảnh xuôi và lại tới một hình ảnh ngược. Vậy là xuất hiện hiện 
tượng Mặt trời xếp chống lên nhau giống như một tòa bảo tháp. Nó xao động 
trong nước biền dập dờn, cảnh đẹp ấy thật khó lòng diễn tả!

Cảnh mặt trời mọc trên biển thật đẹp và cảnh mặt trời lặn cũng rất đẹp. Vào 
khoảnh khắc mặt trời chìm xuống dưới mặt biển, sau khi tỏa ra những ánh sáng 
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đỏ cam vàng chúng ta còn thấy ánh sáng xanh lấp lánh. Khi lặn, cũng có thể nhìn 
thấy mặt trời dẹt đi và cảnh tượng tòa bảo tháp mặt trời đẹp lung linh.

M ặ t trờ i m ọc trên biển

Những ảo ảnh trên biên

Trong những câu chuyện thần thoại của thời trung cổ, nữ nô lệ Mora sống 
trong cung điện dưới đại dương phía nam nước Ý. Cô ta đã đóng giả làm một mĩ 
nữ, làm mọi diếu xấu xa. Cô ta rất giỏi dựng nên những ảo ảnh trên biển, làm mê 
hoặc những con thuyến đang lênh đênh trên đại dương mênh mông. Cô nàng giở 
mọi yêu thuật, khiến cho các nhà hàng hải tưởng rằng đó là nơi tránh gió bão, kết 
quả là họ đểu đưa tàu thuyền của họ vào hòn đảo ma quái mà cô ta tạo ra, làm cho 
những con tàu thuyến ngày càng xa đất liến, cuối cùng thì những tàu thuyền đó 
củng bị đại dương nuốt trọn.

Tuy đây chỉ là truyền thuyết nhưng trước kia con người chưa thệ lí giải được 
những cảnh tượng xuất hiện trên không trung ở trên những vùng biển. Vì thế, 
luôn cảm thấy hoang mang sợ hãi trước những cảnh tượng đó. Đối với các thủy 
thủ mà nói, nếu trên biển xuất hiện những người bay hay những con tàu cổ quái 
thì dó là một dấu hiệu chẳng lành.

Những người sống ở ven bờ biển thường nhìn thấy những hình ảnh huyền ảo 
trên không trung này, họ gọi đó là ảo ảnh thành phố biển. Trong bầu trời bao la
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phía trên biển cả mênh mông, thỉnh thoảng lại xuất hiện hình ảnh những phiên 
chợ tụ tập ồn áo nào nhiệt; có lúc lại xuất hiện những tòa nhà cao đẹp. Những ảo 
ảnh kì lạ trong không trung này khiến cho rất nhiếu người mê tín tin rằng họ đã 
nhìn thấy chốn bổng lai tiên cảnh, một thế giới thần tiên trên trời! Thực ra, những 
ảo ảnh này đến từ mặt đất nơi phương xa, chính các tia ánh sáng làm ảo thuật, 
chuyển những hình ảnh đó lên không trung và trở thành một cảnh tượng trong 
mắt người xem.

Cảnh tượng mặt trời mọc rực rỡ tráng lệ chính là kết quả của hiện tượng 
những tia sáng khúc xạ qua không khí có mật độ khác nhau. Và ảo ảnh trên biển 
cũng là kết quả của sự phản xạ toàn phần những tia sáng trong không khí có mật 
độ khác nhau.

Hóa ra, dưới bầu trời trong xanh đầy ánh nắng, không khí trên mặt biển 
tương đối ổn định. Trong bầu không khí ổn định đó, mật độ không khí giảm 
xuống khi lên cao một cách đồng đểu. Tuy rằng con người không nhìn thấy được 
những cảnh vật nơi xa, nhưng ánh sáng phát ra từ những vật thể đó khúc xạ 
không ngừng và được phản chiếu toàn phần qua những tầng không khí, thế là ảo 
ảnh của chúng được hiện lên trên không trung và đưa tới mắt người xem.

Huyện Bổng Lai thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có vị trí địa lí rất đặc biệt, 
nó nhô ra phía biển. Những tòa nhà trong các thành phố của các hòn đảo trên 
biển hoặc bán đảo Liêu Đông rất hay bị khúc xạ lên không trung. Chẳng trách 
người ta đã liên tưởng nó là chốn tiên cảnh Bồng Lai. Lầu Bổng Lai của huyện này 
được xây dựng cho mọi người thưởng thức tiên cảnh Bổng lai. Từ đó có thể hiểu, 
những vùng cảng vịnh, người bay hay thuyên lạ mà chúng ta thấy trên biển đểu là 
hình ảnh người, vật, công trình kiến trúc ở nơi xa bị ánh sáng phản chiếu trên 
không trung. Biết được điểu này, chúng ta sẽ không hiểu nhầm chúng là dấu hiệu 
của điểm không lành hay đó là chốn bồng lai tiên cảnh nữa.

Hiện tượng ảo ảnh này không chỉ xuất hiện trên biển, mà còn xuất hiện trên 
sa mạc, thảo nguyên hay các mặt hổ.

Trong sa mạc nóng như thiêu như đốt, những người lữ hành cưỡi những con 
lạc đà vất vả đi trên đường. Trên sa mạc không có nước, họ vừa mệt vừa khát, vì 
thế rất khao khát được nhìn thấy những hổ nước nhỏ trong veo và những rãnh
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nước nhỏ róc rách, để họ có thể rửa mặt và uống nước. Bỗng nhiên, ở nơi xa xuất 
hiện vài cái cây xanh và một dòng nước suối trong sạch. Họ cứ đi vế hướng có cây 
xanh và nước mát đó, đi mãi đi mãi, nhưng chỉ trong chốc lát chẳng thấy nguồn 
nước đâu nữa, ổc đảo cũng biến mát, thật sự khiến cho người ta vô cùng thất vọng! 
Hóa ra đó chính là trò đùa của những tia ánh sáng.

Những ảo ảnh trên sa mạc ở phía miền dưới của sa mạc được gọi là ảo giác tức 
thì. Do nhiệt độ mặt đất tại sa mạc rất cao, mật độ khí tầng thấp thậm chí còn nhỏ 
hơn tẩng cao một chút, ánh sáng khúc xạ, phản xạ toàn phần qua các lớp không 
khí có mật độ khác nhau sẽ làm xuất hiện những ảo giác trên sa mạc.

Điếu thú vị nhất là có hiện tượng ảo ảnh lệch bên. Nó giống như ảo thuật vậy, 
có thể biến vật gốc thành năm, thành bảy cái như thế. Tại phần phía Nam hổ 
Geneva của Thụy Sĩ luôn được các dãy núi bao bọc lấy. Buổi sáng, ánh sáng Mặt 
trời chiếu thẳng trực tiếp vào phía Bắc hổ, nhiệt độ bên phía bắc cao, bên phía 
nam thấp. Sự chênh lệch nhiệt độ ảnh hưởng đến sự phân bố mật độ không khí 
thẳng dứng, khiến các vật thể trên măt hổ xuất hiện ảo ảnh lệch. Nếu trên hồ có 
một chiếc thuyến, thì qua phản chiếu toàn phần mặt bên của các tia sáng, một 
chiếc thuyên sẽ biến thành một đội thuyến. Cảnh tượng ảo ảnh lệch này rất ít gặp, 
nó đã làm tăng thêm nét đặc sắc cho khu du lịch nơi đây.

Thành p h ố  ảo  trên biển
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1 4  • BIỂN CẢ Kì DIỆU

Con người gọi vùng nước mặn khổng lổ trên Trái Đất là đại dương. Nhưng 
theo các nhà Vật lí học thì biển và đại dương có sự khác nhau. Biển là khu vực nhỏ 
hơn so với đại dương, biển là một phấn của đại dương.

Trên thế giới có bốn đại dương lớn, nhưng số lượng biển còn nhiếu hơn rất 
nhiếu, có khoảng 54 biển chính. Những biển này có kích thước khác nhau, có 
những vùng biển nằm trong biển, có những vùng biển không có dường bờ biển, 
lại có những biển được bao bọc xung quanh là đất liến. Chúng đểu có những đặc 
diểm riêng và có những bí mật riêng của mình.

Biển lớn nhất

Nếu tính theo diện tích bề mặt thì biển lớn nhất trên thế giới chính là biển 
San hô, tiếp theo là biển Ả rập và sau dó là biển Nam hải.

Biển nhỏ nhất thế giới là biển Marmara nằm giữa Chầu Á và Châu Âu, 
diện tích khoảng mười một nghìn kí lô mét vuông, chỉ bằng 1/453 diện tích bế 
mặt biển San hô.

San hô là một biển ven bờ thuộc Thái Bình Dương. Phía Tây cùa nó giáp với 
lục địa Australia; phía Bắc là dào Irian và đảo Solomon; phía Đông là quần đảo 
New Hebrides; phía Nam gần như giáp với biển Tasman trên 30 độ Nam. Diện 
tích là 4.791 triệu kí lô mét vuông.

Biển San hô là một vùng biển nhiệt đới. Trên mặt biển xanh biếc mênh mông 
ấy thỉnh thoảng lại tô điểm vào những rặng san hô lấp lánh màu sắc, khiến nơi 
dây tràn ngập cảnh sắc nhiệt đới tươi đẹp.

Xung quanh đá san hô giống như một khu bảo tàng các sinh vật biển quy mô 
lớn. Khắp nơi là các loại rong tảo biển và các động vật thân mếm, chúng tung tăng 
bơi lội xuyên qua những đám đá san hô; rong biển dập dìu theo sóng nước, dũng 
là một cảnh tượng tràn dấy sức sống!
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Biển san hô còn có tên là biển cá mập. Bởi ở đó có những con cá mập sống 
theo đàn, còn có rất nhiếu các loài động vật khác như mực, rùa biển, cá nược... 
Thậm chí những chú cá kình thường sống ở vùng biển lạnh cũng hay lai vãng nơi 
đây.

Biền san hô

Biển không bờ

Biển nào cũng có bờ, trừ biển Sargasso thì không. Nó nằm ở giữa Đại Tây 
Dương, hay còn có tên là biển Susaga.

Trước kia biển này luôn là một bí ẩn đối với con người. Phạm vi của khu vực 
biển này ở đâu? Nó hình thành như thế nào? Những loài cỏ biển mọc thành cụm 
sống trôi nổi trong nước biển từ đâu mà có? Chúng sinh trưởng và phát triển như 
thế nào? Vế những câu hỏi này con người đã bàn luận và tranh cãi rất nhiểu mà 
chưa đưa ra được kết luận.

Năm 1492, khi lần đầu tiên Colombo vượt qua Đại Tây Dương, ông đã ghi 
chép lại những câu chuyện gặp phải khi đến vùng biển này trong nhật kí hàng hải: 
tại một nơi cách phía Tây quần đảo Azores không xa ông phát hiện ra một loại cỏ 
biển kì lạ đang trôi dạt. Nó không giống những thực vật thông thường khác, ở gần 
đó ông cũng không hể tìm thấy nơi ươm trổng loại cỏ này.

79



Biến Sargasso nằm khoảng 20 dến 35 độ vĩ bắc, 40 dến 75 độ kinh tây, diện 
tích lớn hơn cả nước Ý. Có lẽ các bạn dọc sẽ cảm thấy khó hiểu, biển không có bờ 
thì sao lại có diện tích? Điếu này hoàn toàn đúng. Thực ra, biển Sargasso không có 
bờ nhưng có biên giới. Thường thì ta không thể nhìn hay phát hiện dược đường 
biên giới dó. Bởi chúng ẩn nấp dưới nước biển, và dó chính là những dòng hải lưu 
hoạt dộng khá bất thường. Những dòng hải lưu của Đại Tây Dương, hải lu'u nóng 
của vịnh Mexico, hải lưu nóng Andreas, hải lưu nóng Bắc xích dạo và hải lu'u lạnh 
Canary, chúng hoạt động tuần hoàn cùng với nhau, và chúng bao trọn lấy một 
vùng biển rộng'2 triệu kí lô mét. Đó chính là biển không bờ Sargasso.

ở  biển Sargasso có khoảng 15 triệu tấn cỏ biển sinh sống, giữa biển cả mênh 
mông hiện lên khung cảnh của một thảo nguyên.

Biền Sargasso

80



Địa Trung Hải, nghe tên đoán nghĩa thì nó chính là biển nằm gọn bên trong 
đất liến. Nó nằm giữa Châu Âu, Châu Á, Châu Phi. Địa Trung Hải dài 3.800 kí lô 
mét theo chiếu Đông Tây, nơi rộng nhất theo chiếu Nam Bắc rộng 1800 kí lô mét, 
diện tích là 2,5 triệu kí lô mét vuông.

Địa Trung Hải có đường viển quanh co khúc khuỷu, trong biển có rất nhiểu 
bán đảo, đảo, vịnh biển và eo biển. Những bán đảo nơi đây chia cắt Địa Trung Hải 
thành bảy biển lục dịa. Đó chính là biển Aegena, biển Ligure, biển lonia v.v. Mọi 
người có thể đi khắp bảy biển này mà không chạm đến ranh giới của đại dương. 
Chúng chính là những biển nằm trong biển của Địa Trung Hải.

Lịch sừ của Địa Trung Hải mang màu sắc huyển thoại.

Theo các nhà khoa học suy đoán, vào dại Trung sinh từ rất xa xưa, Địa Trung 
Hải không phải là một biển nhỏ được lục địa bao quanh như bây giờ. Mà thực ra, 
nó là một biển lớn nằm kẹp giữa hai lục địa cổ. Các nhà khoa học gọi biển này là 
biển Địa Trung Hải cổ, hay còn gọi là đại dương Tethys. Có người tính toán rằng 
chiếu Đông Tây của biển Địa Trung Hải cồ dài khoảng mười hai nghìn kí lô mét, 
rộng mấy nghìn kí lô mét. Sau đó, do hai lục địa Châu Phi và Ấn Độ không ngừng 
trôi dạt về phía Bắc, biển Địa Trung Hải cổ ngày càng nhỏ đi và cuối cùng là như 
ngày nay.

Biển Địa Trung Hải cồ mênh mông dã biến mất trên Trái Đất rồi. Biển Địa 
Trung Hải này nay chỉ là một phần nhỏ còn sót lại mà thôi. Nhưng có thể nói 
rằng biển Địa Trung Hải cổ không hề mất đi, bởi những trầm tích khổng lổ dưới 
đáy biển Địa Trung Hải cồ ngày nay vẫn còn lưu lại trên núi Himalaiya và núi 
Alps, nó đã trở thành một phần của ngọn núi.

Địa Trung Hải nằm bên trong lục địa nên thời tiết ở đây cũng rất đặc biệt. 
Mùa đông nơi đây ấm áp và mưa nhiếu, mùa hè khô hanh nóng bức, nước biển 
nơi đây bốc hơi mạnh mẽ. Lượng nước biển bốc hơi đi hàng năm của Địa Trung 
Hải vượt quá bốn nghìn mét khối; còn lượng nước ngọt từ sông ngòi hay nước 
mưa quay trở lại biển chỉ có 500 mét khối. Lượng nước đổ vào không bằng lượng 
nước bị mất đi, lẽ nào Địa Trung Hải sắp cạn khô?

Biển được lục địa bao quanh
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Địa Trung Hải có một bí mật dể bổ sung lượng nước. Hóa ra, do bế mặt nùớc 
biển bị hạ thấp, hàm lượng muối ở phía Đông và phía Tây có sự chênh lệch. Giữa 
Đại Tây Dương và Địa Trung Hải nảy sinh ra những dòng hải lu’u hoạt dộng có 
quy luật. Lượng nước biển có hàm lượng muối thấp của Đại Tây Dương chảy vể 
phía dông dổ vào Địa Trung Hải qua lớp bế mặt eo biển Gibraltar; lượng nước có 
hàm lượng muối cao trong Địa Trung Hải chìm xuống, chảy ra Đại Tây Dương 
theo phía dưới eo biển. Hai dòng hải lưu ngược hướng nhau chuyển dộng tại phấn 
ranh giới sâu một trăm mét. Lưu lượng trên tẩng trên là 1,75 triệu mét khối trên 
một giây; lưu lượng dưới tầng thấp là 1,68 mét khối trên một giây. Lượng nước 
biển chảy vào Địa Trung Hải nhiều hơn so với lượng nước biển chảy ra là bảy 
mươi nghìn mét khối trên một giây. Phấn nước nhiều hơn đó sẽ bù dẳp cho lượng 
nước bị bốc hơi, khiến lượng nước trong Địa Trung Hải được duy trì ổn định.

Biển Đ ịa Trung H ả i
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1 5  .  ĐẠI DƯƠNG ĐẨY MÀU SẮC

Biến xanh, trời xanh, màu trời, màu biển hòa làm một. Biển trong ấn tượng 
của mọi ngúời có màu xanh, màu xanh thẳm của nó cũng đẹp như màu xanh cùa 
bấu trời vậy. Nhưng bạn biết không? Biến không chỉ có màu xanh, mà còn có rất 
nhiểu màu khác nữa.

Biển màu xanh

Biền có màu xanh, trong biển cả sâu thẳm, nước biển màu xanh ấy lại càng 
đẹp hơn. Những người chưa từng nhìn thấy biển, chưa được tận tay múc nước 
biển lèn có lẽ luôn cho rằng nước biến vốn có màu xanh, rất nhiếu giọt nước biển 
màu xanh như thế tụ lại với nhau khiến cho màu xanh càng sâu hơn. Đương 
nhiên, suy nghĩ này hoàn toàn sai. Nước biển củng giống nước hổ, nước sông, đểu 
trong suốt không màu. Màu xanh của nó là kết quả của sự ngụy trang khéo léo của 
ánh sáng mặt trời.

Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt nước, đại dương giống như một lăng 
kính tam giác trong suốt khống lố. Ánh sáng mặt trời chia thành bảy màu đỏ, cam, 
vàng, xanh lá cây, xanh da trời, màu chàm, tím. Độ dài bước sóng ánh sáng của 
bảy loại tia sáng này dài ngắn khác nhau, vì thế mức độ bị nước biền hấp thu và 
tán xạ cũng khác nhau. Độ dài bước sóng cùa ánh sáng đỏ, vàng, cam khá dài, sức 
xuyên thấu vào trong nước biển mạnh, rất dễ bị các phân tử nước hấp thu, khiến 
cho nhiệt độ nước nóng dần lên. Ánh sáng xanh da trời và một phần ánh sáng 
màu xanh lục có độ dài bước sóng ánh sáng ngắn hơn, sức xuyên thấu kém, dễ bị 
phát tán đi. Trong nước biển sầu thẳm, các ánh đỏ, vàng, cam đã bị hấp thu hết, 
chính vì thế mà biền mới có màu xanh.

Biển màu đỏ

Giữa bán đảo Ả rập và đông bắc Châu Phi có một vùng biển dài và hẹp có tên 
là Hồng Hải. Biển Hổng Hải có một số vùng nước biển hơi có màu đỏ.
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Nước biển Hống Hải có màu đỏ, màu sắc độc đáo của nó quả thật rất hiếm 
thấy. Thực ra, nước của Hổng Hải cũng trong suốt không màu, màu đỏ của biển 
chính là kết quả của việc ngụy trang của các loại rong tảo màu xanh, các sinh vật 
phù du.

Tảo biển xanh là tổ tiên của các loài sinh vật trên trái đất. Cách đây hơn ba tỉ 
năm, chúng đã sinh trưởng và phát triển ở rất nhiểu những suối nước nóng cạnh 
núi lửa hay những vùng nước cực nóng. Đặc tính ưa nóng của chúng vẫn duy trì 
đến ngày nay. Hổng Hải chính là nhà của chúng, bởi chỉ có nơi đây mới có những 
điếu kiện thiên nhiên ưu đãi phù hợp cho sự sinh tổn của chúng.

Hổng Hải thuộc vùng nhiệt đới và bán nhiệt đới, khí hậu nóng bức ít mưa, hai 
bên bờ là sa mạc khô cằn, không có nước sông hồ chảy vào dây để điểu hòa nhiệt 
độ và thời tiết của Hổng Hải. Phần dưới eo biển dài và hẹp Mande còn có một dãy 
núi nham thạch nổi hẳn lên, hạn chế sự lưu thông nước biển giữa Hổng Hải và Ấn 
Độ Dương, khiến cho nhiệt độ nước tầng bể mặt của Hổng Hải lên trên 30 độ c, 
trở thành vùng biển có nhiệt độ cao nhất trong các biển và đương nhiên, cũng trở 
thành ngôi nhà lí tưởng cho loài tảo biển xanh ưa nóng.

Hổng Hải không những thời tiết nóng, mà trong biển dường như cất giữ một 
cái lò lửa nóng đang cháy vậy. Hóa ra, dưới đáy biển có những hố nóng, dòng 
nham thạch nóng chảy tuôn ra từ những miệng hố nóng đó, khiến cho nhiệt độ 
nước biển tăng cao.

Tảo biển xanh coi Hổng Hải là ngôi nhà yên ấm của mình, sau khi chết đi, 
màu xanh của chúng biến thành màu đỏ và chúng trôi nổi trên mặt nước, chẳng 
bao lâu sau toàn bộ Hồng Hải như được khoác lên chiếc áo khoác đỏ không bao 
giờ phai màu, khiến cho mặt nước biển đỏ rực lên. Và Hổng Hải cũng được đặt 
tên nhờ đó.

Biển Hông H á i
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Ngoài biển Hồng Hải còn có Lục Hải, Hoàng Hải, Hắc Hải và Bạch Hải. 
Những biển có màu sắc khác kia tuy không được nổi tiếng như Hổng Hải, nhưng 
chúng đếu có những nét đặc sắc riêng biệt.

Biển nông có màu xanh lá cây. ở  đó có một số lượng lớn các loài cá và các 
sinh vật phù du sinh sống. Dưới đáy biển có vô vàn các loại rong biển, tảo biển 
sinh sống. Màu sắc của chính những quần thể sinh vật này đã phản chiếu lên mặt 
biền, màu xanh của rong tảo biển đã khiến biển có màu xanh lá cây.

Hoàng Hải có màu vàng, nước biển Hoàng Hải tuy rất nông, màu biển đáng lẽ 
là màu xanh vàng, nhưng Hoàng Hải lại gần lục địa, trước kia là nơi sông Hoàng 
Hà đổ vào. Chính do lượng phù sa lớn mà Hoàng Hà và các con sông khác đổ vào 
đã nhuộm nên màu vàng cho biển.

Hắc Hải có màu nâu xanh. Đó chính là do hàm lượng muối trong nước biển 
quá cao, trong tầng nước biển sâu còn chứa hidro sulíate độc hại, khiến cho các 
loài tôm cá, các loài nhuyễn thể có vỏ đều không thể sinh sống được. Nước Biển 
Đen còn thiếu dưỡng khí, những xác chết sinh vật trong đó thối rữa bốc mùi, 
khiến cho nước biển biến thành màu nâu xanh đậm. Mùa đông Biển Đen hay có 
những cơn bão lớn, uy hiếp đến giao thông đi lại của các tàu thuyền. Hai bên biển 
là những vách núi cao dốc sừng sững và đen kịt. Chính vì những lí do này, người 
ta đặt tên cho nó là Biển Đen hay Hắc Hải.

Biển Trắng (Bạch Hải) là thế giới băng tuyết màu trắng. Bạch Hải nằm ở gần 
Bắc cực, có mùa đông lạnh giá và dài đằng đẵng, hai bên bờ biển là băng tuyết 
trắng xóa, trên mặt biển là những núi băng trôi nồi. Tất cả hiện lên một thế giới 
băng tuyết trắng xóa.

Biển khoe ngàn sắc

Khi đi trên Thái Bình Dương người ta thường thấy một hiện tượng tự nhiên 
rất kì lạ: nước biển chỗ màu đỏ, chỗ màu vàng, chỗ màu xanh lá cây, các màu sắc 
lẫn lộn vào với nhau. Mặt biển muôn màu bỗng trở thành một vườn hoa vô cùng 
vô tận.

Biển đa sắc màu

85



Hiện tượng nước biển “nở hoa” này xảy ra rất nhiểu trên các khu vực biển 
nông của Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương. Những biển như biển 
Nhật Bản, biển Đông, biển Ả rập, biển Ca-ri-bê là những nơi thường xuất hiện 
hiện tượng này nhất.

Thông qua quá trình quan sát, hiện tượng nước biển “nở hoa” không có gì 
quá là thần bí. Thực ra trong nước biền có rất nhiều các thực vật như rong tảo 
biển phù du. Các loài thực vật rong tảo này có những sắc tố khác nhau, cùng với 
sự giao mùa, chúng thay đổi màu sắc, dẫn đến hiện tượng nước biển “nở ra” 
những bông hoa có màu sắc khác nhau.

Nước biển nở hoa liên tục quanh năm trên mặt biển nhiệt đới, sắc màu của 
chúng rất nhiếu, có giá trị thưởng thức nhất thời, nhưng hiện tượng này cũng dem 
dến nhiều khó khăn cho việc vận hành của các con tàu trong những vùng biển này. 
Có vô sổ các sinh vật trong nước cản trở hoạt dộng của tàu thuyến và còn làm tắc 
lỗ hút nước của các con tàu nữa.

Biển cả không chỉ mang một màu xanh da trời, mà nó có rất nhiều màu sắc. 
Và người phác họa nên bức tranh muôn màu ấy chính là tự nhiên. Màu sắc cũng 
biến dổi theo nhiệt dộ, dộ sâu, hàm lượng muối,... và nó cũng có liên quan đến 
môi trường xung quanh. Vậy bạn dã biết rõ vẽ bí mật của các biển mang màu sắc 
khác nhau rối chứ?
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"NGỌN ĐÈN" GIỮA LÒNG ĐẠI DƯƠNG

Từng dợt sóng nhấp nhô trập trùng, sóng biển trải dài, dó chính là thế giới 
của nước. Nước và lửa không thê’ chung sống. Nhưng có một điếu kì lạ là trên mặt 
biển lại bốc cháy như có lửa vậy, hơn nữa chúng còn phát ra những ánh sáng rất 
kì lạ.

Ngọn lửa biển muôn hình muôn vẻ

Chiếu tối ngày 2 tháng 9 năm 1975, tại vùng Lãng Gia Sa của tỉnh Giang Tô, 
Trung Quốc, trên mặt biển bỗng phát ra những ánh sáng yếu. Cùng với từng cơn 
sóng nhấp nhô nhảy nhót, ánh sáng này cuồn cuộn không tắt giống như một ngọn 
lửa cháy vậy. Khi những thuyên dánh cá đi qua đó, dòng nước chảy lại sáng một 
cách bất thường, nó giống như ánh đèn chiếu sáng vậy, trong nước còn có những 
hạt lấp lánh phát sáng giống như hạt trân châu. Mãi cho đến khi trời sáng, “ngọn 
lửa” này mới tắt.

Tháng 7 năm 1976, trên mặt biển ở khu vực đảo Tần Hoàng và sông Bắc Đới, 
Trung Quốc người ta cũng nhìn thấy hiện tượng phát sáng đó. Có người dứng 
trên dảo Tấn Hoàng nhìn thấy dưới biến có luồng ánh sáng dài như một con rồng 
lửa vậy.

Tại Nhật Bản, nhiễu ngọn lửa trên biển được phát hiện kì lạ hơn. Một ngư 
dân khi dang chèo thuyến trên biển, ông phát hiện ánh sáng trên dầu ngọn sóng 
sáng giống như ngọn dèn điện vậy, sáng dến mức ông có thể nhìn thấy những 
hình họa tiết trên áo của mình nữa.

Ánh sáng giữa biển đó vẫn thường khiến cho các thủy thủ bị nhẩm lẫn khi đi 
trên biển.

Nửa dêm ngày 11 tháng 8 năm 1909, con tàu mang tên hiệu “Anmburia” trên 
đường di Colombo phát hiện hướng dông nam có ánh sáng, ban dầu họ còn tưởng 
đó là ánh dèn cùa những thành phố và hải cảng. Sau dó, ánh sáng này ngày càng
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mạnh họ mới phát hiện ra đó không phải ánh đèn của thành phố nào cả, mà đó là 
một dải phát sáng trên mặt biển,

Vào Chiến tranh thế giới lấn thứ hai, một con tàu của Mĩ khi tiến vào quần 
đảo Nhật Bản cũng phát hiện ra ánh sáng dưới biển. Các thủy thủ trên tàu cứ ngỡ 
đó là một tàu ngầm của Nhật, nên cũng bị một phen hốt hoảng!

Những sinh vật phát sáng ki diệu

Trên biển tại sao lại phát ra ánh sáng? Tại sao lại có thể có “lửa” cháy? Câu đố 
này cũng dần được các nhà khoa học giải đáp, Trong thế giới to lớn như đại 
dương, cho dù là mặt biển rộng lớn hay là đáy biển sâu khôn cùng đều có những 
sinh vật phát sáng với những hình dáng và màu sắc kì lạ sinh sống. Chính chúng 
đã mang ánh sáng cho vùng biển sâu không có ánh sáng mặt trời và cho mặt biển 
bị đêm đen bao phủ.

Những sinh vật phát sáng dưới biển cũng khá phổ biến, ví dụ như trùng tia, 
các loài thủy tức, sứa, tảo đơn bào hai roi, trong đó quan trọng là những loài vi 
khuẩn phát sáng. Chúng chủ yếu sống trong những vùng biển nhiệt dới và ôn đới, 
có một số loài lại có thể sống trong môi trường nước biển có băng bao phủ bể mặt. 
Có một lần, một con tàu phá băng làm việc vể đêm, nó va đập vào một tảng băng 
trôi trên khu vực Bắc cực, từ tảng băng đó bắn tóe ra vô vàn những mảnh vụn 
băng nhỏ li ti. Và thế là những ánh lửa muôn màu sắc như vàng, xanh lá cầy, đỏ 
bay lên không trung giống như pháo hoa được bắn vào những ngày lễ tết vậy.

Cá đèn pin là một loài mực nang nhỏ, dài khoảng 6,5 xen ti mét, phía dưới hai 
mắt dểu có cơ quan phát sáng rất nhỏ, trong cơ quan phát sáng ấy chứa đẩy 
những vi khuẩn nhỏ phát sáng. Đến nay, những vi khuẩn nhỏ này vẫn chưa thể 
nuôi dưỡng được trong phòng thí nghiệm.

Cơ quan phát sáng của cá đèn pin dược đậy bởi một cái nắp đậy, khi cần 
chúng mới mở nắp đậy ra. Cá đèn pin sử dụng cơ quan phát sáng này để triển 
khai những chiến lược rất phức tạp. Khi bị tấn công chúng sẽ mở bộ phận phát 
sáng này, bơi thật chậm, sau đó bất ngờ đóng lại, nhanh chóng thay dổi phương 
hướng và biến mất trong bóng tối. Sau khi thoát hiểm, chúng lại mở nắp đậy bộ
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phận phát sáng này lên. Trong một phút, cá đèn pin có thể đóng mở bộ phận đó 
75 lần, khiến cho kẻ truy đuổi chúng phải hoa mắt, chóng mặt và bỏ cuộc.

Cách cá đèn pin tiến hành trao đổi thông tin với những con cá đồng loại khác 
lại càng phức tạp. Giáo sư Moline thuộc trường đại học Caliíornia của Mĩ là 
chuyên gia nghiên cứu sinh vật. ông đưa hai con cá đèn pin vế nuôi trong phòng 
thí nghiệm, ông đặt chúng trong hai chiếc thùng cạnh nhau và cùng để trong 
bóng tối. Ông phát hiện chúng đểu sử dụng phương thức đóng mở cơ quan phát 
ánh sáng rất nhanh để truyển tín hiệu cho nhau. Khi ông lấy tấm chắn màu đen 
ngăn cách hai chiếc thùng ra thì cuôc “đối thoại” của chúng cũng kết thúc.

Cá Angler-fi$h

Trên những trầm tích cát dưới đáy biển, đôi khi chúng ta sẽ phát hiện được 
những chú rùa biển phát sáng. Rùa biển hầu như không di chuyển, vì thế chúng 
rất dễ bị bắt. Khi bị tấn công chúng sẽ sử dụng vũ khí riêng của mình để chống lại, 
đó chính là nguổn năng lượng dự trử phát sáng rất phức tạp. Ánh sáng do nguổn 
năng lượng dự trữ phát sáng này phát ra rất sáng, đủ để làm cho đối thủ hoa mắt 
chóng mặt, không thể phân biệt được phương hướng, và cuối cùng sẽ bị nước biển 
cuốn di.

Ngoài ra, còn có một loài rùa biển khác, chúng có hệ thống trộm những khi 
khẩn cấp. Khi bị kẻ thù tiếp cận, chúng sẽ chiếu ánh sáng thật sáng chói vào kẻ
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thù, đánh lén trong bóng tối khiến cho chúng bị lộ và sẽ bị kẻ ăn thịt khác lớn hơn 
phát hiện và đến ăn thịt.

Có một điếu thú vị nữa là có loài cá có thể sử dụng ánh sáng phát ra để chiếu 
vào tận trong bóng khí của mình. Bóng khí là một bộ phận màu trắng bạc, có tác 
dụng như một máy phản xạ hình cấu. Nó có thể phản xạ ánh sáng chiếu tới, chiếu 
sáng chính cơ thể của nó. Khi bơi dưới biển sâu nhìn nó như một chiếc đĩa bay 
trong nước vậy. Đương nhiên, như vậy nó rất dễ mê hoặc kẻ thù.

Có thể thấy, bản năng của những sinh vật phát sáng này có một tác dụng rất 
dặc biết đổi với sự sinh tổn của chúng.

Ánh sáng đến từ đâu

Tại sao những sinh vật biển đó lại phát sáng? Các nhà khoa học cho rằng bí 
mật nằm ở ngay những vi khuẩn nhỏ phát sáng trong đại dương. Trong đại dương 
có khoảng hơn bảy mươi loại vi khuẩn phát sáng. Điểu thú vị là chúng thường 
sống trên cơ thể của các động vật khác, trở thành nguổn phát sáng cho những sinh 
vật dó.

Đê’ có thể vén lên bức màn bí ẩn vể sinh vật phát sáng, các nhà khoa học đã 
tiến hành thí nghiệm trong phòng thí nghiệm như sau: cho tôm nhiễm loại vi 
khuẩn phát sáng. Sau 48 giờ đồng hồ, cơ thể tôm bắt đầu phát sáng, sau đó tăng 
mạnh dần, ngay cả một con tôm nhỏ chưa đến một xen ti mét cũng có thể phát ra 
lượng ánh sáng chiếu sáng mặt đổng hồ trong bóng tối. Có một lần, người ta củng 
truyến vi khuẩn phát sáng vào tuyến dịch limpha ở xương sống của ếch, và cơ thể 
chúng cũng có thể phát sáng.

Các nhà khoa học còn phát hiện trong cơ thê’ các sinh vật phát sáng có hai loại 
vật chất: chất huỳnh quang (Pluorescein) và enzim phát sáng (Luciíerase). Khi 
chất huỳnh quang đã hấp thu đủ các phân tử đường và ô-xi, dưới chất xúc tác của 
enzim phát sáng sẽ xảy ra phản ứng hóa học và chúng ta sẽ thấy được ánh sáng 
phát ra. Điểu thú vị hơn nữa là khi những sinh vật này phát sáng, hiệu suất chuyển 
dổi năng lượng của chúng gần như dạt 100%, không như những nguồn ánh sáng 
diện đểu tỏa nhiệt. 'Vì thế, các nhà khoa học gọi nguồn ánh sáng không có nhiệt 
năng ấy là “ánh sáng lạnh”.
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ở  biển sâu, nguổn dinh dưỡng cung cấp cho những con vi khuẩn phát sáng 
này rất có hạn. Chính vì thế, cơ thể cá và bụng cá trở thành nơi cư trú lí tưởng cho 
vi khuẩn phát sáng sinh sôi nảy nở. Chúng sống dựa vào nguổn thức ăn cá muốn 
ăn và chúng lại phát ra ánh sáng, chắc chắn chúng sẽ trở thành miếng mồi hấp 
dẫn cho cá. Sau khi ăn xong cá không những no bụng, mà còn có được thêm các 
enzim phát sáng của các vi kliuẩn. Loại enzim này vô cùng quan trọng đối với 
việc tiêu hóa các dộng vật có mai mà cá rất thích ăn.

Câu đố vê những con sóng bốc cháy

Con người gọi hiện tượng những sinh vật f)hát sáng trong đại dương là lửa 
biển. Ban dêm, khi người ta bơi thuyến lênh đênh trên biển, cùng với sự chuyển 
động của những mái chèo sẽ kích thích hàng vạn diểm lừa sáng. Chúng ta dã biết 
do sự chuyển động của nước khiến cho những sinh vật phù du có chứa vi khuẩn 
phát sáng xảy ra phản ứng hóa học oxi hóa, từ đó tỏa ra những tia lửa rực rỡ và 
đẹp mê hồn.

Do đó, trong trường hợp không có sự tác động của con người mà trên biển 
xuất hiển những diểm sáng khác thường thì dó chính là tín hiệu nguy hiểm. Mỗi 
khi động đất và sóng thần xảy ra, lửa biển đểu xuất hiện trước dó. Do nước biển 
chịu sự khuấy dộng khi vỏ Trái Đất thay đổi, những vi khuẩn phát sáng sẽ phát 
quang. Trên mặt biển gần những dảo Lương Gia Sa, dảo Tần Hoàng và mặt biển 
Nhật Bản nếu xuất hiện những ánh lửa sáng kì lạ thì đó chính là điểm báo trước 
của dộng đất và sóng thần.

Thực ra ngọn lửa mà sinh vật phát sáng tạo nên không phải là lừa thật. 
Trường hợp trên biển bỗng nhiên có những ngọn lừa bùng bùng bốc cháy thì thật 
sự rất ít gặp. Mấy năm trước, vệ tinh khí tượng học đã đo được một lẩn sóng cao 
đến 34 mét. Trên ảnh vệ tinh, trên đỉnh của những con sóng khổng lổ ấy đang bốc 
lửa cháy bừng bừng. Năm 1977, ở gần một vịnh của Madriz trên Ấn Độ Dương, 
mặt biển bỗng nhiên bốc cháy đùng dùng.

Hiện tượng vô cùng khó hiểu này dã được các nhà bác học chuyên tâm nghiên 
cứu và cuối cùng họ cũng tìm ra lời giải dáp. Hóa ra, vào ngày hôm mặt biển bốc 
cháy, tốc độ gió dạt đến 280 km một giờ. Do sự ma sát lớn giữa gió và nước biền
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đã tạo ra một nguổn năng lượng vô cùng lớn, khiến cho các nguyên tử hidro và 
các nguyên tử ô-xi trong các phân tử nước phân tách ra. Vì thế, hiện tượng cháy 
nổ lớn mới xảy ra như vậy. Theo suy đoán, năng lượng cùa ngọn lửa bốc cháy khi 
đó tương đương với năng lượng phóng ra của 200 quả bom hidrogen, đủ thấy uy 
lực của nó lớn đến thế nào!

1 7  .  CÁC KIẾN TRÚC Sư SAN HÔ

Trong các vùng biển nhiệt đới phân bố rất nhiếu những hòn đảo to nhỏ dạng 
hình vòng. Chúng giống như những chuỗi hạt trần châu và vòng hoa được khảm 
trên bể mặt đại dương màu xanh lá vậy. Chính chúng đã điểm xuyết thêm cho dại 
dường, khiến đại dương trở nên tuyệt đẹp.

Nếu nói đến nguồn gốc của những hòn đảo này thì chúng ta phải ghi công lớn 
cho san hô của những vùng biển nhiệt đới đấy!

San hô nhỏ, bản lĩnh lớn

San hô là thực vật hay động vật? Trong một thời gian rất dài trong quá khứ, 
con người đã không thể làm sáng tỏ được bản chất của san hô. Xét vể hình trạng 
của san hô, ai cũng nghĩ chúng là thực vật! Ví như nhà khoa học chuyên nghiên 
cứu về phân loại sinh vật học nổi tiếng thế giới Linnaeus đã gọi san hô là sâu cây. 
Cũng có một số nhà sinh vật học cho rằng chúng là thực vật hoặc thuộc các loài 
tảo và xếp chúng vào loại thực vật không hoa. Mãi đến năm 1723, nhà khoa học 
người Pháp, Prasonel và Lampol, đã tiến hành giải phẫu và phân tích san hô. Từ 
đó, họ mới có thể hiểu rõ cấu tạo cơ thể và bản chất thật sự của san hô. Hóa ra, 
san hô không phải là thực vật, mà là một loài động vật rỗng khoang cấp thấp. San 
hô cao hơn động vật nguyên sinh đơn bào và động vật hải miên đa bào một cấp.
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Cấu tạo của chúng vô cùng đơn giản, lớp vỏ bên ngoài được cấu tạo từ lớp phôi 
bên ngoài, lớp phôi bên trọng và một lớp dính giữa hai tầng này. Giữa cơ thể là 
khoang tiêu hóa, trên đầu có lỗ vừa là miệng vừa là cửa khoang. Xung quanh lỗ có 
rất nhiểu tua, đó chính là công cụ để bắt mối.

Có những loài san hô hoạt động riêng lẻ, nhưng đa phần là tụ lại một chỗ, 
không thể tự do hoạt động. Chúng tập trung lại một chỗ cố định, sống thành một 
quần thể.

Những sinh vật phù du được hải lưu và sóng biển đưa đến chính là nguồn 
thức ăn cho san hô. Khi san hô sử dụng những tua nhỏ xung quanh miệng của 
chúng tạo nên những dòng nước nhỏ khiến các động vật nhỏ chui vào miệng của 
chúng, giống như là những món hơn hào hải vị dâng tận miệng vậy.

Hình dạng quần thể san hô rất đa dạng, có hình cành cầy, có hình lá, có dạng 
tảng, dạng hoa mẫu dơn. Chúng đểu có những màu sắc rất sặc sỡ, màu đỏ, màu 
xanh, màu tím, màu vàng, màu hồng và màu đen. Nói chung, màu sắc rất phong 
phú. Đặc biệt là xung quanh miệng của chúng có những tua như những vòng hoa, 
trông rất thú vị. Nhìn chúng như những bông hoa đang đua sắc, tạo nên cả một 
vườn hoa rực rỡ màu sắc nơi đáy biển.

Mỗi một cá thể san hô đếu là một kiến trúc sư rất tài hoa. San hô có bộ khung 
xương rất vững chắc và phát triển. Có một số loài có bộ khung xương ở ngay bên 
ngoài cơ thể như dạng cốc vậy; cũng có loài có khung xương phân bố ở giữa các 
phôi tầng bên trong và ngoài cơ thể. Ví dụ như những gai nhỏ hình ống, hình cục, 
hình sáu cạnh và tám cạnh. Những chiếc khung xương này chính là vật liệu chính 
để tạo nên các rặng đá san hô ngầm và các hòn đảo san hô.

San hô không ngừng phát triển, nó chủ yếu sinh sản và tạo ra thế hệ con cháu 
của mình bằng cách đẻ nhánh và tách ra. Trong quá trình sinh sôi nảy nở, quần 
thể san hô dần được hình thành và phạm vi cũng ngày càng lớn. Xương của chúng 
gắn chặt vào với nhau. Cứ như thế phát triển tiếp ra các đời con đời cháu, tích tụ 
qua nhiếu thế hệ, xương của san hô sau khi chết đi sẽ trở thành đá san hô và đảo 
giữa đại dương.

Các nhà bác học rất khâm phục khả năng kiến tạo những rạn san hô của loài 
san hô. Có người từng nói: cho dù chỉ là một viên dá san hô ngầm nhỏ nhất cũng
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hoàn toàn có thề vượt qua được thành tích kiến trúc vĩ đại nhất của con người. 
Một kết cấu vòng đá san hô lớn, trọng lượng cùa nó có thể gần với tổng trọng 
lượng cùa tất cả các công trình kiến trúc trên thế giới.

San hô ở  Côn Đ ào

Những động vật trên rạn san hô ngầm

Đáy biển với những rạn san hô ngầm vô cùng xinh đẹp, chúng giống như 
những vườn hoa dưới nước vậy. ở  đó không những chỉ có san hô đầy màu sắc mà 
còn có một sỗ lượng lớn các loài động vật ngày đêm chung sống và sống dựa vào 
san hô.

ở  những rạn san hô thì cá là cư dân quen thuộc nhất. San hô bản thân nó có 
rất nhiếu gai nhọn, có thể chống lại kẻ thù của cá, là vị thẩn bảo hộ của các loài cá 
ở đây. Đổng thời, đá san hô cũng không thể tách rời khỏi cá, chúng làm bạn với 
nhau, bởi ở dây cá chính là người quét dọn không thể thiếu được. Đừng nghĩ các 
chú cá này chỉ bơi lội nhàn nhã nơi đây, không một giây phút nào chúng quên 
nhiệm vụ của mình. Đó là thu dọn làm sạch những xác chết, những phần còn lại 
của các loài động vật xung quanh. Bởi nếu xác của các dộng vật này cứ tích tụ nơi 
đây sẽ khiến các sinh vật phù du không bơi vào gần rạn san hô nữa, điếu này ảnh
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hưởng trực tiếp đến bữa ăn của san hô. Hơn nữa các xác chết sẽ ảnh hưởng dến 
môi trường nước vốn rất tốt nơi đây và làm hỏng cả chất lượng nước biến. Nhìn 
xem, rạn san hô ngầm và những chú cá nơi đây đã có sự hợp tác rất ăn ý đấy chứ!

Các loại động vật thân mềm như trai, ốc nón biển, ốc song kinh... Chúng 
sổng trên bể mặt của rạn san hô. Những con ốc nhền nhện, ốc sên biến rất thích 
thú với việc bò trên bể mặt rạn san hô. Sau khi chết đi, mai của chúng cũng sẽ 
dùng đề xây dựng và mở rộng quy mô của rạn san hô cùng với các loài san hô.

Hải sâm cũng là một tay cừ khôi trong việc xây dựng dá ngầm dấy. Sau khi 
chúng ăn mai, vỏ, xương của các động vật khác và tiêu hóa xong chúng thài ra 
những mảnh cát vôi ra bên ngoài. Vì thế, chúng cũng đóng góp sức lực trong việc 
xây dựng rạn san hô!

Đương nhiên, những loài sống ở dây không phải đểu là bạn của đá san hô. 
Cũng có những loài động vật là kẻ thù của san hô. Những loài giỏi phá hoại rạn 
san hô nhất phải kê’ đến các loài dộng vật thân mềm như ngao chuông, trai tai 
gấu... Trai tai gấu là một trong những loài động vật có vỏ lớn nhất, chúng thường 
sử dụng những cái cạnh sắc nhọn bên cạnh vỏ của mình để đào bới đá san hô.

Những chú tôm sống kí sinh cũng là vị khách thường xuyên của rạn san hô. Mỗi 
khi chúng bị kẻ thù đe dọa hay những khi thủy triểu xuống, chúng thường trốn vào 
những hốc, hố cùa rạn san hô. Đây chính là nơi trú ẩn an toàn nhất của chúng.

Đ ộng  vật trên rặng san hô
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Rừng mưa nhiệt đới trên biển

Rạn san hô là sản vật mà chỉ có các vùng biển nhiệt đới mới có. Những cá thể 
san hô để tạo thành rạn san hô cẩn nguồn ánh sáng mặt trời đầy đủ, nhiệt độ nước 
nhất định và nước biển phải sạch sẽ mới có thề giúp những loài rong tảo biển 
cộng sinh với san hô thực hiện tốt quá trình quang hợp.

Trong những rạn san hô có rất nhiếu loài sinh vật sinh sống và phát triển. 
Trên đá san hô có rất nhiều loài sống kí sinh, ví dụ như cỏ biến, các loại hoa, các 
loài cây bụi rậm. Nơi nước biển bao phủ chính là nơi lí tưởng cho các loài cá nghỉ 
ngơi. Rạn san hô quả thật là một hệ sinh thái tràn đầy sức sống, mọi sinh vật đều 
chung sống yên bình cùng nhau, không loài nào tách rời khỏi loài nào.

Rừng m ưa nh iệt đớ i trên biển

Mối liên hệ chặt chẽ nhất phải kể đến san hô và tảo Zooxanthellae. Loài tảo 
này khá nhỏ bé, trên rạn san hô không có nơi nào là không có sự có mặt của nó. 
Loại tảo này sẽ hấp thu khí cacbonic, muối phốt phát và muối nitrat do san hô 
thải ra. Thông qua quá trình quang hợp chúng sẽ tạo ra các loại vật chất cẩn thiết 
cho sự sống như ô-xi, các loại vitamin, các loại hoóc-mon ... để cung cấp cho san 
hô. Đổng thời, chúng còn giúp san hô tiết ra chất canxi tạo nên khung xương. Cứ 
như thế san hô và tảo Zooxanthellae cùng nhau chung sống. Khi loài tảo này trở 
nên quá nhiều trên cơ thể san hô, một số loài động vật thân mếm sẽ ăn bớt đi 
phấn nào, để tránh cho những cá thể san hô gặp nguy hiểm. Có một số loài động
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vật thân mếm còn đưa cả vòi hút của chúng vào sâu bên trong da dày của san hô, 
giúp san hô làm sạch những rác thải và vi khuẩn. Đương nhiên, san hô cũng kích 
thích những con tòm nhỏ hoặc những vi sinh vật sổng xung quanh dó, sau dó sử 
dụng những cái tua của chúng dê’ dưa thức án vào miệng.

Sự tốt dẹp giữa những loài sinh vật sổng dựa vào nhau, cùng nhau tổn tại, tự 
làm sạch môi trường sống và giữ gìn nguổn dinh dưỡng trong rạn san hô được các 
nhà khoa học gụi là rừng nhiệt dới trên biển, là món quà quý giá của con người.

Rạn san hô đang bị đe dọa

Rạn san hô dem lại rất nhiếu lợi ích cho con người. Chúng có thế kiến tạo nên 
những hòn dào, cung cấp dất cho con người sinh sổng và trống trọt; những rạn 
san hò vòng quanh đảo trở thành dê chắn sóng tự nhiên giúp những cư dân sống 
trên dảo tránh gió ngăn sóng, xây dựng nén các cảng biển; những bụi rậm cỏ biển 
trên rạn san hô thu hút rất nhiếu tôm cá, hấp dẫn dược rất nhiểu các loài chim dủ 
mọi màu sắc; những cây san hô có màu sắc rực rỡ, là món đổ trang trí, dồ trang 
sức yêu thích của con ngùời. Nhưng các nhà khoa học cũng phát hiện được các 
loài san hô dang dứng trước những de dọa.

Sao biền g a i àn  san hô
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Những năm gần đây, khu vực giữa Nam Thái Bình Dương thường xảy ra 
những vụ san hô đột nhiên biến mất. Các nhà khoa học người Australia phát hiện 
ra đó chính là do loài cá sao có cái đầu rất to đang “giở trò”. Loại cá này trông 
giống như một chiếc đĩa hình tròn, đường kính khoảng một mét, xung quanh 
thân mọc mười sáu cái chân sắc nhọn, bên trên đó có chứa rất nhiều gai độc, có 
thể phóng ra một loại dịch có tác dụng làm tan xương, mềm đá. Loài cá này rất 
thích ăn san hô, hơn nữa chúng ăn nhiều đến mức khiến con người phải kinh 
ngạc. Một con cá sao một ngày một đêm có thể ăn hết hai mét khối đá san hô. Từ 
đó, “hãy cứu lấy san hô” đã trở thành lời hô hào khẩn thiết và cũng là trách nhiệm 
quan trọng của những người bảo vệ môi trường biển.

1  8  .  THẾ GIỚI THựC VẬT DƯỚI Nước

Trên lục địa có rất nhiều cây cối hoa cỏ, có đổng lúa vườn tược. Sự sống màu 
xanh điểm xuyết khắp mặt đất muôn sắc thái dáng vẻ, nơi nơi tràn đầy sức sống. 
Các loài thực vật phong phú trên mặt đất quả thực nhiều không sao kể xiết.

Đại dương và lục địa là hai môi trường hoàn toàn khác hẳn nhau. Bạn có thê’ 
tưởng tượng được dưới một biển nước mênh mông cũng có một thế giới mà ở đó 
cây cối um tùm mọc thành rừng hay không? Các nhà khoa học đã nói cho chúng 
ta biết: dưới biển không những có thực vật mà còn có rất nhiều và đẹp là đằng 
khác. Những “cây” và “cỏ” nơi này nhiều tới mức khiến con người phải kinh ngạc, 
quả là chúng đã tạo thành những cánh rừng thực sự dưới đáy biển đấy!

Bạn sẽ hỏi: Thực vật dưới biển và trên lục địa có giống nhau không? Nếu chia 
theo góc độ chủng loại thì thực vật của hai nơi đó thực sự khác nhau.

Thực vật dưới biển đa phẩn là các loài rong tảo biển. Chúng là những thực vật 
nhỏ bé bậc thấp. Hình dạng của chúng chù yếu là đơn bào, dạng hình sợi, dạng 
màng hoặc dạng lá cây và chúng củng không phân ra làm lá, thân, cành hay rễ.
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Chúng không ra hoa, cũng không kết quả, chúng dùng bào từ để tiến hành quá 
trình sinh sôi phát triển. Những loài thực vật trên lục địa lại thuộc thực vật bậc 
cao. Chúng ra hoa kết quả và sử dụng hạt để duy trì giống nòi.

Thực vật dưới biển thuộc thực vật bậc thấp, chúng ta chỉ có thể đem chúng ra 
so sánh bàn luận với các loài vi khuẩn, bởi chúng đều có cấu tạo hết sức đơn giản. 
Nhưng bù lại chúng lại có khả năng sinh tổn rất mạnh mẽ và có tốc độ sinh sôi 
nhanh đến chóng mặt. Số lượng sinh sôi của chúng cũng rất cao!

Các bạn nhỏ chỉ sống trong đất liến mà chưa từng một lần đến biển có lẽ sẽ 
thấy những loài rong tảo biển là những thứ rất lạ lẫm. Nhưng chắc các bạn đã ăn 
rong biển hay tảo tía rổi chứ? Thứ thức ăn tươi ngon ấy chính là một loài rong đến 
từ biển cả đẩy. Chúng có giá trị dinh dưỡng cao, rất giàu protein và các vitamin, 
chúng còn quý hơn cả những loài rau xanh trên đất liền.

Rừng rong biển

Đại gia đình rong biển

Rong biển là một đại gia đình, trong đó có rất nhiếu thành viên. Chúng có tất 
cả chín loại: rong chlorophyta, rong euglena, rong dinoAagellates, rong
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bacillariophyta, rong rhodophyta, rong chrysophyta, rong xanthophyta, rong nâu 
và rong cyanophyta. Trong đó, những loại rong như chlorophyta, rong 
Cyanophyta, rong rhodophyta, rong nâu là bốn loại rong sống cổ dịnh dưới đáy 
biến. Còn năm loại còn lại luôn sống cuộc sống trôi nồi, lênh dênh vô dịnh trong 
đại dương.

Rong xanh (chrysophyta) thường sống ở ven biển, những “chiếc lá” màu xanh 
của chúng trôi nổi theo dòng nước biển, trông như những lá rau xanh tươi non. 
Người dân vùng ven biển thường gọi chúng là rau cải hiển hay rau chân vịt biển, 
chỉ cần lấy lên là có thê’ làm rau ăn ngay.

Rong chrysophyta

Màu của rong nâu thường là màu nâu nhạt hoặc màu xanh quả trám. Rong 
biển (hải dới) và rong unda chính là một loại rong biển nâu. Chúng có giá trị kinh 
tế rất cao. Với sự nuôi trổng của con người, sản lượng của chúng càng cao hơn.

“Thành viên gia dinh” rong biển đỏ (rhodophyta) có khoảng hơn bốn nghìn 
loại. Chúng dược đặt trên nhờ màu dỏ rực rỡ bắt mắt của mình. Tảo tía chính là 
một “thành viên” trong đại gia đình này.
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R ong rhodophy ta

Bế mặt rong biển xanh da trời (rhodophyta) rất dính, vì thế nó còn có tên là 
tảo dính. Chúng khoác một chiếc “áo khoác” màu xanh lục đậm. Khi chúng chết 
với số lượng lớn, màu xanh dó sẽ biến dấn thành màu đỏ, khiến nước biển chuyển 
thành màu dỏ. Màu nước biển ở Hổng Hải cũng chính do loại rong này nhuộm 
nên.

Rong mắt bọ (euglena) là một loại rất dặc biệt trong số những loại rong sống 
trôi nổi, chúng là một loại rong dơn bào có roi. Vì trông chúng có nhiếu diểm 
giống dộng vật nên các nhà động vật học gọi nó là rong mắt bọ.

Rong euglenơ

Rong dinoílagellates và rong bacillariophyta là những nhà sản xuất chính sản 
xuất ra chất hữu cơ trong nưởc biển. Chúng đem lại nguồn thức ăn dổi dào cho cá 
và các loài dộng vật khác dưới biển. Con người ca ngợi chúng, coi chúng là cỏ 
chăn nuôi trong dại dương.
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Rong d ino ílage lla tes

Dưới ánh sáng Mặt trời, các loài rong tảo này hấp thu cacbonic và không 
ngừng sản xuất ra ô-xi, đưa ô-xi vào nước biển. Đại dương nếu không có các loài 
rong tảo biển thì cũng giống như lục địa không có không khí vậy, sự sống cũng 
không thể tổn tại trong đại dương. Rong tảo biển đúng là một báu vật!

Cây “CÙ Tùng” dưới Đại dương
Chúng ta đều biết Cù Tùng là loài cây cao nhất thế giới, nó có độ cao lên đến 

hơn trăm mét, tương đương với một tòa cao ốc hơn ba mươi tầng đấy! Nhưng, nó 
lại không được coi là thực vật cao nhất thế giới. Các bạn có biết tại sao không? 
Hóa ra, loài thực vật cao nhất thế giới mọc dưới biển, nó chính là “rong biển 
khổng lổ”.

Cái tên “rong biển khổng lổ” được đặt cho nó chính bởi vì nó là một loài rong 
tảo vô cùng lớn. Theo nhiểu tài liệu ghi lại, chiểu cao của loại thực vật này từ mấy 
chục mét đến hơn một trăm mét. Thậm chí, có người còn nói cây rong khổng lổ 
cao nhất lên tới năm trăm mét. Thảo nào mà so với loại rong khổng lổ cây Cù 
Tùng này chỉ là “một cậu bé” thấp nhỏ mà thôi. Có thể thấy rằng, rong khổng lồ 
có thể coi là vua trong thể giới rong tảo biển và củng có thể được coi là vua trong 
thế giới thực vật trên Trái Đất rổi.
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Rong b iển khổng  lô

Rong khổng lổ phân bố chủ yếu ở vùng duyên hải Thái Bình Dương, duyên 
hải phía Nam châu Phi và duyên hải châu Đại Dương.

“Thân” của loài rong này rẩt nhỏ, đường kính chỉ khoảng 0,5 xen ti mét đến 
2 xen ti m ét, nhưng chúng rất dẻo và thường tự do uốn mình theo dòng nước.

Những “chiếc lá” cùa chúng dài khoảng 10 đến 100 xen ti m ét, phẩn gốc lá có 
một túi khí và một đoạn cuống ngắn nối nó liển với “thân”. Những túi khí đó 
khiến cho những chiếc lá nổi được trên mặt nước, để có thể đón lấy ánh nắng Mặt 
trời, thuận tiện cho việc tiến hành quá trình quang hợp. Những chiếc lá của rong 
biển khổng lồ mọc rất rậm rạp, chúng có thể bao phủ cả một vùng biển rộng lớn, 
thậm chí còn có thể lên đến hàng trăm mét vuông đấy!

Rong khổng lỗ có thể coi là loài có tuổi thọ lớn nhất trong vương quốc các loài 
rong tảo. So với những loài như những loài tảo có cơ thể bé nhỏ có cuộc sống 
ngắn ngủi chỉ trong một ngày thì rong khổng lồ có thể coi là một ông già rổi. Tuổi 
thọ của nó kéo dài khoảng 12 năm.

Toàn bộ cơ thể rong biền khổng lồ đểu có giá trị sử dụng. Chúng rất giàu 
protein, các loại vitamin và các khoáng chất. Chúng không những có thể dùng làm 
rau ăn còn có thể dùng làm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; dùng làm nguyên 
liệu cho các ngành công nghiệp và làm phân bón cho ngành nông nghiệp. Chúng
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ta còn có thể chiết xuất dược các nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa chất từ 
loài rong này.

Loài rong này không những to lớn mà tốc độ sinh trưởng còn nhanh đến kinh 
người. Chúng chính là loài thực vật có tốc độ sinh trưởng nhanh nhất thế giới, 
một năm chúng có thể dài ra hơn năm mươi mét. Chúng còn có khả năng tái sinh 
rất lớn, sau khi bị cắt đứt chúng vẫn có thể tiếp tục sinh trưởng.

Cây cối dưới đáy đại dương

ở  vùng duyên hải Nam Thái Bình Dương có mọc một loài rong biển. Bê' ngoài 
chủng giống hệt như những cái cây trên dất liến. Phần trên của “thân cây” cũng có 
những cành và nhánh cây mọc không theo quy luật. Trên những nhánh cây, có 
những “lá cây” rủ xuống phía dưới dài khoảng một mét. “Rễ cây” mọc cố dịnh 
trên dá nham thạch. Chúng cao khoảng hơn ba mét, thân cây cao thẳng và rất to.

Loại rong biển hình cây này có “chất gỗ” rất cứng. Nếu dùng chúng dể làm 
cán dao thì rất chắc chắn và bền.

Tại Bắc Mĩ, dọc theo bờ biển từ Caliíornia, cùa Mĩ dến bờ biển 'Vancouver của 
Canada có một loài tảo cực kì giống với cây cọ. Những cái cây này không hể e sợ 
sóng biển, chúng mọc thẳng dứng trên dá nham thạch dưới đáy biển. Bể mặt 
“thân cây” của chúng rất trơn và bóng. Trên những cành trên “chạc cây” của 
chúng mọc rất nhiều lá rủ xuống.

ở  Bắc Mĩ và vùng duyên hải giữa của Alaska và Los Angeles ven bờ Thái Bình 
Dương, dưới dáy biển sâu từ năm dến hai mươi lăm mét có mọc một loài tảo tên 
là rong hải bào. Nó là loại thực vật có tuổi thọ một năm, có tốc dộ sinh trưởng rất 
nhanh. Chúng dài khoảng hơn 90 mét, nhưng thân lại rất nhỏ, chỉ khoảng một 
dến hai xen ti mét. Dáng hình quả thật rất mảnh khảnh! Đoạn cuối của chúng có 
một túi khí, bên trong chứa dấy hỗn hợp chất khí. Trên dấu túi khí những cái 
cuống nhỏ tẽ ra như chạc cây, và bên trên là mấy chục chiếc lá cây. Phần gốc của 
chúng cuốn lẫy dá nham thạch. Toàn bộ cơ thể chúng giống như một quả bóng 
bay được buộc rất nhiểu ruy băng bếnh bông trôi theo gió, quả thật trông rất dẹp. 
Vì thế, mà người ta gọi nó là tảo ruy băng.

104



Rong tảo biển là những loài thực vật chính trong đại dương bao la. Nhưng 
cũng có một vài loài thực vật khác dưới đại dương. Những nhân vật phụ ít ỏi này 
là những thực vật bậc cao.

Những loại cây cỏ thực vật bậc cao dưới dại dương là các loại cỏ biển, ví dụ 
như rong tóc tiên, cỏ gợn sóng, cỏ bò biển ... Có khoảng 45 loại, chúng thường 
sinh sống trong các vịnh biển nhiệt đới. Một loại khác là cây thân gỗ, tên gọi là cây 
dước, chúng là những loại cây cao và cây bụi rậm sống ở khu vực giữa mực nước 
thủy triếu cao nhất và thấp nhất. Chúng không chìm hẳn trong nước, cho dù bị 
thủy triếu nhấn chìm thì những chiếc rễ cao lơ lửng của chúng cũng vươn lên dẩy 
vòm cày lên khỏi mặt nước. Rất nhiểu cây đước mọc dọc theo bờ biển tạo thành 
một rừng cây. Chúng âm thầm lặng lẽ bảo vệ bờ biển không để sóng biển tấn công.

" ~ x ,

1 9 .  NHỮNG ĐỘNG VẬT BIỂN NGUY HIỂM

Dưới dại dương có rất nhiếu, rất nhiều động vật. Vì sự sinh tổn của chính 
mình mà chúng luôn phải chuẩn bị những cách thức riêng biệt để tự bảo vệ bản 
thân, chống lại kẻ thù. Có những loài còn có những “vũ khí” bí mật. Trong số đó 
có một số dộng vật biển là một mối de dọa rất lớn dối với con người, chúng thực 
sự là kẻ thù của chúng ta.

Sứa hộp -  những con ong bắp cày của biển cả
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Ven biển phía Bắc của Australia thuộc vùng ôn đới. Trên bãi biển có rất nhiếu 
rừng cây đước. Những bãi biển có rừng đước khung cảnh thiên nhiên rất đẹp. 
Trong làn nước biển nông còn có rất nhiếu sinh vật biển muôn màu muôn vẻ. Có 
thể nói, đây là thiên đường du lịch rất nổi tiếng. Bãi biển tự nhiên tuyệt đẹp hàng 
năm đón nhận rất nhiều du khách. Nếu đến bãi biển này bơi, trước khi xuống 
nước, các nhân viên bảo hộ tại đây sẽ liên tục nhắc nhở bạn phải hết sức cẩn thận 
một loài động vật còn đáng sợ hơn cá mập -  đó chính là loài sứa hộp.

Loài vật hại người này bể ngoài giống sứa biển. Tuy toàn thân chúng trong 
suốt, nhưng lại có những gai độc như ong bắp cày vậy. Những người đã từng bị 
chúng chích sau nhiêu năm vẫn mang theo nỗi sợ hãi dai dẳng.

Năm 1983, một cô bé chín tuồi nhặt những vỏ ốc, vỏ sò trên bờ biển, khi cô bé 
vừa đi xuống chỗ nước biển cao chỉ đến đầu gối, bỗng nhiên cảm thấy chân trái 
đau dữ dội. Cô bé phát hiện ra một bên chân của mình bị những xúc tu màu tím 
nhạt quấn lấy. Đó chính là những chiếc tua của sứa hộp. Cô bé dùng tay dứt nó ra, 
nhưng càng dứt càng đau, giống như bị ong vò vẽ đốt vậy. Không lâu sau đó cô bé 
ngất đi. Bổ cô liền dùng cát để gạt những xúc tu của con sứa đang bám trên chân 
cô bé ra: mẹ cô bé dùng dấm đổ lên vết thương để sát trùng, lúc này cô bé mới 
tỉnh lại. Cũng may là con sứa đốt cô bé khá nhỏ nên độc tính không lớn, nếu 
không có lẽ cô bé đã mất mạng rổi.

Tuyến độc của sứa hộp nằm trong những chiếc tua của chúng. Dưới kính hiển 
vi những tế bào gai của chúng dựng thẳng đứng giống như những chiếc xương cá, 
có thể đâm vào da người. Loại độc này là loại độc tố thần kinh, sau khi trúng độc, 
người bị đốt nếu nhẹ sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, nếu nặng có thể dẫn đến chết 
người.

Sứa hộp tuy rất độc nhưng trong đại dương bao la chúng cũng có kẻ thù. 
Chim ó biển, rùa biển, cá chim ba gai, dơi mặt tròn đều rất thích ăn sứa hộp. 
Những con sứa hộp chậm chạp khi gặp chúng thì chỉ có đường chết mà thôi.

Những chú sao biển tham ăn san hô

San hô là những người thợ cừ khôi trong việc xây dựng đá ngẩm, những rạn 
san hô dưới đại dương đểu được tạo thành bởi phẩn xác chứa chất vôi của san hô.
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Nhưng những kiệt tác trải qua nhiều thế hệ của san hô đang bị đe dọa. Có một 
loài sao biển gai dài có sức tấn công san hô rất lớn. Chỉ một con sao biển trong 
một tháng có thể ăn hết một mét khối san hô.

Những chú sao biển này mặc một chiếc áo khoác màu xanh nâu. Chiểu dài 
thân khoảng 60 xen ti mét, có khoảng 15 đến 20 cái vòi. Trên mỗi vòi lại có những 
chiếc gai độc dài 5 xen ti mét, dưới mỗi vòi lại có rất nhiều những chân hút nhỏ. 
Chúng rất thích ăn san hô và chuyên đi ăn san hô. Sau khi ăn xong, chúng giữ ra 
chất vôi trắng, dưới sự xói mòn của nước biển, rạn san hô cứ thế dần dần bị phá 
hủy. Theo thống kê, hiện nay đã có đến 10% rạn san hô nổi tiếng bị những chú 
sao biển tham ăn này phá hủy. Có cả những rạn san hô hơn 250 kí lô mét vuông. 
Rạn san hô lớn nhất quần đảo Mariana -  Đảo Guam, từ năm 1967 trở lại đây đã bị 
sao biển ăn hết 98%, khoảng cách giảm đi 38 kí lô mét vuông. Cho dù chúng ta 
ngăn chặn sự phá hủy cùa sao biển và để cho những rạn san hô tự xây dựng hồi 
phục lại thì cũng phải mất từ 100 đến 200 năm nữa.

Sao biển ăn san hô khủng khiếp như vậy, khiến những thợ lặn bắt gặp chúng 
đều chỉ muốn giết chết, chặt nhỏ chúng ra. Nhưng dù có làm vậy cũng không thể 
giết chết chúng, mà ngược lại, lượng sao biển lại càng tăng. Hóa ra, sao biển có thể
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tiến hành sinh sản vô tính. Những mảnh bị chặt nhỏ cũng có thể lớn lên thành 
một con sao biển mới.

Cách hữu hiệu nhất để đối phó với sao biển chính là loại ốc tù và và một loại 
tôm do được nuôi nhân tạo. Chúng chính là kẻ thù của sao biển, là những loài 
chuyên ăn sao biển. Và phương pháp này thật sự đã phát huy tác dụng.

Sao biển cũng cắn người. Sau khi bị cắn sẽ thấy rất đau, người bị cắn sẽ lên 
cơn sốt. Những loài động vật dưới nước nếu chạm phải lớp da xù xì của sao biển 
cũng sẽ bị trúng độc. Sao biển đúng là một trong những loài động vật nguy hiểm 
nhất dại dương.

Cá nhà táng -  Bá chủ của đại dương sâu thẳm

Dưới đại dương sâu thẳm thường ẩn chứa rất nhiếu nguy hiểm. Những nơi 
mà các dộng vật biển lui tới có một loài dộng vật có một cái miệng rất lớn, đó 
chính là cá nhà táng. Chúng thường trốn sau những rạn san hô hay sau những 
chiếc tàu đắm. Những động vật biển qua lại nơi dó sẽ lần lượt rơi vào chiếc miệng 
khổng lô của nó.

Nói đến cá nhà táng, những người chuyên lặn xuống biển tìm kiếm ngọc trai 
hay những thợ lặn dều vô cùng kinh sợ loài dộng vật chỉ chờ thời cơ là xông ra 
giết chết con mồi này. Khi những người bơi cùng họ bị mất tích một cách bí ẩn, 
rất có khả năng họ dã trở thành miếng mối ngon của loài cá dữ này rồi.
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Loài cá này trở nên nổi tiếng chính nhờ chiếc miệng rộng của chúng. Hàm 
trên và dưới của chúng chi chít các lỗ nhỏ. Khi những chiếc lỗ nhỏ này hút nước 
vào sẽ giúp cho chiếc miệng rộng của chúng hút lấy tất cả những động vật biển, 
thậm chí ngay cả đến loài vật to lớn như rùa biển cũng không ngoại lệ.

Chiếc miệng của nó như một cái bơm hút nước. Theo các nhà khoa học 
nghiên cứu, sức hút của cái vòi hút này không hề nhỏ, nó có thể hút được vật thể 
nặng dên 500 kí lô gam. Chúng ta dã có thể hình dung dộ hung hãn của nó như 
thế nào rồi dấy. Thảo nào mà loài cá này có thể xưng hùng xưng bá dưới dại 
dưong mênh mông sâu thẳm!

Loài cá nóc nhím mọc đầy gai độc

Cá nóc nhím là một loài cá cực độc dưới đại dương. Khắp người nó mọc đấy 
gai độc, trông giống như một con nhím vậy. Loại gai độc này chính là do những 
tấm vảy cá của nó biến thành. Chất độc trong những chiếc gai cùa chúng có thể so 
với nọc độc của cá nóc. Một khi con người bị những gai độc này đâm phải sẽ rát 
nguy hiểm dến tính mạng.

Giác quan cùa cá nóc nhím rất nhạy cảm, chúng có độ cảnh giác rất cao. Chỉ 
cần xung quanh có chút động tĩnh là ngay lập tức chúng có những phản ứng tấn 
công dáp trả. Chúng nuốt nước và không khí để khiến cơ thể phổng lên như một 
quả bóng da căng dáy và bắn từ tấng nước sâu lên mặt nước biển. Lúc này tất cả 
những chiếc gai độc của chúng dếu dựng đứng lên, trông dáng vẻ rất hùng hổ như 
thể ngay cả thần thánh cũng không thể động vào được.

109



Loài cá nóc nhím này có một chiếc miệng giống như mỏ chim. Khi chúng co 
chặt miệng lại, từ trong miệng sẽ bắn ra những chùm nước có thể bất ngờ tấn 
công những loại động vật đi lại dưới đáy biển như con cua. Làm như vậy, các loài 
động vật bị tấn công sẽ bị trở thành món ăn ngon của nó.

Loài cá tước giấu dao trong cơ thể

Cá tước là một loài cá nhiệt đới. So với những loài cá xinh đẹp khác thì cá 
tước có hình dạng bình thường, chúng củng không có hoa văn hay màu sắc sặc sỡ.

Phẩn gốc vây đuôi của chúng có một kết cấu rất đặc biệt. Đó là nơi được giấu 
một hàng gai rất sắc nhọn, trông giống như những con dao phẫu thuật của bác sĩ 
vậy. Bình thường thứ vũ khí này được cất giấu ở phán bên trong lõm vào của cơ 
thể chúng, chỉ có một phẩn rất nhỏ được lộ ra ngoài. Nhưng sau khi loài cá này bị 
kích thích, “dao mổ” sẽ ngay lập tức được tung ra, chúng sẽ di chuyển theo sự 
chuyển động của đuôi và chém giết lung tung. Những động vật đến gần chúng 
thường bị chúng chém đến mức thương tích đầy mình, các vết xước rách chi chít 
khắp thân mình mà vẫn không biết có chuyện gì xảy ra.

Những người bị cá tước cứa bị thương thường cảm thấy rất đau đớn không 
chịu đựng được, còn lên cơn sốt, vết thương bị sưng lên phải rất lâu sau mới lành 
lại được. Nhưng rút cục loài cá này có độc hay không thì đến bây giờ vẫn không ai 
biết được.

Bạch tuộc -  Yêu quái rắn nhiều chân
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Bạch tuộc là một loài quái vật nhiếu chân, thân mình màu đỏ sậm và có rất 
nhiểu những hình họa tiết như những đồng tiến xu trên cơ thể. Xúc tu của chúng 
dài đến vài mét. Một khi bị chúng quấn chặt thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Có một lần, một thợ lặn nhận được mệnh lệnh lặn xuống đáy biển tìm kiếm 
đầu đạn tên lửa bị mất. Anh vừa lặn xuống nước thì bị một con quái vật nằm 
trong một cái hang tối đen quấn chặt lấy. Những xúc tu của con quái vật đó dài tới 
vài mét và chuyển động như những con rắn vậy, cứ như thế kéo tuột người thợ lặn 
vào trong hang. Anh ta dùng tay sờ thì vô cùng bất ngờ khi nhận ra hai chiếc xúc 
tu khổng lổ đó lạnh như băng và rẫt trơn. Anh ta dùng dao lặn đâm thử vào đó. 
Trời ạ! Giống như một miếng cao su vậy. Anh ta phản kháng lại, nhưng càng 
phản kháng thì con quái vật lại quấn càng chặt. Đang trong lúc nguy cấp thì bạn 
lặn cùng của anh đã xuất hiện. Anh bạn thợ lặn cùng rất quen thuộc với con quái 
vật này. Đó chính là con bạch tuộc. Tập tính của nó là rất thích bắt những động 
vật đang chuyển động, chúng không thích thú với những gì bất động. Người bạn 
lặn cùng đó ra hiệu cho anh ta là nên bất động giả chết. Sau đó, anh ta ngắm 
chuẩn điểm yếu cùa bạch tuộc là trung tâm não bộ ở vào giữa hai mắt của nó mà 
đâm thẳng vào đó. Con bạch tuộc ngay lập tức thả lỏng xúc tu, phun ra một luồng 
mực đen rối bỏ chạy.

Bạch tuộc vô cùng tinh khôn, ngay cả đến cá voi cũng không đọ lại được với 
nó. Hệ thần kinh của nó rất phát triển. Các nhà giải phẫu học đã đo dây thẩn kinh, 
dây thần kinh lớn nhất có đường kính 18 mi li mét, còn lớn hơn cả động vật có vú. 
Trên người nó có những màu đen, nâu, đỏ sậm, cam, vàng... và những màu này 
phát ra ánh sáng của kim loại. Tùy theo yêu cầu của hoàn cảnh mà màu sắc và hoa 
văn trên người chúng sẽ liên tục thay đổi. Chúng bơi rất nhanh, tốc độ có thể đạt 
đến 36 kí lô mét/giờ, các thợ lặn gọi nó là “tên lửa sống” dưới đáy biển.

Sự uy hiếp của bạch tuộc đối với con người chủ yếu nằm ở những đĩa hút nằm 
trên xúc tu của chúng. Xung quanh đĩa hút đó có những răng cưa bằng xương, sắc 
nhọn như kim, hình dạng và kích cỡ như móng vuốt hổ. Một khi không may hút 
vào da thịt thì chắc chắc sẽ móc thịt ra.

Vì thế, bạch tuộc cũng được coi là một loài động vật biển nguy hiểm.
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2 0 .  LỄ HỘI ÂM NHẠC DƯỚI ĐÁY ĐẠI DƯƠNG
• • •

Trong những buổi tối tĩnh lặng nên thơ, các thủy thủ đi dạo trên những con 
tàu đang thả neo hay trên bờ biển, họ bỗng nghe thấy những âm thanh kì lạ không 
rõ là gì. Đó là tiếng sấm truyển đến từ nơi xa chăng? Không phải. Bầu trời đầy 
trăng sao, thời tiết rất đẹp. Là tiếng động phát ra khi gió thổi chăng? Cũng không 
phải. Mặt nước rất tĩnh lặng, không lấy một gợn sóng, Nếu cố gắng lắng nghe sẽ 
phát hiện ra những âm thanh đó phát ra dưới biển. Đó là những “lời thì thầm” của 
các sinh vật dưới biển.

Rất lâu trước kia, truyền thuyết kể rằng dưới biển có quái vật, mỗi khi đêm 
xuống tĩnh lặng, nó dếu xuất hiện và hát lên những diệu nhạc trầm lắng u huổn 
như than như khóc, như đang trách móc những ngư dân dánh bắt vô tội vạ, khiến 
cho gia dinh chúng gặp nhiếu tai họa.

Đương nhiên, các nhà khoa học không phải là những người mê tín. Dưới dại 
dương cũng không hê' có quái vật. Nhưng những con cá biết hát, những dộng vật 
biển có thể ngâm nga lên thành giai diệu thì lại không phải là ít. Đại dương là cả 
một thế giới náo nhiệt, những âm thanh ở dó vô cùng phong phú.

Nhạc cụ bộ gõ, dàn nhạc ống và các ca sĩ của đại dương

Chủng loại của các loài cá dưới dại dương quả thật là vô cùng phong phú. 
Những âm thanh chúng phát ra cũng vô cùng kì lạ, các loại âm điệu đều có.

Có một loài cá được gọi là cá trống. Âm thanh chúng phát ra như tiếng trống 
tùng tùng tùng, chẳng trách mà nó được dặt tên là cá trống. Nó chính là một tay 
“khua gõ” rất cừ cùa đại dương. Những chiếc chân của những chú tôm hùm 
thường phát ra những âm thanh như tiếng gõ của những thanh trúc vậy. Hai àm 
này hòa vào nhaư, thật sự rất giống như âm thanh của những nhạc cụ bộ gõ phát 
ra vậy.

Âm thanh cá bơn phát ra là những tiếng ngân trầm và khẽ. Khi nghe như âm 
thanh tiếng dàn oóc-gan rất du dương và rung động lòng người; dôi khi lại giống 
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như tiếng đàn violon xen sầu trầm và đầy ầm hưởng, giống như dàn nhạc ống và 
dàn nhạc dây đang cùng nhau hòa tấu vậy.

Cá trống và tiếng g ọ i bạn tình

Loài có giọng hát đẹp nhất phải kề dến loài cá Sain. Âm thanh chúng phát ra 
nghe như tiếng hát của con người vậy. Vì thế, mọi người gọi chúng là ca sĩ của đại 
dương.

Có một lần, một thủy thủ đang nghỉ ngơi trên thuyên. Bỗng nhiên, anh ta 
nghe thấy có tiếng ngáy khò khò ở đâu vọng đến bên tai, âm thanh đó giống như 
âm thanh phát ra từ mũi của một người đàn ông đang ngủ say vậy. Anh ta tìm 
kiếm xung quanh nhưng không thấy một bóng người chứ đừng nói là một người 
đang ngủ say. Điều này thực sự làm anh ta thấy rất kì lạ. Bởi dù sao, anh ta cũng là 
thủy thủ, đã rất quen thuộc với biển cả. Anh ta hướng ra biển và chăm chú lắng 
nghe. Ô, hóa ra âm thanh đó phát ra từ biển. Thật ra thứ âm thanh đó chính là do 
cá nóc nhím phát ra.

Ca sĩ tệ nhất của biển đó là cá angle. Cái giọng méo mó của chúng phát ra âm 
thanh như tiếng ho của người già, khiến người nghe rất khó chịu.
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Có rất nhiều âm thanh của các loài cá phát ra nghe rất giống tiếng của những 
loài động vật. Ví dụ như cá lặc phát ra âm thanh ù ù như tiếng đàn ong mật đang 
bay; cá nheo phát ra âm thanh như tiếng mèo kêu; cá nóc hòm phát ra âm thanh 
như tiếng chó sủa; cá trích nhỏ phát ra âm thanh như tiếng một chú chim nhỏ 
đang hân hoan ca hót; cá sadin khi cất tiếng kêu nghe như những con sóng ào ạt 
xô bờ; cá côn lưng đen có cái giọng xào xạo nghe như tiếng lá rơi mùa thu vậy; cá 
sòng Nhật Bản có âm thanh như tiếng lược chải trên tóc...

Trong các loài cá, tính tình khó chịu nhất chính là loài cá chào mào đỏ có vây 
ngực. Chúng ngày ngày náo loạn khắp đại dương và phát ra những âm thanh oa 
oa oa, cho dù bị bắt lên thuyền đánh cá nhưng vẫn kêu thét không ngừng nghỉ 
một giây phút nào.

Dưới biển cũng có nhiều loài tôm phát ra những âm thanh kì lạ. Loài tôm 
biển lớn phát ra âm thanh lách ca lách cách rất có nhịp điệu. Âm thanh của tôm 
hùm đá phát ra thường là những tiếng bằng bằng bằng. Nếu có cả đàn tôm hùm 
đá kéo đến, chúng sẽ hát vang trời, giống như đại dương là một cái nổi nồ tung 
vậy, vô cùng náo nhiệt.

Cá heo và cá voi cũng phát ra âm thanh. Cá heo là một ca sỹ cừ khôi đấy. Tiếc 
rằng âm thanh chúng phát ra có một phần lớn là sóng siêu thanh, chúng ta chỉ nghe 
được một phần rất nhỏ âm thanh chúng phát ra, nghe như tiếng “chi chi” thôi.

Tại Mĩ có hai nhà sinh vật học đã kết bạn với cá voi. Họ nghiên cứu âm thanh 
của chúng trong 20 năm. Và họ cũng phát hiện ra âm thanh của cá voi mỗi năm 
lại có một khúc nhạc, mỗi năm chúng lại sáng tác một giai điệu mới. Khi đến nơi 
mới, chúng lại thay đồi điệu nhạc, nhưng nhịp điệu cũng không thay đồi.

Chủng không có giọng hát

Tuy các động vật ở biển biết “hát” nhưng chúng không có giọng hát. Vậy 
chúng dùng bộ phận gì để phát ra âm thanh, để hát lên những giai điệu?

Hóa ra, khả năng phát ra âm thanh cùa mỗi loài đểu có điểm thú vị riêng.

Ví dụ như cá, cơ quan phát ra âm thanh của chúng chính là bong bóng. Bong 
bóng là “máy lặn” của cá, đó là một cái bong bóng chứa đầy khí. Khi thu nhỏ nó lại 
cá sẽ chìm xuống, khi nó nở ra cá sẽ nổi lên. Cá chình châu Âu và một số loài cá 
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chép đểu phát ra âm thanh khi bong bóng khí thu nhỏ lại thải khí ra. Có những loài 
cá nheo có âm thanh phát ra rất trong trẻo và dễ nghe, nghe như tiếng đàn violon 
vậy. Chúng phát ra âm thanh nhờ sự rung động các cơ thịt liên kết với bong bóng cá. 
Làm rộn vang biển cả chính là cá đỏ dạ lớn và cá dạ đỏ. Âm thanh chúng phát ra là 
nhờ vào hai miếng thịt dạng dài bên ngoài bong bóng co rút lại và trực tiếp phát ra 
âm thanh. Tuy cũng có bong bóng của một vài loài cá không phát ra được âm thanh 
nhưng chúng có thể làm “máy cộng hưởng” khuếch tán âm thanh. Ví như cổ họng 
và phần xương ức trên vai của cá bò có thể ma sát với nhau, thông qua sự cộng 
hưởng của bong bóng và có thể phát ra âm thanh rất vang.

Cách phát âm của tôm dựa vào hai chiếc càng lớn. Khi càng tôm cọ xát vào vỏ 
tôm thì sẽ phát ra những âm thanh lách cách.

Khi phát ra ầm thanh, cá heo và cá voi co kéo các cơ thịt phía dưới hàm, khiến 
đẩu của chúng biến thành dạng tròn, đó chính là khoang cộng hưởng âm thanh 
của chúng.

Cách phát âm kì lạ của các sinh vật biển đúng là mỗi loài đểu có đặc sắc riêng.

Ngôn ngữ ki diệu

Tại sao các động vật biển lại ca hát không ngừng như thế? Chúng đang nói gì? 
Chúng muốn truyến tải thông điệp gì?

Quả thực là cá khi hát cất lên những âm thanh khác nhau, đó chính là chức 
năng ngôn ngữ đặc biệt của chúng. Có khi chúng dùng tiếng hát để tìm bạn, có 
khi lại dùng âm thanh để hù dọa kẻ thù, ví dụ như loài tôm hùm đá khi bị kẻ thù 
săn đuổi cũng sẽ phát ra âm thanh lách tách đó. Có loài sử dụng sự thay đổi âm 
tần của âm thanh, phát hiện và tránh những chướng ngại gặp phải. Có loài đến kì 
rụng trứng phát ra những tín hiệu báo hiệu sự thay đồi sinh lí của mình. Nội dung 
hàm chứa trong âm thanh vô cùng phong phú.

Những ngư dân có kính nghiệm có thể nghe hiểu tiếng kêu của cá dạ đỏ lớn 
và cá dạ đỏ. Từ đó, họ có thể phân biệt các loài cá dựa trên âm thanh và tiến hành 
đánh bắt.

Thứ ngôn ngữ của động vật biển được nghiên cứu nhiếu nhất chính là ngôn ngữ 
của cá heo.
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Cá heo và cá voi sinh sống theo đàn. Do ánh sáng dưới nước rất yếu, dùng mắt 
nhìn không rõ, chúng càng phải dùng âm thanh để phát đi tín hiệu, cũng vì thế mà tai 
chúng đặc biệt nhanh nhạy. Chúng thường phát ra âm thanh và lợi dụng sự hổi âm 
của âm thanh đề định vị. Chúng cũng phát ra âm thanh “chi chi” để nói chuyện với 
nhau. Cá voi trắng là loài giỏi nói chuyện nhất trên biển. Các nhà hàng hải người Anh 
đã sớm phát hiện ra điếu này và gọi nó là “công tước tóc vàng”.

Sau khi tiến hành quan sát và nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện được 
rất nhiều bí mật. Họ đặt rất nhiếu hàng rào làm bằng dây thừng được treo những 
sợi dây chì ở một eo biển hẹp, một con thuyên nghiên cứu sử dụng máy nghe dưới 
nước để thám thính thông tin tín hiệu. Trên mặt biển bỗng xuất hiện năm chú cá 
heo. Máy nghe đã ghi lại được rằng những chú cá heo đã cảm thấy có chướng ngại 
vật từ ngoài 500 mét. Có một con cá heo bơi đến gần hàng rào xem xét một lúc, 
rồi sau đó quay trở vế vị trí ban đẩu và truyền lại thông tin cho các con khác. Khi 
nói chuyện chúng phát ra những chuỗi âm thanh rất chói tai. Khi phát hiện ra 
không có nguy hiểm chúng cùng nhau bơi vào vịnh biển.

Âm thanh của cá heo tuy đểu chỉ là những tiếng “chi chi” rất đơn giản nhưng 
lại có sự phân biệt lên bổng xuống trầm, ngắt nghỉ, có âm thanh lên cao, có âm 
thanh xuống thấp. Có âm thanh biểu thị sự cầu cứu, có khi biểu thị sự thân mật. 
Những chú cá heo được huấn luyện còn có thể học phát âm, “tâm sự” với con 
người nữa.

Cá voi lưng gù có thính giác rất nhạy bén. Tiếng hát của nó có tiếng ngâm nga, 
có tiếng ngáy, có tiếng hò hét và cũng có tiếng kêu ngắn. Trong giọng hát của 
chúng chứa đựng một thứ ngôn ngữ rất phức tạp. Chúng đang nói gì vậy? Các nhà 
động vật học đã dùng mỗi bài hát theo mô hình đó dể tạo nên những bản nhạc từ 
8 đến 10 âm, mỗi điệu kéo dài từ 15 đến 30 phút. Các nhà khoa học cho rằng cá 
voi cũng hát như cá, đó là tiếng gọi giữa đổng loại khi đến mùa động dục; hoặc là 
tiếng cảnh báo không được lại gần.

Con người lợi dụng đặc điểm biết hát của các sinh vật biển này để dùng âm 
thanh dụ và đánh bắt cá, dùng âm thanh để “chăn nuôi” đàn cá. Các nhà khoa học 
thu lại những “bài hát” của chúng, lợi dụng âm hưởng dưới nước, phát đi những 
bản nhạc thu hút rất nhiếu cá bơi đến. Đĩa nhạc của các loài sinh vật biển đã đóng 
góp thêm một bản mới cho buổi hòa nhạc của đại dương.
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2 1  • CÙNG ĐẾN ĐẠI DƯƠNG 
TRỔNG TRỌT CHĂN NUÔI

Kho báu Protein

Đại dương là vương quốc của cá. ở  đó có đến hơn 25 nghìn loại cá sinh sống, 
ngoài ra còn có rất nhiếu tôm, cua, các loài động vật có vỏ cùng sinh sống bơi lội 
dưới đại dương, tạo nên một khung cảnh tràn đẩy sức sống. Các loài rong tảo biển 
cấu tạo nên thảm thực vật cho đại dương. Các loài thực vật hải sinh ở những vùng 
biển nông, giống như những cánh rừng rậm rạm và những thảo nguyên xanh tốt 
dưới đáy biển vậy. Chúng đu đưa trong dòng nước biển xanh biếc, quả là muôn 
màu muôn vẻ.

Trong thế giới màu xanh tràn đầy sự sống này, các động vật và thực vật dưới 
biển đều chứa hàm lượng protein rất cao. Các nhà khoa học dự tính, trong tình 
trạng sự cân bằng sinh thái không bị ô nhiễm phá hủy, mỗi năm đại dương có thể 
cung cấp cho con người 3 tỉ tấn các sản phẩm thủy sản. Nguồn protein động vật 
mà biển có thể tạo ra trong một năm khoảng bốn trăm triệu tấn, gấp bảy lần so 
với lượng protein mà con người cần hiện nay. Điểu này đối với con người mà nói 
quả thật vô cùng hấp dẫn.

Nhưng những năm trở lại đây, sản lượng cá mà đại dương cung cấp cho con 
người ngày càng giảm sút, những loài cá dạ đỏ, cá hố và mực mà con người ưa 
thích đang giảm đi nhanh chóng. Đó là vì lí do gì? Đó là vì chúng ta chỉ biết đánh 
bắt, lâu nay chỉ lo đánh bắt mà không biết nuôi trổng. Các ngư dân coi đại dương 
như một bãi săn mổi, họ đánh bắt mọi loài tôm cá sinh trưởng tự nhiên ở những 
vùng biển gần. Kiểu đánh bắt này gần như ở dạng nguyên thủy. Giống y như thời 
kì nguyên thủy trên lục địa, con người chỉ biết hái lượm chứ không biết trồng trọt, 
chỉ biết săn bắn chứ không biết chăn nuôi. Các nhà khoa học cho rằng nếu cứ tiếp 
tục như vậy sẽ dẫn đến hậu quả cạn kiệt nguồn tài nguyên biển. Cộng thêm vấn để 
ô nhiễm, đánh bắt bừa bãi, phá hủy cân bằng môi trường sinh thái, chính vì thế 
lượng cá đánh bắt được ngày càng ít đi.
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Liệu chúng ta có thể mở nông trường, nuôi thả cá ngay trong đại dương giống 
như xây nông trang trồng trọt, chăn thả gia súc như trên lục địa hay không? Tuy 
cách đây hơn 3000 năm, tổ tiên của chúng ta đã nuôi cá trong các loại đầm, ao, hổ. 
Nhưng ngày nay, muốn lấy biển cả mênh mông làm hổ nuôi cá, ý nghĩ này quả 
thật khá là điên rồ. Các loài thực vật dưới đại dương không di chuyển được, dù 
sao thì trồng trọt và quản lí cũng dễ dàng hơn; nhưng những động vật sống dưới 
biển là những loài cá có thể bơi nhảy khắp nơi, chúng bơi rất nhanh, bốn bể là nhà 
của chúng. Biển cả suy cho cùng cũng không phải ao hồ, nếu muốn chúng nghe 
lời chỉ hoạt động trong một phạm vi nhỏ, thì làm sao có thể được? Giả thuyết nuôi 
trổng thủy sản dưới đại dương tuy là một sáng kiến hay nhưng rõ ràng là có rất 
nhiếu khó khăn đang chờ sẵn.

Bãi đá ngầm nuôi cá -  Thiên đường của các loài cá

Có một chuyện kì lạ đã gợi ý cho con người. Câu chuyện kì lạ đó xảy ra ở một 
vịnh biển không đánh bắt được cá của vùng phía Nam thuộc hòn đảo Hiroshima, 
Nhật Bản. Trong vịnh từng có một chiếc tàu hải quân đắm dưới đáy biển. Có một 
ngứ dàn vò ủn\\ ừ\à\ứỏi ỏ dó và bất ngồ dánb dược một mè \ưới àm ắp cá. Sau khi 
tin này lan đi, các ngư dân lũ lượt kéo đến thả lưới. Quả nhiên, lần nào cũng thu 
hoạch được đầy thuyên. Nhưng vận may đó cũng không kéo dài được lâu, đám cá
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xuất hiện nơi đó ngắn ngủi như hoa quỳnh chớm nở vậy, chỉ được một thời gian 
ngắn rổi biến mất. Thật là kì lạ!

Sau này, người ta mới tìm hiểu ra, hóa ra đàn cá được con thuyển đắm đó dụ 
đến. Sau này, khi con thuyền đắm đó được trục vớt lên bờ thì chúng cũng rời khỏi 
ngôi nhà vui vẻ đó của mình. Thế là ngư dân cũng chẳng còn cá để đánh bắt nữa.

Một chiếc tàu đắm dưới đáy biển có thể thu hút đàn cá như những bãi đá 
ngầm dưới đáy biển. Thế nên người ta đã nghĩ, nếu dưới đáy biển đặt những bãi 
đá ngầm nhân tạo để nuôi cá, xây cho lũ cá một thiên đường trên biển thì không 
phải chúng ta sẽ thu hút được thêm nhiếu cá hay sao?

Nói đến bãi đá ngầm nuôi cá nhân tạo, thực ra từ đời Thanh ở Trung Quốc đã 
từng có rồi. Ngày nay, ngư dân vùng duyên hải thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng 
Tây, Trung Quốc đã sử dụng các hệ thống hàng rào bằng tre, trúc đặt ở dưới biển 
để đánh bắt cá, tạo nên kiểu đánh bắt “đan kết” cổ xưa. Những chiếc hàng rào tre 
thường dùng khoảng 20 cây tre bương to cắm xuống đáy biển. Khoảng giữa 
những cây tre bương ấy là rất nhiều đá và những cành tre, cành cây ... Trên thực tế, 
đó chính là rạn đá ngầm nhân tạo kiểu sơ khai. Chỉ có điểu phương pháp này 
không được chú ý và nhân ra rộng rãi mà thôi. '

Việc xây dựng “rạn đá ngầm nuôi cá nhân tạo” đã mở đường cho ý tưởng xây 
dựng trại chăn nuôi dưới đại dương.

Nhật và Mĩ là hai quốc gia xây dựng rạn đá ngầm nhân tạo nuôi cá sớm nhất 
trên thế giới. Mấy chục năm gẩn đây, kinh nghiệm cùa họ đã được phát triển rộng 
rãi trên toàn thế giới. Khiến cho việc xây dựng rạn đá ngầm ngày càng phát triển.

Người ta dùng chất liệu gì để xây dựng đá ngẩm?

Nguyên liệu xây dựng rạn đá ngẩm nuôi cá nhân tạo rất phong phú. Không 
chỉ có chất liệu truyền thống như tre trúc, gỗ, đá, mà còn có bê tông, gạch ngói, 
lốp xe cũ, nhựa phế thải, sắt thép ... Hình dạng cùa rạn đá ngầm cũng rất nhiều 
kiểu, có hình tròn hình vuông, có hình tòa nhà, có hình kim tự tháp. Những 
nguyên liệu này sẽ xếp lên thành những hình dạng khác nhau: dạng nhiếu tầng, 
dạng tổ hợp, dạng cây cỏ rong tảo. Tất cả đểu được thiết kế để đánh bắt cá. Những 
rạn đá ngầm nhân tạo ở những vùng biển nông được đặt ở nơi nước sâu vài mét;
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những bãi đá ở chỗ sâu có thể đặt dưới đáy đại dương sâu một nghìn mét. Đương 
nhiên, những nơi này đểu đã được các nhà khoa học lựa chọn kĩ càng. Môi trường 
dưới nước đó phải phù hợp cho cá sinh sống, nước biển phải lưu thông, độ mặn 
và độ PH của nước biển cũng phải phù hợp.

Tại sao những rạn đá ngẩm lại thu hút được cá? Hóa ra, những rạn đá nhân 
tạo nhô lên trong đáy biển, làm thay đồi hướng dòng chảy của nước biển, tạo nên 
những dòng chảy từ dưới lên trên ở các rạn đá. Chúng sẽ đem những chất dinh 
dưỡng dưới đáy biển lên tầng giữa và tầng trên của nước biển, tăng thêm độ phì 
nhiêu của nước, tạo nên một môi trường sống lí tưởng cho cá và các loài sinh vật 
phù du. Trên bề mặt các phiến đá nham thạch và giữa các lỗ hổng cũng mọc nhiều 
rong tảo biển và có những loài sinh vật có vỏ, có mai sinh sống. Tất cả đểu trở 
thành nguồn cung cấp thức ăn dổi dào cho cá. Rạn đá ngầm cũng là nơi rất nhiểu 
loài cá đẻ trứng và sinh sôi. Nơi đây sẽ trở thành nơi nghỉ ngơi và ẩn náu lí tưởng 
cho những chú cá con mới sinh. Một môi trường sổng như vậy sẽ thu hút rất 
nhiều loài cá đến làm nhà ở đây, nơi đây quả thật một thiên đường cho chúng.

Nuôi thả cá dưới biển

Rạn đá ngẩm nuôi cá nhân tạo thu hút được rất nhiếu cá. Nhưng với những 
loài cá có tính ưa hoạt động, phạm vi hoạt động rộng, bản tính nghịch ngỢm thì 
những rạn đá này vẫn không đủ sức thu hút và giữ chân chúng. Để thu hút được 
các loài cá, con người đã căn cứ vào đặc tính của chúng và thiết kế những bản 
nhạc, âm thanh để dụ chúng bơi vào rạn đá ngầm nuôi cá nhân tạo. Giống như 
những con côn trùng nhỏ hay bay đi bay lại trong không khí rất ưa ánh sáng 
thường tụ tập quanh ánh đèn, dưới biển cũng có những loài cá rất yêu thích âm 
thanh. Chúng nghe được âm thanh thì sẽ bơi theo bản năng và tiến gần vê' phía đó.

Đương nhiên, những loại nhạc mà các nhà khoa học thiết kế cho các loài cá 
không phải là những bản nhạc cổ điển nghiêm túc, cũng không phải điệu vance 
nhẹ nhàng du dương, càng không phải thứ âm nhạc hiện đại trẻ trung đa dạng, 
mà là một loại nhạc đặc biệt chỉ phù hợp cho cá: đó là thứ ầm thanh ở một ầm tần 
đặc biệt. Ví dụ như tiếng gọi cùa cá, tiếng nước khi cá bơi, tiếng nghiến răng khi 
nhai thức ăn hay tiếng nuốt thức ăn của cá. Những “điệu nhạc” ẩy sẽ được phát
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qua máy phát nhạc dưới nước, khiến các loài cá bị âm thanh thu hút đến, âm nhạc 
đã trở thành một hàng rào nuôi cá, lùa chúng vào trong một phạm vi nhất định.

Để không cho cá chạy thoát, có người đã nghĩ ra một cách rất hay la đặt thật 
nhiều đường ống có lỗ dưới đáy biển xung quanh nơi nuôi cá. Sau khi ép không 
khí vào bên trong ống, từ dưới lên trên sẽ hình thành một màn bong bóng nước 
với vô số bong bóng. Như vậy thì xung quanh nơi nuôi cá sẽ hình thành nên 
những chiếc lổng ngăn cách vô hình, lũ cá sẽ ngoan ngoãn sống trong khu vực đó 
và không vượt ra khỏi biên giới.

Âm thanh, màn bong bóng nước hay rạn đá ngẩm đã trở thành những công 
cụ khiến cho nông trại dưới biển của con người từng bước từng bước trở thành 
sự thật.

Trong nông trại đó nuôi cá từ nhỏ đến khi chúng lớn quả là một điếu không 
đơn giản. Con người nghĩ liệu có thể vừa nuôi vừa thả chúng như chăn thả bò dê 
trên thảo nguyên hay không? Làm như vậy có hợp lí và kinh tế hơn không? Ví dụ 
như sau khi nuôi cá giống đến một mức độ nào đó, rồi thả chúng vế biển, để cho 
chúng tự do tìm kiếm thức ăn sinh sống trong môi trường tự nhiên, rổi đợi sau 
khi chúng lớn hẳn sẽ quay trở vế quê hương, chúng sẽ trở thành nguồn cung cấp 
cá dồi dào, phong phú.

Những thử nghiệm nuôi thả cá dưới biển như vậy đã thành công. Các nhà 
sinh vật hải dương học đã nuôi những chú cá chày giống nhỏ trong màn lưới nuôi 
cá. Mỗi khi đến giờ cho ăn, họ lại bật điệu nhạc ưa thích cùa chúng, tạo cho chúng 
phản xạ có điếu kiện. Đợi sau khi chúng lớn lên một chút, họ thả chúng vể biển, 
mặc cho chúng sinh sống và phát triển ở đó và lớn thành những chú cá to. Khi họ 
muốn gọi chúng vế họ chỉ cẩn bật khúc nhạc quen thuộc đó lên, và những chú cá 
chày trưởng thành lại lập tức quay trở vế.

Khi chăn thả gia súc trên thảo nguyên con người thường dùng những chú chó 
giúp họ canh giữ đàn gia súc, rất tiện lợi. Dưới đại dương nếu chúng ta có thể tìm 
được “chó chăn cừu” thay người coi sóc những chú cá như vậy thì tốt biết mấy!

Con người đã nghĩ đến cá heo. Cá heo là loài thú biển vô cùng thông minh, 
khả năng trí tuệ của chúng còn cao hơn cả tinh tinh. Chúng không những là 
những tay bơi lội cừ khôi mà chúng còn có thể học được rất nhiều cử chỉ động tác
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do con người dạy nữa. Huấn luyện cá heo, biến chúng trở thành những “chú chó 
chăn cừu”, đây cũng là một ý tưởng hay. Nếu có sự canh giữ của cá heo, một bộ 
phận nhỏ những chú cá có ý định xuyên qua lớp bong bóng để bỏ trốn chắc chắn 
sẽ không bao giờ thành công.

Trên cơ sở khoa học kĩ thuật tiên tiến, ý định nuôi thả cá trên biển cũng sắp 
trở thành hiện thực. Đến lúc đó, con người cũng có thể nuôi hàng đàn cá giống 
như nuôi thả hàng đàn gia súc trên thảo nguyên vậy.

Trong nông trại đại dương ấy, để cho cá có thể ăn uống no đủ, chúng ta cũng 
đã chuẩn bị kho lương thực dồi dào cho chúng. Nguồn thức ăn là nguồn chất dinh 
dưỡng dồi dào được máy hút nước liên tục đưa đến đáy biển tầng cao. Trạm ấp 
trứng nhân tạo trong nông trại tạo cho thế hệ sau của các loài cá có một điếu kiện 
và môi trường tốt. Và ở đây, những chú cá con cũng được chăm sóc hết sức chu 
đáo. Những chú cá quý hiếm luôn được ưu tiên ở trong những “biệt thự” dưới đáy 
biển, đó chính là lồng nuôi cá.

Trong trung tâm quản lí nông trại có những chiếc máy tính cỡ lớn, ngày 
đêm không ngừng làm việc, chuyên giám sát các hoạt động của cá và sự biến đổi 
cùa nước biển, những chiếc máy này chuyên phục vụ cho việc nuôi cá ở nông 
trại dưới biển.

Nông trại cá hiện đại hóa đang được ưa chuộng ở rất nhiều nơi trên thế giới. 
Chỉ cần đợi đến đến khi các nông trại cá mọc lên khắp nơi, con người sẽ trở thành 
chù nhân thực sự của đại dương.
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2 ' Z .  NHỮNG PHÒNG THÍ NGHIỆM DƯỚI ĐẤY BIỂN

Khi những người thợ lặn đeo mặt nạ, miệng ngậm ống dưỡng khí và học cách 
đi bộ dưới nước thì các chuyên gia đã bắt đầu đặt ra những giả thuyết về việc khai 
thác tài nguyên đất ở dưới nước. Họ từng nói: “Trước khi tiếp tục chinh phục vũ 
trụ chúng ta nên hoàn toàn chinh phục được đại dương bao la chiếm 71% bề mặt 
Trái Đất”. Con người muốn nhận biết và tìm hiểu về đại dương thì bắt buộc phải 
xuống tận đó để sinh sống và làm việc.

Có lẽ, nhiều bạn đọc không biết, dưới đại dương bao la đó con người đã xây 
dựng không ít nhà ở đủ các kiểu. Rất nhiếu nhà khoa học và thợ lặn dũng cảm đã 
tiến hành cuộc sống thử nghiệm ở đó, tự trải nghiệm môi trường sống dưới đáy 
biển và họ đã phải hi sinh không ít.

Công trình kiến trúc dưới nước có thể chìm và nổi

ở  đây chúng tôi muốn giới thiệu một phòng thí nghiệm dưới đáy biển. Nói 
một cách đơn giản thì đó là một công trình kiến trúc dưới nước để con người sống 
và làm việc. Nó có thể chìm và cũng có thể nổi, ở chính giữa là một căn phòng thí 
nghiệm hình trụ tròn, hai bên là khoang nước áp lực hình ống tròn dài. Khi bên 
trong đó trống rỗng thì phòng thí nghiệm sẽ nổi lên mặt nước; khi trút đẩy nước 
vào bên trong thì căn phòng sẽ chìm xuống đáy biển. Kết cấu của toàn bộ phòng 
thí nghiệm được lắp đặt trên một chiếc giá đỡ cao khoảng hai mét, còn có kho 
chứa nước điểu chỉnh trọng lực. Khi phòng thí nghiệm chạm được đến đáy biển 
kho chứa này sẽ đổ đầy nước và làm tăng trọng lượng phòng thí nghiệm lên, giúp 
căn phòng đứng vững chãi trên bể mặt đáy biển.

Phòng thí nghiệm này chia làm ba khu vực: khu thí nghiệm, khu nghỉ ngơi và 
khu ra vào. Phòng thí nghiệm còn lắp đặt rất nhiếu thiết bị đo lường. Trên đài 
điếu khiển lắp đặt nhiểu đèn báo hiệu, các nút tắt mở, các nút thao tác làm việc, 
màn hình, máy điện thoại, đổng hồ giám sát điểu chỉnh môi trường... chỉ thị các 
hoạt động khác nhau. Thông qua đó, người ta có thể điều khiển được rất nhiểu
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các công việc của phòng thì nghiệm và đổng thời giữ được liên lạc, truyền hình 
ảnh vô tuyến và các số liệu với thuyến mẹ cũng đang hoạt động trên biển. Bên 
cạnh bàn điếu khiển có căn phòng điếu tiết không khí, nó giúp làm sạch không 
khí và giữ nhiệt độ ấm áp như mùa xuân. Các nhà khoa học có thề làm nhiéu thí 
nghiệm sinh học, vật lí, hóa học, y học... trên bàn thí nghiệm. Trên hai bên tường 
có những cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt hình tròn, từ đó ta có thể nhìn thấy 
những sinh vật biển xung quanh.

Bên cạnh phòng thí nghiệm là khu nghỉ ngơi. Trong phòng có giường hai tầng, 
một chiếc bàn nhỏ. Đó là một phòng ngủ rất yên tĩnh. Phần đuôi phòng thí 
nghiệm có một cửa ra vào thông ra biển. Vì áp lực không khí trong phòng tương 
đương với áp lực nước biển nơi cổng ra vào nên chúng ta không phải lo lắng việc 
nước biển sẽ tràn vào trong phòng. Khi các nhân viên làm việc chuẩn bị bước ra 
ngoài, họ mặc đổ lặn, đeo bình dưỡng khí ở đây và bơi ra bên ngoài khoang; khi 
trở về, họ cởi bỏ lớp đồ lặn, mở thiết bị tắm là có thể tắm nước nóng.

Ngoài ra, phòng thí nghiệm còn có một đường ống mểm có miệng lớn giống 
như cái dây rốn nối thai nhi và nhau thai vậy. Nhờ chiếc ống này mà phòng thí 
nghiệm dưới đáy biển luôn nhận được không khí và nước mà thuyền mẹ cung cấp.

Những thử nghiệm thành công

Tháng 9 năm 1962, nước Pháp đã tiến hành thành công thí nghiệm sống dưới 
nước tại Địa Trung Hải. Lần thử nghiệm này được tiến hành dưới sự chỉ đạo và 
hướng dẫn cùa nhà chuyên gia hải dương học người Pháp nổi tiếng Stybbe. Phòng 
thí nghiệm mà họ thiết kế dưới nước này được đặt tên là Trạm Sao biển. Nó là 
một khối cẩu với đường kính năm mét, được đặt ổn định trên một chiếc giá sắt. 
Dưới giá sắt là bốn chiếc chân có thể co duỗi tự do để dễ dàng điểu chỉnh góc độ 
của phòng thí nghiệm. Trong khối cầu chia làm hai tầng, tầng trên gồm phòng 
họp, phòng bếp, phòng đông lạnh và phòng thí nghiệm. Tầng dưới là phòng ở, 
phòng vệ sinh và phòng tắm. Trên giá sắt của quả cầu đặt những bình khí dùng để 
thở, thùng chứa nước ngọt và khoang giảm áp dùng khi cần kíp... Nó có thể tự 
động nồi lên trên mặt nước. Máy tính điện tử liên tục thu thập tìm kiếm, xử lí, sắp 
xếp và ghi lại những trạng thái làm việc của các thiết bị đo trong phòng thí 
nghiệm. Thiết bị điện trên mặt nước thường xuyên quan sát cuộc sống làm việc và 
sinh hoạt của các thợ lặn.

124



Tám thợ lặn đã tham gia vào cuộc thử nghiệm này. Họ đã sống ba mươi ngày 
ở nơi có độ sâu mười một mét dưới đáy biển. Trong đó có hai thợ lặn còn đến nơi 
ở thứ hai dưới đáy biển và sống bảy ngày ở đó. Họ coi nơi ở này như một căn cứ 
của mình, họ đã lập nên kỉ lục mới khi sống ở một nơi sâu 100 mét.

Tiếp theo người Pháp, người Mĩ cũng không chịu thua kém. Phòng thí 
nghiệm Macain thuộc viện hải dương học Hawai đã cho ra mắt căn nhà dưới nước 
to nhất và được đặt dưới nước sầu nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Căn nhà này do 
kĩ sư người Thụy Sĩ Jestef Delman thiết kế. Trọng lượng của căn phong lên đến 
700 tấn. Năm 1970, nó được thả xuống đáy biển sâu 159 mét, năm thợ lặn đã ở đó 
năm ngày, sau đó họ đã được đưa trở lại đất liến cùng với căn phòng này.

Trong quá trình nghiên cứu chế tạo nhà dưới nước các nhà khoa học của Liên 
Xô cũ cũng có không ít những thành tích đáng nể. Những căn nhà họ thiết kế như 
“Hắc hải 1”, “Hắc hải 2” và “Hắc hải 3M” hay như những phòng thí nghiệm dưới 
nước đã từng được đưa xuống độ sâu 10 đến 35 mét. Thời gian các thợ lặn ở đó 
kéo dài đến một tháng hoặc hơn.

Cung điện Bảo Bình

Những năm trở lại đây, trình độ thiết kế và xây dựng nhà dưới nước càng 
ngày càng cao. Có một căn nhà dưới nước được đặt tên là “Cung điện Bảo Bình”, 
nó bao gồm rất nhiếu thiết bị nghiên cứu khoa học hiện đại và đầy đủ tiện nghi 
sống, ở  đó, các nhà khoa học có thể tiến hành nghiên cứu đáy biển trong một thời 
gian dài, muốn ở lại bao lâu cũng được, họ gần như không bị hạn chế vế thời gian.

Căn nhà này là trung tâm nghiên cứu dưới nước ở biển Caribbean, Mĩ. Nó 
rộng khoảng bốn mét, dài khoảng mười ba mét và cao năm mươi mét. Chi phí xây 
dựng và lắp đặt hết 5,5 triệu đô la Mĩ. Căn nhà đó có thể chứa được sáu người. 
Phẩn chính gốm có phòng ngủ, phòng bếp, phóng khách, nhà ăn, các thiết bị 
phòng thí nghiệm và máy tính điện tử. Từ của sổ của “cung điện Bảo Bình” này 
nhìn ra bên ngoài ta có thể thấy cả một thế giới đại dương với các sinh vật đang 
bày ra trước mắt. Băng ghi hình giúp mọi người có thể ghi lại những cảnh tượng 
nơi đáy biển. Nếu không may xảy ra sự cố như thiếu dưỡng khí hay mất điện, hệ 
thống duy trì sự sống khẩn cấp trong “cung điện Bảo Bình” sẽ ngay lập tức được 
khởi động và có thể cung ứng trong vòng 72 tiếng đổng hổ.
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“Cung điện Bảo Bình” chỉ liên kết với một chiếc tàu nhỏ đỗ trên mặt nước. 
Các nhà khoa học ở nơi đây có thể nghiên cứu các loài cá, nghiên cứu kết cấu đáy 
biển và tiến hành các dự án dưới nước, làm việc rất thuận tiện, tự do.

Các nhà khoa học Mĩ coi “Cung điện Bảo Bình” là cơ sở để nghiên cứu các 
đàn cá, tìm hiểu kết cấu đáy biển và thực hiện các dự án dưới nước. Trung tâm 
nghiên cứu này nằm ở vùng gần hòn đảo Virgin thuộc quần đảo St Croix của Mĩ. 
Các nhà khoa học hàng không Mĩ hiện tại đang sử dụng các kĩ thuật ghi hình để 
quan sát các nhà khoa học hoạt động nghiên cứu trong trung tâm dưới nước. Họ 
hi vọng rằng có thể dùng thành quả của trung tâm nghiên cứu này, tiến thêm một 
bước nữa trong việc phát hiện và dự tính các phi hành gia vũ trụ nên tiến hành 
xây dựng trung tâm nghiên cứu trên không trung đã được phác thảo như thế nào.

2 3  • THIẾT BỊ LẶN DƯỚI BIỂN SÂU

Quá trình khảo sát đáy biển và khai thác các tài nguyên biển bắt buộc phải sử 
dụng đến những công cụ liên lạc dưới nước.

Cách đây 400 năm tàu ngầm đã xuất hiện. Nhưng khi đó kĩ thuật lạc hậu nên 
tẩu ngầm không thể lặn được xuống quá sâu. Vào khoảng thời gian Thế chiến thứ 
hai, mực nước tàu ngầm lặn xuống không thể sâu quá 100 mét; năm 1939 đến 
1945 đạt đến độ sâu 300 đến 400 mét. Ngày nay, tàu ngầm có thể lặn xuống trên 
nghìn mét. Những tàu ngẩm lặn sâu có kết cấu đặc biệt có thê’ xuống thám hiểm 
những rãnh đại dương sầu hàng chục nghìn mét.

Người đi tiên phong của các thiết bị lặn

Tiến thẳng vào đại dương sâu thẳm, điểu cốt yếu chính là mức độ kiên cố của 
chính những thiết bị lặn đó. Kết cấu và chất liệu của chúng phải chịu được áp lực
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khổng lồ của nước biển. Chỉ có những thiết bị chịu đựng được áp lực lớn như vậy 
mới có thể giúp cho những nhân viên làm việc và các thiết bị máy móc trong tàu 
ngầm dò tìm không bị ảnh hưởng. Tàu ngầm lặn xuống đáy đại dương, cùng với 
độ sâu tăng lên thì áp lực nước cũng không ngừng lớn lên. Cứ hạ xuống mười mét, 
thi một xen ti mét vuông lại chịu thêm áp lực bằng một kí lô gam; mỗi mét vuông 
chịu áp lực là một nghìn kg. Nếu xuống tới độ sâu 10000 mét thì mỗi mét vuông 
phải chịu áp lực một triệu kí lô gam. Giả sử tàu ngầm không có lớp áo khoác làm 
bằng vật liệu kiên cố, không có một kết cấu hợp lí thì làm sao có thể đảm nhiệm 
vai trò của nhân viên giao thông dưới đáy đại dương được? Vì thế, con người cũng 
đã thiết kế ra một công cụ lặn mới, đó là thiết bị lặn.

Tàu Trieste

Kết cẫu hợp lí nhất của thiết bị lặn này là làm thành một quả cầu thép. Thử 
nghiệm lặn dưới biển sâu đẩu tiên trên thế giới cũng được tiến hành trong một 
quả cẩu thép. Quả cầu này được gắn với một dây sắt và thả xuống biển từ một con 
thuyên trợ giúp. Vì mục đích thám hiểm đại dương, các thợ lặn đã bất chấp cả 
nguy hiểm khi dây sắt đứt.

Năm 1960 thiết bị lặn mang tên Trieste được thiết kế bởi Pickart thiết kế đã 
phá kỉ lục lặn xuống độ sâu 10916 mét tại rãnh đại dương của vùng biển Philipin. 
Họ ngổi trong tàu và lặn xuống rãnh Mariana. Đây quả thực là một cuộc du lịch 
vô cùng nguy hiểm.
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Thiết bị lặn Trieste trông giống như một quả cầu khí trong nước vậy. Quả cầu 
này được cố định trên một thiết bị dự trữ dầu khá dài. Thiết bị này giống như một 
túi khí của khí cẩu cung cấp lực nổi để quả cầu Trieste nổi lên mặt nước. Trước 
khi lặn xuống, họ đặt vài tấn sa khoáng sắt chèn vào khoang dự trữ dẩu đó. Trước 
khi nồi lên, họ lại mở khoang ra và vứt chúng đi. Động lực của nó cũng xuất phát 
từ những mô tơ điện cỡ nhỏ.

Lớp vỏ quả cầu khép kín đó được trang bị những cửa sổ quan sát như những 
đôi mắt và 'sáu chiếc đèn thám hiểm công suất 500 oát. Hai bên có trang bị một 
hàng tay robot.

Tuy nhiên, dù Trieste có thể lặn xuống rãnh đại dương sâu nhất thế giới, 
nhưng nó vẫn không thể dùng để nghiên cứu và quan sát trong thời gian dài được. 
Nó giống như một chiếc thang máy, chỉ có thể đưa người ta xuống nơi sâu thẳm 
của đại dương rổi sau đó ngay lập tức quay lên mặt nước.

Thiết bị lặn mang tên “Đại dương 6500” 
có thể nổi lên và di chuyển

T àu "Đ ạ i dương 6500"

Sau những năm 60 của thế kỉ trước, các loại thiết bị lặn liên tục được giới 
thiệu, loại nào cũng có ưu điểm riêng. Chúng có thể di chuyển trong nước, tốc độ
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đạt đến khoảng vài hải lí một giờ. Trong đó, thiết bị lặn Alvin lẫn đầu tiên đến 
được độ sâu 2000 mét.

Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, lĩnh vực nghiên cứu chế tạo các 
thiết bị lặn phát triển vô cùng nhanh. Các nhà khoa hoc Nhật Bản đã cần mẫn 
nghiên cứu không ngừng nghỉ trên lĩnh vực này. Họ đã trở thành những người 
dẫn đẩu công cuộc thám hiểm đáy biển trên toàn cầu.

Nhật Bản có một điểu kiện vô cùng thuận lợi, bởi nước Nhật có gần 74 hòn 
đảo lớn nhỏ và đường bờ biển rất dài. Năm 1983, tàu thăm dò dưới nước mang 
tên “Đại dương 2000” đã bước những bước đầu tiên của công cuộc nghiên cứu 
việc đi lại dưới nước tại vịnh Toyama, nó có thể lặn sâu xuống 2000 mét. Năm 
1990, Nhật lại tiêu tốn 60 triệu đô la Mĩ để chế tạo ra tàu thăm dò dưới nước “Đại 
dương 6500” có thể chở ba người và lặn xuống sâu 6500 mét. Điểu này đã khiến 
nó trở thành thiết bị thăm dò dưới nước chở người tân tiến nhất thế giới.

Tất cả các linh kiện của tàu thăm dò dưới nước “Đại dương 2000” và “Đại 
dương 6500” đểu sử dụng chất liệu Titanium siêu cứng. Trên đó đểu có những 
huống chịu áp lực hình cầu, nó có thể chứa một nhân viên nghiên cứu và hai 
người lái. Trên tàu lặn có ba cửa sổ quan sát, từ những cửa sổ đó phát ra những 
ánh sáng rất mạnh vào đáy biển âm u, khiến cho mọi cảnh vật dưới đáy biển trở 
nên sáng rõ. Đồng thời, thiết bị ghi hình trong nước cũng tiến hành ghi lại những 
hình ảnh dưới biển. Máy chụp ảnh chụp đặc tả những chi tiết nhỏ nhất dưới đáy 
biển. Những cánh tay robot trên tàu lặn có thể tự do co duỗi, chúng dùng để thu 
thập những tảng đá nham thạch và những vật trầm tích dưới đáy biển.

Bên trong tàu lặn có pin dự trữ công suất lớn, mật độ năng lượng cao. Mọi 
động năng hoạt động của các thiết bị đểu do nó cung cấp. Trên tàu còn có thiết bị 
đo âm thanh định vị dưới biển, bất cứ lúc nào cũng có thể chỉ ra vị. trí chính xác 
của tàu lặn.

Cùng ghi lại dấu chân trên đáy biển sâu thẳm

Dưới đáy biển sâu thẳm của các quán đảo Nhật, tàu “Đại dương 2000” đã tiến 
hành hơn 700 lẩn các hoạt động thăm dò thám hiểm. Tàu “Đại dương 6500” cũng 
hoàn thành 180 lần lặn xuống khảo sát, chúng đã bước những bước đầu tiên khó
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khăn và đạt được những thành tích đáng kinh ngạc để nhằm hoàn thành nhiệm 
vụ vén lên tấm màn bí mật về đáy biển.

Những phát hiện vê' đáy đại dương của chúng đểu được đưa vào lịch sử con 
người tìm hiểu vể đại dương của con người. Rất nhiếu hình dạng địa mạo tự nhiên 
mới mẻ của đại dương chưa ai biết lần đầu tiên được bày ra trước mắt con người. 
Ví như chúng đã phát hiện dòng nham thạch dài 11 nghìn mét dưới đáy biển, có 
hỗ khói đen phun ra nước nóng hơn 300 độ c ,  củng lần đầu tiên phát hiện hố 
phun carbon dioxide dạng dung dịch được phun ra từ chính đáy biển và còn phát 
hiện ra rất nhiểu quần thể sinh vật rất kì lạ.

Các thiết bị lặn tiên tiến đã giúp chúng ta nhìn rõ hơn diện mạo cùa đại 
dương, mở ra cho nhân loại con đường tiến sâu vào đại dương. Tuy nhiên, những 
thắc mắc, tò mò của con người với tự nhiên luôn là vô bờ bến. Vì thế chúng ta nên 
từng bước, từng bước tìm hiểu vế đại dương, không bao giờ được dừng lại và nghỉ 
ngơi trên những thành tích đã có.

Không phải sao? Có một thông tin rằng là: có một thiết bị lặn không người 
mang tên “rãnh đại dương” có thể lặn xuống đáy biển sâu mười nghìn mét sắp 
được ra đời. Nó có sứ mệnh rất vĩ đại. Đó là, nó có thể thám hiểm tất cả những 
đáy biển sâu nhất trên khắp các đại dương trên thế giới.

Đáy đại dương, rãnh đại dương trong tương lai sẽ in đầy dáu chân của các nhà 
thám hiểm, ghi nhận dấu ấn trí tuệ của con người. Các thiết bị lặn có thể chứng 
minh được điều này.
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2 4  .  NGƯỜI m Ay Dướ i n ư ớ c

Con người khai thác thế giới dưới nước, họ muốn đến đó để sống, làm việc; 
muốn đến đó để xây nhà, khai thác khoáng sản; họ còn muốn đến để tiến hành 
các điếu tra khảo sát trong nước. Trước kia những công việc này hầu như đểu do 
các thợ lặn đảm nhiệm. Nhưng cùng với sự gia tăng của các công trình nghiên cứu, 
lượng công việc lặn cũng tăng lên nhanh chóng, có rất nhiều nhiệm vụ được coi là 
rất nguy hiểm đối với người thợ lặn, hơn nữa, hiệu suất công việc lại rất thấp. Cho 
đến nay, công việc của các thợ lặn dưới đại dương được hạn chế ở độ sâu 305 mét. 
Bởi ở độ sâu này, chỉ cần trong vài phút cũng có thể làm đông cứng một người 
không có các biện pháp bảo vệ; hơn nữa, mỗi cm vuông đểu phải hứng chịu lượng 
áp suất lớn tương đương với 31.5 kí lô gam (tương đương với 31,5 asmotphere), 
chỉ cần sau vài giây là có thể làm dập nát phổi của một người.

Chính vì lí do này, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu người máy dưới 
nước và họ đã thành công.

Chính nhờ có sự xuát hiện của người máy dưới đáy biển, có thể nói trên thế 
giới không có đáy biển nào không thể chạm tới. Ngay cả đáy biển sâu nhất thế giới 
là rãnh đại dương Mariana sâu 10916 mét cũng không thể ngăn lại bước chân thép 
của người máy.

Người bạn trung thành

Cách đây hơn 20 năm vể trước, người máy dưới nước đầu tiên đã được chế tạo. 
Tên của nó là ƯARS, “ra đời” tại Mĩ. Nó dài 3 mét, thân hình trụ tròrí, đường kính 
48 xen ti mét, vỏ ngoài bằng nhôm của nó còn được bọc bởi một lớp hợp chất thép pha 
lê. Cơ thể chúng tương đối chắc chắn, có thể lặn xuống và làm việc ở độ sâu 457 mét.

Người máy này và loại người máy thông thường chúng ta thấy trên đất liến 
hoàn toàn khác nhau. Nó chuyên được dùng để thám hiểm băng trên Bắc Băng 
Dương. Có một hôm, máy bay trực thăng đưa nó lên một tầng băng dày. Con 
người đào một hố băng lớn cho nó, sau đó khởi động mô tơ điện trên người máy
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và đặt nó vào trong nước biển Bắc Băng Dương. Mọi hoạt động của người máy 
được tiến hành dưới sự chỉ huy của máy vi tính. Chúng di chuyển theo quỹ đạo 
hình cánh hoa hổng đã được mặc định trước, vừa đi chúng vừa ghi lại hình dáng 
đường nét của những tảng băng trên đầu chúng. Như vậy, chúng đã hoàn thành 
nhiệm vụ mà các nhà khoa học giao phó, đó chính là điểu tra hình dạng nguyên 
thủy của lớp băng tại biển Bắc Cực. Dưới đáy biển, mỗi giờ chúng đi được 3,7 hải 
lí, và có thể cứ thế làm việc liên tục trong 10 tiếng! Khi chúng nghe được mệnh 
lệnh phát râ  “UARS lập tức quay trở về! ” thì người máy sẽ ngay lập tức trở vế 
miệng lưới mà chủ nhân cùa nó đã mở sẵn và ngừng hoạt động.

Những năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, những 
người máy hoạt động dưới nước do máy tính điểu khiển không ngừng được cải 
tiến, nâng cấp và ngày càng tiên tiến hơn. Cơ thể của chúng đa phẩn là một lớp vỏ 
hình cầu đóng kín, đường kính hơn hai mét nhưng chỉ dày hai đến ba xen ti mét, 
còn được gọi là quả cầu quan sát chịu áp lực. Phía trên nó là hai cửa sổ quan sát 
giống như hai cái mắt và sáu chiếc đèn thám hiểm công suất 500 oát; hai bên sườn 
còn lắp những chiếc tay robot có thể thu thập những sinh vật và đá nham thạch 
trong nước biển. Bởi vì, chúng giống như những con cua bò lổm ngổm, nên có 
người gọi chúng là cua sắt, cũng có người gọi chúng là người máy nhến nhện.
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Kết cấu cơ thể đặc biệt

Tại sao các nhà khoa học lại thiết kế cơ thể của “cua sắt” là một cái vỏ hình 
khối cầu? Bởi vì vỏ hình cẩu là một kết cấu chịu áp lực lí tưởng nhất. Nó có khả 
năng chống lại sức ép bên ngoài, có thể phân tán đểu áp lực khổng lổ bên ngoài 
đến từng phẩn rất nhỏ trên lớp vỏ. Đây là một kết cấu chịu áp lực đổng đểu tại 
mọi chỗ. Do đó, những người máy hoạt động dưới đáy biển vô cùng nổi tiếng như 
người máy Archimedes của Pháp, người máy Albee của Mĩ và người máy “Đại 
dương 2000” của Nhật Bản đểu sử dụng kết cấu này.

Đương nhiên, ngoài kết cấu vỏ ngoài hợp lí, việc lựa chọn chất liệu có chất 
lượng tốt cũng được con người nghiên cứu kĩ lưỡng. Căn cứ vào tính toán lực học, 
nếu muốn con cua sắt này làm việc an toàn dưới đáy biển sâu mấy nghìn mét, thì 
sức chịu áp suất của vỏ máy ít nhất phải đạt được vài chục nghìn kí lô gam trên 
một xen ti mét vuông. Do đó, nó phải sử dụng những hợp chất thép đặc biệt có độ 
cứng siêu cao, ví dụ như hợp kim titanium, nikel, vàng, molypden hợp kim...

Các nhà quan sát và người lái (không được vượt quá ba người) có thể ẩn náu 
an toàn trong bụng của người máy này và thông qua máy tính để điểu khiển mọi 
hoạt động dưới biển của chúng.

Người máy này di chuyển dưới đáy biển như thế nào? Có một loại người máy 
rất giống nhền nhện, họ thiết kế cho chúng sáu cái chân, mỗi chần có ba đốt. Mỗi 
khi đi lại, chúng chỉ cần dùng ba chân để giữ cân bằng. Ngón chân của những 
người máy này là máy cảm ứng tiếp xúc đất, thông qua những cái kim đặt lệch ở 
bên trong để phản hổi hiện trạng của mặt đáy biển vê' cho con người, đổng thời 
đảm bảo mọi hoạt động của chúng trên mặt đáy biển nhấp nhô. Người máy khi 
chỉ thực sự làm việc mới sử dụng đến toàn bộ chân để duy trì tư thế cân bằng của 
máy. ở  chân của chúng lắp đặt bơm đối xứng, vì thế chúng có thể hoạt động một 
cách thoải mái ở mọi phương hướng. Chúng có thể thay thế những thợ lặn lắp đặt 
các vật thể dưới đáy biển, chụp ảnh địa hình đáy biển, điếu tra tình hình đáy biển, 
kiểm tra tình hình hỏng hóc của các cấu trúc dưới đại dương... Ngoài ra, chúng 
còn có thể trục vớt tàu đắm, vệ tinh nhân tạo và sung bắn ngư lôi. Có một lần, do 
máy bay xảy ra sự cố làm rơi xuống biển một viên đạn hidro, viên đạn đó đã được 
chính những người máy này vớt lên.

133



Năm 1983, Nhật Bản nghiên cứu, chế tạo thành công người máy đánh bắt cá. 
Loại người máy này chuyên dùng để đánh bắt cá ngừ cali. Mọi cử động của chúng 
do máy tính khống chế, chúng phụ trách những công việc như thả lưới, kéo lưới, 
phân loại cá... và chúng làm công việc này rất tốt.

Cặp anh em song sinh dưới đại dương

ở  Trung Quốc, người ta đã nghiên cứu chế tạo thành công người máy hoạt 
động dưới nước không có sự điều khiển của con người làm việc dưới độ sâu 
600 mét. Lần đầu tiên thử nghiệm hoạt động mô phỏng cứu viện tại vùng vịnh Bột 
Hải cũng thu được thành công.

Trên một thiết bị lặn nặng hơn một tấn, có hai người máy dưới nước. Khi ở 
dưới nước, chúng có thể phối hợp nhịp nhàng, mỗi người một công việc. Không 
những chúng có thể tự do nổi lên, lặn xuống, bơi ra đằng trước, đằng sau, hay 
quay tròn bên trái, bên phải, chúng còn có thể tự động đo đường đi, định hướng, 
đo độ sâu và chiều cao, đổng thời đưa ra những điều chỉnh nhỏ. Khi đôi anh em 
song sinh này cùng nhau tìm kiếm con mồi ở dưới đáy biển, chúng có thể tự động 
tránh khỏi những chướng ngại vật và có thể tiến hành những thao tác kĩ thuật như 
chia, cắt, bào, làm sạch, gõ, mở van, hàn điện nối ống ... Chúng còn có thể cầm 
nắm và nâng những vật nặng 180 kí lô gam. Những điểu con người có thể làm 
trên đất liến thì ở dưới nước người máy cũng có thể hoàn thành một cách xuất sắc. 
Không những thế, chúng còn sử dụng những máy ghi chụp hình được lắp đặt trên 
người để ghi lại những hình ảnh hoạt động làm việc của chúng dưới nước và ngay 
lập tức báo cáo chính xác với chủ nhân đang điếu hành nó qua màn hình trên tàu 
mẹ.

Người máy dưới nước thông minh này là sản phẩm do trung tâm nghiên cứu 
khoa học tàu thuyên của Trung Quốc thiết kế toàn bộ, các đơn vị như Học viện 
công trình tàu thuyền Cáp Nhĩ Tân hợp tác và chế tạo trong suốt hơn ba năm. 
ứng dụng của chúng rất rộng rãi, ví dụ như cứu hộ dưới nước, trục vớt thuyến 
đắm, thăm dò địa hình đại dương, khoan thăm dò mỏ dầu dưới biển, tiến hành 
thăm dò đo đạc dưới biển, tiến hành công việc ở các hồ chứa nước, tu sửa phẩn 
dưới nước cùa các con đê, giăng lưới trong ngành ngư nghiệp... Đây quả thực là 
một cỗ máy đa chức năng dưới nước.
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Sự xuất hiện của người máy dưới nước đã nâng cao khả năng khai thác đại 
dương của loài người lên rất cao. Chúng là những người bạn trung thành và đáng 
tin cậy của chúng ta, chúng làm việc và hoạt động dưới đáy biển theo ý muốn của 
con người. Chúng không e sợ môi trường đại dương khắc nghiệt, không cần thở 
dưỡng khí hay bổ sung thức ăn và nước, càng không mắc bệnh khi phải chịu áp 
lực nước quá cao. Những ưu điểm này con người không thể so sánh được. Các 
nhà khoa học cho biết ngay từ cuối thế kỉ trước, người máy dưới nước đã thực sự 
lên ngôi; trong thế kỉ này, trong lĩnh vực đại dương, người máy thông minh thay 
thế con người sẽ bước vào giai đoạn ứng dụng. Lúc đó, những công việc ở nơi 
nuôi thả cá, quản lí rạn đá ngầm và thu hoạch các sản phẩm của các nông trường 
đại dương sẽ đểu do người máy dưới nước phụ trách. Chúng ta có thể tháy số 
lượng và chủng loại của loại người máy này sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Các nhà 
khoa học sẽ thiết kế ra những chú người máy có kích thước và chức năng khác 
nhau căn cứ vào những nhu cẩu khác nhau. Những người máy dưới nước này sẽ 
được bố trí ở mọi ngóc ngách trong đại dương để phục vụ con người. Chúng 
giống như những người tiên phong mở đường do con người phái đi, đi trước đến 
đó để sinh sống và làm việc. Chúng sẽ thực hiện những ước mơ mà con người 
muốn nhưng không làm được, đến những nơi con người muốn đến nhưng không 
đến được. Chúng sẽ dùng trí tuệ và tài năng mà con người ban cho chúng để khai 
thác đại dương huyền bí.
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25 .  NHỮNG CHIẾC MÂY BAY DƯỚI Nước 
"BAY" VỂ ĐẠI DƯƠNG

CÓ một nhà khoa học người Anh có những suy nghĩ ý tưởng vô cùng độc đáo 
tên là Hawkes. ông đang nghiên cứu chế tạo một loại máy bay bay trong nước và 
sắp tới rất có thể sẽ tạo nên một đợt cách mạng trong lĩnh vực nghiên cứu đáy 
biển và ngành khoa học thám hiểm đại dương.

Ông trồi không phụ người có lòng

Năm nay, Hawkes đã năm mươi tuổi, ông đã từng tham gia công tác nghiên 
cứu và chế tạo các vũ khí dưới nước, ông mê mẩn với việc thám hiểm đại dương. 
Trong nhiểu năm làm công tác nghiên cứu đáy đại dương, ông đã có dần hình 
thành ý tưởng nghiên cứu chế tạo các máy thăm dò đáy biển có khả năng như 
những loại tàu ngẩm siêu hạng. Tại Caliíornia, Mĩ ông sở hữu hai công ty thám 
hiểm đại dương. Trong năm năm vừa qua, ông luôn chú tâm vào công việc thiết 
kế, nghiên cứu và chế tạo “Máy bay dưới biển số 1”. Cứ hai buổi tối trong một 
tuấn ông lại cùng các đồng nghiệp của mình nghiên cứu và bàn luận để tìm cách 
đưa ý tưởng mới mẻ của mình vào thực tế.
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ông trời quả không phụ người có lòng. Thiết bị bay dưới nước đầu tiên trên 
thế giới -  chiếc “Máy bay dưới biển số 1” đã thành hình.

Vế ngoại hình nó không khác gì những chiếc máy bay bay trên trời. Phía 
trước của nó nhô lên cao, hai bên là hai cái cánh ngắn. Tốc độ của nó có thể đạt 
mười hai hải lí một giờ. Tư thế khi chúng bay về phía trước khá kì lạ, bởi chúng có 
thể bay ngang. Không hề giống những chiếc tàu ngầm cấn có những chiếc thùng 
nước để hỗ trợ chìm nổi, mà chúng có thể trực tiếp lên xuống giống như máy bay 
vậy.

Nguyên lí và tác dụng

Bmh oxy

Pia Litỉixmn-ĩon

Thực ra, nguyên lí hoạt động của máy bay trên trời và dưới nước có những 
điềm tương đổng. Khi làm việc, chúng dùng thủy động lực sản sinh khi cánh máy 
bay hoạt động ngược với nước biển để khống chế việc chìm xuống hay bay lên. 
Điểu này hoàn toàn tương đổng với nguyên lí hoạt động của máy bay trên trời là 
dựa vào động lực không khí được tạo ra từ cánh máy bay để tiến hành việc bay lên 
hay hạ xuống. Điểm khác duy nhất là cánh máy bay bình thường có độ cong 
“dương”, trong đa số các trường hợp thì cánh máy bay có thể sản sinh ra lực nâng 
“dương” (lớn hơn 0) giúp máy bay đỡ được trọng lượng của nó; còn cánh máy bay 
dưới biển sâu thì sẽ có độ cong “âm”, khi đi với góc nghiêng 30 độ lực nâng “âm” 
được tạo ra sẽ giúp máy bay lặn xuống nước nhanh hơn. Viển sau của cánh máy 
bay còn được lắp thêm cánh đập, khi chúng mở ra và hướng xuống dưới thì lực
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đầy “dương” sẽ được sản sinh, khiến máy bay nổi lên. Nguyên lí này và tác dụng 
của nó giống hệt như những cánh đập cùa máy bay trên trời vậy.

Loại máy bay dưới nước có thể “bay” tới những vùng biển sâu dưới đại dương 
này còn lắp thêm thiết bị đẩy lực thẳng. Nó có thể giúp các thợ lặn nổi lên thẳng 
hoặc chìm thẳng xuống khi vận tốc của máy bay là 0.

Thay đổi góc nghiêng và góc bay của “máy bay dưới nước” chính nhờ vào 
cụm cánh đuôi ngang mặt nước và cụm cánh đuôi vuông góc hoàn toàn tự động 
đặt phía sau máy bay. Chúng chuyển động do máy tính điếu khiển, còn nguồn 
động lực là của những nguổn pin dự trữ năng lượng cao và mật độ cao.

Những hi vọng trong tương lai

Havvkes rất tin tưởng và hy vọng rằng chiếc máy bay dưới nước này có thể bay 
xuống biển khơi, ông nói, nếu lần thử nghiệm này thành công, ông sẽ tiến hành 
nghiên cứu chế tạo “Máy bay dưới biển 2”. Khả năng lặn của “máy bay số 2” sẽ lớn 
và ưu việt hơn “máy bay số 1” nhiều. Nó sẽ đáp đến rãnh đại dương sâu 11 nghìn 
mét và khi đó nó có thể đến được bất cứ nơi nào dưới đáy đại dương.

Ngoài khả năng lặn giỏi, thiết bị bay dưới biển này còn có ưu điểm là thể tích 
nhỏ và giá thành thấp. Vốn bỏ ra của nó chỉ khoảng năm triệu bảng Anh. Nếu so 
với việc đầu tư các thiết bị lặn đắt tiền khác thì giá thành làm ra nó chỉ chiếm 1/20.

Các nhà hải dương học rất tin tưởng vào tương lai phát triển máy bay nước. 
Họ dự tính, cùng với ngày càng nhiều các nghiên cứu hướng về đại dương thì một 
thời đại thám hiểm đáy đại dương toàn diện sẽ mở ra.

Vậy loại máy bay này có thể chở được người không? Vê' vấn đề này các nhà 
khoa học đã có không ít tranh cãi. Nếu chúng có thể chở theo con người thì đó là 
điểu rất tốt. Nhưng khi đó máy bay bắt buộc phải có thêm hệ thống bảo vệ tính 
mạng cho con người giống như trong phòng thí nghiệm ngoài không gian cùa các 
phi hành gia vũ trụ vậy. Máy bay chở người bay xuống khảo sát dưới biển phải có 
khả năng tùy cơ ứng biến, bất cứ lúc nào cũng có thể sửa chữa những kế hoạch đặt 
ra và có thể tạo khoảng cách gần đủ đê’ quan sát và theo dỗi mục tiêu. Nếu máy 
bay không chở người thì thời gian bay có thể kéo dài, bỏ bớt hệ thống bảo vệ sự 
sống, số tiến phải đầu tư cũng sẽ giảm đi nhiều. Có thể thấy rằng, hai loại máy bay 
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dưới nước này đểu có những điểm mạnh của riêng nó và có vẻ cả hai loại đểu nên 
được sản xuất.

Máy bay dưới nước sẽ dẩn dần được ra mắt. Và nó đại diện cho một sản phẩm 
mới, một công cụ giao thông mới dưới đại dương tương lai. Nó sẽ vẽ thêm một 
nét tươi đẹp, mới mẻ cho đại dương trong thế kỉ XXL Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn 
sàng tâm lí và kiến thức để trở thành những hành khách đẩu tiên của chiếc máy 
bay này và cùng nhau tiến bước ra biển lớn.

26  .  ĐÀI THIÊN VÂN DƯỚI ĐÁY BIỂN

Bầu trời và đại dương là hai không gian hoàn toàn độc lập. Một thì ở bên 
ngoài Trái Đất, một cái thì nằm trên mặt đất. Chúng có liên quan gì đến nhau chứ? 
Có nhà khoa học có những suy nghĩ độc đáo đã phát hiện ra rằng nếu lợi dụng 
môi trường đặc biệt của đại dương để quan sát bầu trời thì thật thú vị, chúng ta có 
thể sẽ có nhiểu phát hiện mới. Vì thế, họ đã xây dựng đài thiên văn dưới nước.

Neutrino đặc biệt

p
V é

Hạt quark dưới phân rã thành proton, điện tử và phản neutrino
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Trong không gian vũ trụ có một hạt cơ bản rất đặc biệt, đó chính là Neutrino. 
Từ khi các nhà khoa học dự đoán được sự tổn tại của chúng cho đến khi thực sự 
bắt được chúng phải mất đúng ba mươi năm. Nhóm nhà khoa học thu thập được 
chúng nhờ đó đã đoạt được giải Nobel Vật lí năm 1988.

Neutrino là một loại hạt trung tính không tích điện. Khối lượng của chúng 
nhỏ hơn các hạt điện tử nhiểu. Chúng có khả năng xuyên thấu cực lớn, có thể 
xuyên thấu bất cứ vật gì, thậm chí là xuyên qua Trái Đất.

Các nhà thiên văn học rất coi trọng chúng, bởi chúng mang trong mình 
nguồn thông tin đến từ các thiên thể vũ trụ. Nhưng muốn bắt được những hạt này 
trong vũ trụ không hể đơn giản. Thế là, các nhà thiên văn học đã lên kế hoạch di 
chuyển đài thiên văn xuống dưới đáy biển. Họ sử dụng đá nham thạch trên vỏ 
Trái Đất và nước biển để cắt đứt những loại hạt khác trong các tia vũ trụ, rối 
thông qua những thiết vị quan trắc mới nhất là có thể bắt được những hạt 
neutrino trong vũ trụ. Thông qua những thông tin mà Neutrino mang đến để tìm 
kiếm và nghiên cứu những thiên thể xa xôi hơn nữa.

Khả năng đặc biệt

Đài thiên văn Temamut nằm ở phía tây quần đảo Havvai đã dùng nước biển 
sạch làm thiết bị tập trung ánh sáng. Đương nhiên, đôi khi cũng bị sự tác động của 
những sinh vật phát sáng sống dưới đáy biển, tuy nhiên, ưu điểm và những thành 
quả bước đầu của đài thiên văn dưới nước và trong lòng đất khiến con người vô 
cùng hứng thú. Khả năng thu trực tiếp những tín hiệu của thiên thể chính là ưu 
điểm mà đài thiên văn trên đất liền không thể so sánh được.

Giả sử chỉ sử dụng kính viễn vọng thông thường trên mặt đất để quan sát Mặt 
Trời thì những tín hiệu hay thông tin thu được đểu chỉ là bề mặt, rất chung chung. 
Những thông tin mà kính viễn vọng thu được chỉ là những dữ liệu có thể thấy 
được bằng mắt thường. Phản ứng tổng hợp hạt nhân ở phẩn trung tâm của Mặt 
trời, phải trải qua hàng triệu năm mới được truyến đến bê' mặt Trái Đất. Nhưng 
những Neutrino mà các đài thiên văn dưới biển có được đến trực tiếp từ quá trình 
phản ứng tồng hợp hạt nhân bên trong Mặt trời. Nó phản ánh sự thay đổi tức thời 
của phần trung tâm hạt nhân của Mặt trời.
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Rất có tương lai phát triển

Các nhà thiên văn học cho rằng việc phát triển các đài thiên văn dưới nước rất 
có tiếm năng. Cùng với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, các đài thiên văn dưới 
nước quy mô lớn đang dần được chính thức đưa vào xây dựng và vận hành. Độ 
chuẩn xác khi quan sát vũ trụ, khám phá tìm hiểu thiên thể sẽ không ngừng tăng 
lên, đổng thời con người sẽ thu được thêm nhiểu manh mối mới về vũ trụ. Không 
khó dự đoán, ở những đáy biển trong tương lai sẽ có nhiều đài thiên văn mới giúp 
con người có thể nhận diện cả một hình ảnh vũ trụ hoàn toàn mới mẻ khác hẳn 
với những gì quan sát được từ những đài thiên văn trên mặt đất.

Hiện nay, có bốn đài thiên văn ở dưới đáy biển và dưới lòng đất đã và đang 
được xây dựng. Dưới mặt đất có đài thiên văn của Viện nghiên cứu tia vũ trụ 
thuộc Trường Đại học Tokyo Nhật Bản được xây dựng tại ngọn núi khoáng sản 
Kamioka, huyện Qibu, cách đất một nghìn mét; đài thiên văn dưới đất Amamund 
do Trường Đại học Sin Chew thuộc Winconsin của Mĩ xây dựng tại trạm khảo sát 
Amundsen Scott ở Nam cực dưới lớp băng sâu hai nghìn mét.

Tổ chức đầu tiên xây dựng đài thiên văn dưới đáy biển là Trường Đại học 
Hawai phối hợp với nhóm nghiên cứu khoa học liên hợp Âu Mĩ. Dưới ba mươi 
nghìn mét nước biển vể phía Tây của quần đảo Hawai, họ đã xây dựng đài thiên 
văn mang tên Temamut. Đài thiên văn này nằm dưới đáy biển sầu 4800 mét. Hiện 
nay, các cáp quang truyển thông tin liên lạc với đất liến đã được thiết kế xong, và 
nay đang trong giai đoạn lắp đặt.
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27 .  NHỮNG THÀNH PHỐ TRÊN BIỂN 
TRONG TƯƠNG LAI

Xây dựng thành phố cột trên biển, đây không phải tác phẩm nghệ thuật do 
các nhà ảo thuật biến ra, cũng không phải những giấc mơ được tưởng tượng ra, 
mà đó là một sự thật đang được hiện thực hóa.

Thành phố cột trên biển

Ý tưởng hiện đại xây thành phố cột trên biển của hai kiến trúc sư người Anh 
Moggridge và Martin đưa ra.

Giải nghĩa cái tên thành phố cột trên biển đó chính là những thành phố được 
xây dựng trên những trụ thép lớn. Thành phố do họ thiết kế có thể cung cấp nơi ở 
cho ba mươi nghìn người. Địa điểm thành phố được lựa chọn là một nơi có độ sâu 
trung bình chín mét, dài hai mươi tư nghìn mét và nằm ở bờ biển Đông của Anh. 
Bốn bế xung quanh sử dụng thép thủy tinh và bê tông để tạo nên một bờ đê bao 
quanh. Bờ đê này cao khoảng năm mươi mét, dài 1400 mét, rộng 1000 mét. Thành 
phố cột sẽ được xây dựng ngay trên bờ đê đó.

Kiến trúc chủ thể của nó giống như một nhà hát kịch hình bậc thang và có 16 
tầng. Trong thành phố có khu nhà ở, khu công nghiệp, còn có bệnh viện, rạp 
chiếu phim, nhà hát kịch, sân khấu ca nhạc, công viên, sân vận động... Để bảo vệ 
bờ đê và các công trình kiến trúc không bị sóng phá hoại, bên ngoài đê bao xây 
dựng thêm đê chống sóng. Khoảng trống giữa những đê chắn sóng ấy trở thành 
những cái hồ nhân tạo trên biển. Trên hồ nhân tạo, có rất nhiều những khối bê 
tông tạo nên những hòn đảo nhỏ, nơi đó có thể xây nhà trẻ, trường học...

Gần thành phố cột trên biển có một mỏ khí đốt tự nhiên có tên Hewitt. Khai 
thác khí đốt nơi này có thể cung cấp cho sản xuất và cuộc sống của cư dân trong 
thành phố trong mấy chục năm.
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Thành phố trên biển trên những hòn đảo nhân tạo

Trên mặt biển cách ba nghìn mét vế phía Nam Kobe của Nhật Bản đã có một 
thành phố đại dương sừng sững trên hòn đảo nhân tạo Kobe này rồi. Hòn đảo 
được xây dựng trên đáy biển sâu 12 mét, diện tích của nó là 436 héc ta. Hiện nay, 
nó là một trong những hòn đảo nhân tạo có bến tàu lớn nhất trên thế giới. Trung 
tâm đảo là một khu nhà ở cao tầng đủ cho 20.000 nghìn người của 4500 hộ gia 
đình. Trên đảo có các cơ sở hạ tầng như mạng lưới thương nghiệp, trường trung 
học và tiểu học, bưu điện... Họ còn xây dựng ba công viên, một khu nhà thể thao 
và một cảng nước sâu có thể cùng lúc chứa 28 con tàu nặng hàng vạn tấn.

Kobe vốn là một cảng tự nhiên bên bờ Thái Bình Dương, là một trong những 
cảng biển lớn nhất trên thế giới. Thành phố cảng đó dựa bên núi và gần nước, các 
công xưởng nhiểu, dân số cũng nhiều, thật sự rất đông đúc. Trong thành phố có 
ngọn núi Rokko chia thành phố thành hai phần, những khi gặp gió bão nơi đây
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thường gặp phải nạn lũ lụt. Những cư dần nơi đây rất hi vọng sớm có thể “xử lí” 
ngọn núi Rokko này.

Năm 1966, do bờ biển tự nhiên cùa cảng Kobe này đã bị sử dụng quá triệt đề, 
chính phủ nơi đây đã đưa ra quyết định lấp biển tạo đất liền ngay trên mặt biển 
cách trung tâm thành phố ba nghìn mét để xầy dựng đảo nhân tạo. Việc xây dựng 
này đã cắt bớt núi Rokko đi một nửa và lượng đất đá sử dụng lên đến 80 triệu mét 
khối. Năm 1966 khởi công, năm 1981 hoàn thành, trải qua 15 năm, tinh thẩn dời 
núi lấp biển của họ quả thật đáng khâm phục!

Ban đầu, nhiều người lo sợ thành phố trên biển này liệu có bị chìm hay không? 
Câu trả lời dĩ nhiên là có, bởi đẫt được bổi đắp ra biển sẽ bị sụt lún, nhưng thật ra 
điếu này cũng không cẩn quá lo lắng. Các nhà thiết kế đảo cho biết: khi xây dựng 
đảo họ đã sử dụng phương pháp tăng tốc cho phần móng sụt lún của đảo. Sau khi 
phần móng phía dưới đã vững chắc họ lại xây dựng thêm vô số cọc nển, những 
cọc này sẽ xuyên qua tầng đất cát, đất sét nơi đáy biển và mức độ vững chắc của 
tầng gốc này củng tương đương với móng của những tòa kiến trúc cao tầng trung 
tâm thành phố. Vì thế, sẽ không thể xuất hiện hiện tượng đất của đảo đột nhiên 
chìm xuống được.

Tiếp theo sự hình thành của đảo nhân tạo Kobe, năm 1972, một hòn đảo 
nhân tạo mới lớn hơn -  đảo Rokko lại được khởi công với tổng diện tích là 
5,8 kí lô mét vuông, hòn đảo đã được hoàn thành trong thế kỉ trước. Khi đó, trên 
Thái Bình Dương lại xây dựng thêm một thành phố biển mới. Người Nhật bản có 
một kế hoạch vô cùng lớn. Đó là trong khoảng thời gian 200 năm xây 700 hòn đảo 
quanh Nhật Bản, tổng diện tích của chúng tương đương với diện tích đất có ích sử 
dụng hiện nay của Nhật. Kế hoạch này một khi được thực hiện thì lãnh thổ của 
Nhật Bản đúng là sẽ có thể tăng lên gáp đôi.

Thành phố thông tin trong tương lai

Có thể nói rằng trong tương lai, trên đại dương sẽ xuất hiện vô vàn những 
cảnh tượng hoàn toàn mới. Đến khi đó, sẽ có một bộ phận không nhỏ những cư 
dân trên lục địa chuyển đến sinh sống, làm việc trên mặt biển, quay trở vế với biển, 
coi biển là nhà, giống như những tổ tiên sớm nhẫt của loài người vậy. Không phải
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vậy sao? Trên mặt biển, người ta rồi sẽ nhìn thấy những thành phố liên tiếp nối 
nhau mọc lên; xung quanh những thành phố trên biển này, con người sẽ nhìn 
thấy hết nông trại biển này đến nông trại biển khác; dưới đáy biển sẽ có rất nhiẽu 
những khu nhà ở. Con người sẽ sản xuất, sinh sống dựa vào nguồn năng lượng và 
những nguổn tài nguyên khoáng sản mà đại dương cung cấp. Đến khi đó, con 
người sẽ vô cùng tự hào về cuộc sống trên biển, bởi họ đã thực sự là chủ nhân mới 
của đại dương.

Vào cuối thế kỉ XX, con người đã tiến quân vào đại dương. Đảo nhân tạo, 
những biệt thự trên biển, những thành phố có thể cung cấp chỗ ở cho hai đến ba 
vạn người đã được bày ra trước mắt chúng ta rất thật. Chúng càng làm cho con 
người tự tin hơn để tiến sâu hơn vào đại dương. Điểu khiến mọi người chú ý là 
một tấm bản đổ thành phố màu xanh da trời của các thành phố trên biển có thể 
cung cấp chỗ ở cho hàng trăm vạn người đang được con người phác họa, nuôi 
dưỡng và thực hiện.

Tấm bản đổ thành phố màu xanh da trời thế kỉ do những nhà kiến trúc sư nổi 
tiếng và những nhà “lãnh đạo” của giới doanh nghiệp “phác họa” nên chính là 
thành phố kim loại trên biển khổng lồ đáu tiên trên thế giới. Chốn tiên cảnh mà 
con người tưởng tượng ra -  viễn cảnh thành phố biển đang dần trở thành hiện 
thực nhờ vào công trình khổng lồ trên biển này.

Thành phố trên biển trong tương lai được đặt tên là “thành phố thông tin”. Ý 
tưởng to lớn này do tiến sĩ Kyouji từng là kĩ sư của khu công nghiệp nặng 
Kawasaki Nhật Bản đề ra.

Bề mặt của thành phố thông tin được đỡ bởi mười nghìn cột trụ sắt thép 
thẳng đứng, những con sóng lớn có thể thoải mái đi qua những cột trụ này. Do đó, 
chúng ta không phải lo gặp phải sự tấn công của gió bão. Tất cả các cột trụ đểu 
được lắp đặt thiết bị chống rung, chống chấn động. Diện tích cùa thành phố lên 
đến một trăm nghìn mét vuông. Cả thành phố được chia làm bốn tầng, mỗi tầng 
cao hai mươi mét, mỗi tầng đểu có hệ thống dẫn, các thiết bị năng lượng, hệ thống 
đường ống cung cấp nước độc lập. Tổng diện tích lên đến 2,5 triệu mét vuông. 
Trong thành phố có trung tâm thương mại, nhà máy, bệnh viện, trường đại học,
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phòng nghiên cứu thí nghiệm, khu nhà ở và bốn trung tâm vui chơi, bên trong có 
cả sân golf.

Trên đỉnh của thành phố có một sân bay quốc tế, những máy bay chở khách 
và máy bay chở hàng lớn có thể hạ cánh và cất cánh tại đây. Ngoài ra, năng lượng 
mà thành phố trên biển cần dùng toàn bộ được lấy từ đại dương và năng lượng 
Mặt trời.

Trên tầng trên cùng của thành phố có các tấm năng lượng Mặt trời và các 
thiết bị có thể chuyển hóa năng lượng thành điện. Tầng dưới cùng của thành phố 
có nhà máy phát điện dùng nước biển và xưởng làm nhạt nước biển.Trong thành 
phố quanh năm cung cấp không khí lạnh và nóng, khiến cho cư dân không cần lo 
lắng vế sự biến đổi của thời tiết. Đổng thời, nhà nào cũng có điện thoại tự động, 
liên lạc thông tin bên trong và bên ngoài vô cùng thuận tiện. Cả thành phố được 
quản lí bởi máy tính trung tâm, tạo thành một hệ thống thành phố hoàn chỉnh.

Xây dựng thành phố này cần đến một trăm triệu tấn thép nguyên liệu, thời 
gian thi công là 15 năm, tiến vốn là 124 tỉ đô la Mĩ. Nhưng so với sự bùng nổ giá 
cả đất đai do thiếu đất thì chúng ta vẫn có thể coi con số đó vẫn khá là kinh tế.

Thành phố thép trên biển sẽ thu hút rất nhiều người đến ở. Và có lẽ họ sẽ thấy 
thêm tự hào vì đã trở thành công dân của thành phố thông tin này. Bởi ở đó, tất cả 
đểu thể hiện các thành tựu kĩ thuật tân tiến nhất, cuộc sống ở đó sẽ có chất lượng 
cao, hiệu quả công việc ở đó sẽ rất cao, vui chơi giải trí cũng vô cùng hiện đại. 
Những con người ở đó vì thế cũng sẽ có trình độ văn hóa cao. Và họ cũng phải có 
khả năng điếu khiển các cơ sở hạ tầng hiện đại nơi đây. Như vậy mới có thể được 
coi là cư dân đủ tư cách cùa thành phố này!

Đương nhiên, sau khi thành phố trên biển này được xây xong còn cần con 
người hoàn thiện, bảo vệ, phát triển và kiện toàn. Dù sao thì thời gian sống trên 
lục địa của con người đã lâu đời như vậy, con người đã biết phải làm sao để thích 
ứng được hoàn cảnh sống trên lục địa, nếu nay chuyển đến sống trên biển, chắc 
chắn sẽ gặp phải rất nhiều vấn đế khó khăn.
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28 • SÂN BAY TRÊN BIỂN

Xây sân bay trên biển, ý tưởng này thật là kì lạ! Tại một đất nước có nền kĩ 
thuật tiên tiến hàng đầu như Nhật Bản, Anh và Mĩ, sân bay trên biển đã ra đời từ 
lâu. Ví dụ như sân bay Nagasaki của Nhật, sân bay thứ ba của London (Anh), sân 
bay Lagurdia ở New York (Mĩ) đểu nằm trên biển.

Làm thế nào để đúng vững trên biển?

Có lẽ bạn sẽ nghĩ, sân bay được xây trên biển, không lẽ máy bay cũng trượt 
được trên mặt nước và cất cánh hay sao? Dĩ nhiên không phải như vậy. Những 
sân bay xây trên biển và trên đất liến thực ra đểu như nhau. Chúng đểu có phòng 
chờ to đẹp và đường băng dài rộng. Chỉ có điều khác là công trình kiến trúc kiên 
cố này được xây trên biển chứ không phải trên đất liển.
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Sân bay Nagasaki tại Nhật và sân bay thứ ba tại London của Anh đểu được xây 
dựng sau khi con người lấp biển tạo đất liền. Sân bay Nagasaki cùa Nhật là sân bay 
trên biển trên hòn đảo nhân tạo đầu tiên trên thế giới, có đường băng dài ba nghìn 
mét. Sân bay Laguardia của Nevv York, Mĩ là loại sân bay lớn trên đường núi. Sần 
bay được xây trên một chiếc trụ cầu, phía dưới trụ cầu là những cột thép rát kiên 
cố vững chãi. Những cột thép này cắm sâu trên những tảng đá nham thạch dưới 
đáy biển, luôn đứng vững chãi trước sóng gió. Một sân bay được xây ngay trên 
biển, nhìn thật là uy phong!

Loại thứ ba là sân bay nổi. Nó được đỡ bởi một quả cầu nồi bằng thép rất lớn 
chìm một nửa dưới nước, ví dụ như sân bay quốc tế Kansai của Nhật Bản.

Tiêu chí của sân bay mới

Năm 1995, Nhật Bản xây dựng sân bay Kansai trên biển có quy mô lớn nhất 
thế giới nằm trên mặt biển vịnh Osaka khu vực Kansai. Đó chính là sân bay quốc 
tế Kansai. Để tránh những tiếng ổn do máy bay tạo ra khi cất cánh sẽ ảnh hưởng 
đến thành phố Osaka trên lục địa, các nhà thiết kế đã xây dựng sân bay mới ở một 
nơi cách bờ biển năm nghìn mét. Giữa thành phố Osaka và sân bay, họ xây dựng 
một chiếc cẩu hai tẩng dành cho tàu hỏa và xe ô tô đi lại. Năm 1993, họ tiến hành 
kế hoạch kì một, tổng diện tích sân bay là 511 hecta, đường băng chính dài 3500 
mét, rộng 60 mét. Mỗi ngày máy bay có thể cất cánh và hạ cánh 808 lần, lượng 
hàng hóa vận chuyển mỗi năm là 1,1 triệu tấn, lượng khách mỗi năm là 24,8 triệu 
lượt người. Toàn bộ diện tích của sân bay sau khi hoàn thành đạt 1200 héc ta, có 
4000 mét đường băng chính và 3400m đường băng phụ. Một năm máy bay có thể 
cất cánh và hạ cánh 260 nghìn lần, đồng thời họ còn xây dựng các cơ sở hạ tầng 
như những tòa nhà lớn, bến xe điện ngầm, các bến giao thông trên biển, phố ẩm 
thực, mua sắm... Nó đã trở thành một sân bay đầu tiên chính thức hoạt động liên 
tục trong 24 tiếng một ngày của Nhật Bản, vượt qua cả sân bay Haneda của Tokyo.

Nếu nhìn từ máy bay trực thăng xuống, hòn đảo nổi có sân bay này vô cùng 
xinh đẹp. Cây cầu lớn nối liến giống như một chiếc dây thừng dài buộc chặt lấy 
hòn đảo nhân tạo trông như một chiếc thuyền nhỏ trên mặt đại dương bao la này. 
Mỗi tác đất nới đây đếu được dựng nên bởi rất nhiều tiền của, tính riêng những 
cột trụ thép cắm xuống lòng đại dương đã hơn 1 triệu yên rồi. Láy sân bay làm
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trung tâm hòn đảo, người dần Kansai đang gấp rút quy hoạch những công trình 
lớn trong tương lai.

Ví dụ như, trên điểm nối giữa đảo và chiếc cầu sẽ bố trí một thành phố trên 
không. Trong thành phố gốm có khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm 
mua sắm, trung tâm hội nghị quốc tế và các sơ sở hạ tầng khác. Tại vùng núi vắt 
ngang qua 3 huyện Kyoto, Osaka và Nara họ quy hoạch, xây dựng một khu nghiên 
cứu tổng hợp các ngành khoa học cơ bản như điện tử học, công nghệ sinh vật học, 
vật liệu mới... Ngoài ra, trên vùng vịnh Osaka, họ còn muốn xây dựng những 
thắng cảnh du lịch, những cơ quan thông tin tình báo... Có rất nhiều những ý 
tưởng lớn vẫn đang được lên kế hoạch.

Tương lai tươi đẹp

Trên thực tế, nếu quan sát tấm bản đồ màu xanh da trời vể lượng không gian 
trên biển mà con người khai thác và sử dụng, thì sân bay chỉ là một bộ phận nhỏ 
tạo nên thành phố lớn trên biển. Trên đại dương trong tương lai, con người sẽ xây 
dựng hàng loạt các loại sần bay. Chúng sẽ giống như những đầu mối giao thông 
trọng yếu nối liển năm châu bốn bê’ và trở thành một phần không thể thiếu cho cư 
dân các thành phố trên biển.

Tháng 6/1995, sân bay quốc tế Ma Cao cũng được khởi công trên đảo nhân 
tạo. Sân bay này là kết quả của sự hợp tác giữa Tồng công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng cảng biển Trung Quốc và Công ty trách nhiệm hữu hạn công trình cảng 
biển Trấn Hoa. Công trình được xây dựng trong suốt ba năm mới hoàn thành. 
Quy mô lớn sự gấp rút cùa công trình, sự phức tạp về mặt kĩ thuật và số lượng lớn 
các khâu làm việc đểu là điều chưa từng có. Đây là một kì tích của các nhà thiết kế 
Trung Quốc. Việc sử dụng sân bay này khiến cho ước mơ bao đời của người dân 
Ma Cao trở thành hiện thực. Nó chắp thêm đôi cánh cho sự phát triển kinh tế của 
Ma Cao, trở thành cây cẩu trên không nối liến Ma Cao với mọi nơi trên thế giới.

Điếu khiến người ta vui mừng là: trên khu vực giáp biển của khu Phố Đông mới 
thuộc thành phố Thượng Hải cũng xây dựng một sần bay quốc tế trên biển với diện 
tích sàn là 320 000 mét vuông. Sau khi xây dựng xong, vào năm 1999 sân bay này đưa 
đón 70 triệu lượt người mỗi năm. Lượng hàng hóa vận chuyển hàng năm là 5 triệu 
tấn. Đây quả thực là một sự kiện lớn cổ vũ con người trong công cuộc phát triển.
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2 9  .  DU LỊCH DƯỚI ĐÁY BIẾN

Khi giấc mơ thành phố trên biển trở thành hiện thực thì một ngành dịch vụ 
mới cũng bắt đầu nổi lên. Để giúp con người có thể được tận mắt được nhìn thấy 
những kì quan của thế giới dưới nước, để được đích thân trải nghiệm niềm vui 
thích khi được du lịch trong môi trường đại dương bao la, các ông chủ ngành du 
lịch đã tranh nhau đầu tư, mở mang một hướng du lịch hoàn toàn mới. Đó là du 
lịch dưới nước.

Tham quan đáy biển

Ban đầu, những hành khách du lịch dưới nước sẽ ngồi trên tàu ngầm dành 
cho một hoặc hai người. Sau khi lặn xuống dưới nước, họ sẽ được đưa đến một 
căn phòng hình cầu nhỏ hoặc trạm làm việc dưới nước, ở  đó, họ sẽ được nhìn 
ngắm cảnh sắc tươi đẹp cùa đáy biển. Những người may mắn được tham gia vào 
chuyến du lịch này thật sự rất ít ỏi. Năm 1964, ngành du lịch dưới nước của Thụy 
Sĩ đã thực hiện mơ ước muốn được du lịch dưới đáy biển của rất nhiều người. 
Một tàu ngầm cỡ lớn mang tên Au Picarter (PX-8) đã tiến hành 580 lần những 
cuộc dạo chơi dưới biển ở độ sâu 150 mét, 38 nghìn khách tham quan đã được 
thỏa thích ngắm nghía cảnh sắc của hổ Genava. Năm 1967, xe trượt dây cáp dưới 
nước của hồ Marseille cũng mở cửa đón khách lần đẩu tiên. Thời gian từ lúc xuất 
phát đến hòn đảo nhân tạo trong vịnh chỉ mất 15 phút. Con người có thể ngắm 
nhìn phong cảnh dưới biển trong tàu lặn mà không bị dính một giọt nước nào 
trên người.

Trong một tương lai không xa, việc du lịch dưới nước này sẽ vô cùng thuận 
tiện. Các khu nhà ở khu du lịch tham quan, các tháp quan sát, các nhà hát kịch di 
động dưới nước dần dần đểu sẽ trở thành hiện thực. Đại dương sẽ trở thành thắng 
cảnh du lịch của con người.

Dahinton là một nhà kiến trúc sư Thụy Sĩ, ông rất tin tưởng vào sự phát triển 
của ngành du lịch dưới nước, ông đã đưa ra phương án thiết kế của hai công trình
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kiến trúc lớn dưới nước cùng một lúc. Một là khu trung tâm giải trí văn hóa di 
động, cái còn lại là khách sạn đại dương. Kiến trúc của khu trung tâm giải trí văn 
hóa giống như hình những chiếc đĩa xếp lên nhau. Khu trung tầm của nó có một 
nhà hát có sức chứa 600 người, tầng dưới là một nhà hàng lớn. Khách sạn đại 
dương được xây dựng trên một ống nổi trên biển, có thề chứa 250 khách du lịch 
đến nghỉ.

Việc du lịch dưới đáy biển có một sức hút rất lớn. Có một công ty du lịch dưới 
biển đang đầu tư hết sức vào khai thác lĩnh vực này tại đảo Havvaii. Họ chuẩn bị 
những tàu ngầm sang trọng, đổng thời bên ngoài mặt tàu lắp đặt một loại thiết bị 
trông giống mồi để nhử cá, để càng nhiẽu các loài cá tiến gần đến tàu ngầm hơn, 
và các khách du lịch có thể ngắm nhìn cảnh tượng các chú cá đùa giỡn, bắt mồi rất 
thú vị.

Ngoài ra, công ty du lịch đáy biển còn giới thiệu hàng loạt các dịch vụ khác 
nhau. Có công ty quan sát đáy biển đã thiết kế chiếc tàu ngầm có vỏ trong suốt. 
Hành khách bên trong đó sẽ có cảm giác như được đi giữa đại dương, đắm chìm 
trong cảnh sắc tươi đẹp của đại dương. Một công ty khác lại đưa ra dịch vụ tổ 
chức hôn lễ dưới biển và cũng thu hút được rất nhiều khách hàng.

Tìm kiếm dưói đáy đại dương
Những ông chủ trong ngành du lịch phát hiện không chỉ có cảnh sắc tự nhiên 

dưới đáy biển rất thu hút người ta mà những di vật lịch sử không kém phần 
những con tàu đắm hay những thành phố chìm dưới đáy biển cũng.

Đầu năm 1994, công ty Saint - Pierre của Pháp đã giới thiệu một loạt các tua 
du lịch tới những ngôi mộ dưới đáy biển, và đã thu hút được rất nhiều du khách.

Thành phố Saint - Pierre của hòn đảo Martinnique của Pháp vào đầu thế kỉ 
trước đã từng là một thành phố giàu có và tươi đẹp. Nó có biệt danh là “thành phố 
Paris thu nhỏ trên quần đảo Andreas”. Tuy nhiên, Saint-Pierre đã từng trải qua 
một thảm họa đau thương trong lịch sử: vào ngày 8 tháng 5 năm 1902 ngọn núi 
lửa Pelee trên hòn đảo đột ngột phun trào. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đă phá 
hủy toàn bộ thành phố. Núi lửa phun trào khiến 20 nghìn cư dân thiệt mạng, hơn 
10 chiếc tàu cỡ lớn trong cảng cũng chôn vùi dưới đáy biển.
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Tàn tích những con tàu đắm ngủ say ở độ sâu 50 đến 100 mét giờ đây đã trở 
thành những khu mộ hung tráng nhất dưới biển Caribbean. Ngày nay, hàng nghìn 
vạn du khách sẽ có thể ngồi lên chiếc tàu ngầm du lịch lớn nhất thế giới, lặn sâu 
nhất thế giới để đến thăm quan nghĩa địa dưới đáy biển này.

Tàu ngầm là sản phẩm do công ty kĩ thuật đại dương Blu chế tạo nên. Con tàu 
du lịch này có thể lắp đặt một lượng pin dự trữ nặng 20 tấn, có 24 cửa sổ quan sát 
đường kính 70 xen ti mét, dày hơn 10 xen ti mét. Trên thuyến sử dụng hệ thống 
chiếu sáng là những chiếc đèn kiểu mới có thể phân biệt bất cứ loại cá nào bơi đến 
trong vòng 40 mét.

Rất nhiếu du khách sử dụng các màn hình gắn phía trước vị trí chỗ ngồi được 
liên kết với các thiết bị chiếu chụp phân bố khắp ngoài thân tàu để ngắm nhìn đại 
dương. Từ màn hình họ có thể quan sát tường tận những sự việc xảy ra dưới đáy 
biển phía dưới, trên và sau tàu.

Điếu thu hút khách du lịch nhất là cỗ máy robot chuyên chụp ảnh. Nó có thể 
giúp du khách ngồi trong tàu nhưng vẫn có thể ngắm nhìn những cảnh tượng kì 
thú bên trong những con tàu đắm.
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Sau khi những dịch vụ du lịch này được giới thiệu, mỗi ngày có đến bốn năm 
lượt khách đăng kí tham gia.

ở  trọ dưới đáy biển

Cùng với sự nở rộ cùa ngành du lịch dưới đáy biển, trung tâm du lịch và các 
loại khách sạn dưới biển cũng lẩn lượt xuất hiện.

Khách sạn dưới biển đầu tiên trên thế giới đã được khai trương tại Mĩ cách 
đây nhiếu năm. Nó thu hút được rất nhiêu du khách ưa mạo hiểm và muốn kiếm 
tìm cảm giác mạnh, họ đến đây để tận hưởng thú vui sống dưới đáy biển.

Khách sạn này có tên gọi là Khách sạn đáy biển Giles nằm ở dưới độ sâu 
20 mét cùa vùng biển Key Largo bang Plorida. Trên bờ lắp đặt thiết bị quan sát để 
bảo đảm sự an toàn cho du khách. Trước tiên, du khách hoàn thành mọi thủ tục 
đăng kí phòng ở trên bờ, sau đó dưới sự dẫn dắt của các nhân viên, họ lên thuyền 
và tới một chiếc bè nhỏ được neo trên đỉnh khách sạn đáy biển. Sau đó, họ được 
đưa vào khách sạn bằng hệ thống đường ống thông khí dài mấy chục mét. Khách
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sạn này được chỉnh sửa lại từ một trung tâm nghiên cứu đại dương của Mĩ. Nó có 
sáu phòng ngủ dạng ống, mỗi phòng ngủ khoảng mười mấy mét vuông. Du khách 
ở trong đó có cảm giác như đang nằm mơ. Từ những cánh cửa sổ lớn trong suốt 
trong phòng ngủ, họ có thể quan sát ra bên ngoài, có thể nhìn thấy những chú cá, 
tôm, đang bơi lội, vui đùa trong khoảng cách 10 mét. Du khách ở trong khách sạn 
khép kín hoàn toàn có thể sống một cuộc sống bình thường. Khí cacbonic thở ra 
đểu được hút và đưa lên phía trên biển. Nhiệt độ trong khách sạn luôn duy trì ở 
mức 24 độ c , ấm áp như mùa xuân.

Các đồ dùng cá nhân và quẩn áo của du khách sẽ được các nhân viên lặn đóng 
gói trong một va-li kín và đưa vào khách sạn. Khi đói, họ có thể lấy đổ ăn trong tủ 
lạnh chứa đẩy thức ăn phòng ngủ; khi buồn chán, trong phòng có máy karaoke 
loại nhỏ và đẩu băng, đài catsette có thể giúp du khách tiêu khiển. Du khách sống 
cuộc sống cách li với đẫt liến sẽ có cảm giác cô đơn. Lúc này chỉ cần gọi một cuộc 
điện thoại trong khách sạn, bất cứ lúc nào họ cũng có thể nói chuyện với người 
thân. Thật là thú vị biết mấy!

Ngoài ra, trên hòn đảo Sentosa của Singapore, các nhà khoa học đang dổn 
tâm sức xây dựng một thành phố mini dưới đáy biển, hi vọng biến nó trở thành 
một thắng cảnh thu hút nhiều khách du lịch. Thành phố dưới nước này được tạo 
bởi các tòa nhà lớn, khách sạn, rạp chiếu phim và viện bảo tàng hải dương. Các 
nhà thiết kế muốn tất cả du khách đến đây được ngắm nhìn những cảnh tượng 
tuyệt vời đến mức họ phải trầm trổ thán phục. Lối vào của thành phố mini là một 
đường hẩm trong suốt. Bên ngoài là tòa nhà hải dương quy mô lớn, bên trong tòa 
nhà nuôi khoảng 7 nghìn loại cá và các sinh vật hải dương được thu thập trong 
vùng biển gần Singapore. Điểu thu hút khách nhất cùa thành phố này phải kể đến 
đường hầm cá mập. Đi bộ trong đó du khách có thề tận mắt quan sát trong cự li 
gần diện mạo thực sự và tập tính sinh hoạt của cá mập. Công trình này do Tập 
đoàn cảnh vật biển New Zealand phụ trách. Nó sẽ là một tác phẩm lớn trong khu 
vực Đông Nam Á. Sau khi xây dựng xong, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những 
điểm du lịch mà con người muốn đến nhất.
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3  0  .  EO BIỂN BIẾN THÀNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Eo biển là một con đường nhỏ trên đại dương. Con đường nhỏ này giống như 
là hào rãnh tự nhiên, chúng tách rời lục địa và lục địa, hải đảo. Nếu nhìn trên bản 
đồ, eo biển giống như những đường ống nước dài và hẹp, có những eo biển hẹp 
đến mức có thể xây cầu. Nhưng trên thực tế, chỗ hẹp nhất của những eo biển cũng 
rộng từ mấy nghìn đến mấy chục nghìn mét. Nước biển hung dữ cuộn sóng ngăn 
cách sự qua lại của dân cư hai bên bờ biển, gây bất tiện cho sự giao lưu văn hóa và 
hạn chế sự phát triển của kinh tế. Ngày nay, dưới đáy biển của một số eo biển, con 
người đã xây dựng nên hơn 20 đường ngầm to nhỏ dài ngắn khác nhau, biến 
những eo biển tự nhiên trở thành những con đường bằng phẳng cho con người đi 
lại. Nó đã trở thành một trong những kì quan kì diệu của đáy đại dương.

Đường ngầm Seikan dài nhất thế giới

Nói đến eo biển, người ta không thể quên được tai nạn xảy ra tại eo Tsugaru ở 
Nhật Bản.

Giữa hai đảo Honshu và Hokkaido của Nhật Bản bị ngăn cách bởi eo biển 
Tsugaru, sự qua lại giữa quận Aomori của đảo Honshu và quận Hakodate trên 
Hokkaido hầu như đểu nhờ các chuyến phà Seikan. Ngày 26 tháng 9 năm 1949, 
thời tiết bỗng nhiên thay đổi, gió bão tấn công vào mặt biển. Chiếc phà đang vận 
hành trên eo biển bỗng nhiên bị gió lớn tấn công, phà bị chao đảo mạnh. Sóng to 
gió lớn, những con sóng khổng lổ ào ạt xô tới, đánh vào thân phà, mấy lần chiếc 
phà suýt bị lật. Nhưng không thể thoát khỏi thảm hoạ khủng khiếp 1430 hành 
khách và thuyền viên đã gặp nạn. Sau khi sự kiện đau thương này xảy ra, mạng 
sống của hơn 1000 con người đó đã gây chấn động tầm lí lớn cho những người 
thân của họ. Người ta nghĩ, nếu như có thể xây dựng hệ thống đường ngẩm dưới 
eo biển, không bị thời tiết tác động, cư dân hai bên bờ có thể đi lại an toàn thì tốt 
biết mấy!
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Rất nhiếu nhà khoa học Nhật Bản có tầm nhìn xa đã cho rằng: nếu muốn thúc 
đây sự phát triển kinh tế của Hokkaido thì phải loại bỏ triệt để những nguy cơ xảy 
ra sự cố. Thông qua nghiên cứu và điếu tra địa chất, dưới sự ủng hộ của chính phủ, 
người ta đã quyết định tiêu tốn một khoản ngần sách khổng lổ để xây dựng đường 
hầm dưới biển xuyên qua eo Tsugaru. Đó chính là hệ thống đường ngầm Seikan.

Hệ thống đường ngầm được khởi công năm 1964, hoàn thành năm 1986, tổng 
cộng tiêu tốn hết 3,7 tỉ đô la Mĩ và mất hơn 20 năm để hoàn thành.

Hệ thống đường ngầm Seikan nằm cách 240 mét so với mặt nước biển và dưới 
lòng biển 100 mét. Nó rộng 11 mét, cao 9 mét, toàn bộ chiểu dài là 53.8 kí lô mét, 
phần nằm dưới nước biển dài 24,4 kí lô mét.

Để thuận tiện cho việc thi công, đường hầm Seikan ngoài đường hầm chính 
dành cho xe cộ đi lại, còn có hai tuyến đường ngầm phụ. Một tuyến chuyên dùng 
để thám hiểm tình hình địa chất, một tuyến chuyên làm nhiệm vụ vận chuyển 
máy móc.

Trước đây khi người ta đi qua eo biển Tsugaru, đi phà phải mất 4 giờ đổng hổ, 
còn bây giờ đi tàu cao tốc dưới đường hẩm Seikan chỉ mất 50 phút, nó là một 
trong những con đường hoạt động cả ngày an toàn nhất.

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 13 tháng 3 năm 1988, một trong tám con thuyến liên lạc 
Strait Queen mang tên Rumex Maru đã chở hơn 1000 “hành khách cuối cùng” dời 
khỏi cảng Aomori của đảo Honshu, đi qua eo biển Tsugaru rộng hơn 100 kí lô mét và 
tiến về phía Hakodate của Hokkaido. Lúc đó, nó đã hoàn thành sứ mệnh nối liền 
tuyến giao thông huyết mạch giữa Honshu và Hokkaido cùa Nhật Bản từ năm 
1908, rút khỏi lịch sử eo biển Tsugaru. Thay vào đó là hệ thống đường ngầm dưới 
biển dài nhất thế giới, đó là đường ngầm Seikan.

Công trình eo biển English Channel -  đỉnh cao thế giới

Giữa Pháp và Anh có một eo biển rất nổi tiếng đó là eo biển English (English 
Channel). Phía tây nối liễn với Đại Tây Dương, phía đông bắc thông với Bắc Hải. 
Từ quần đảo Sealy phía tây và quần đảo Uvent tới eo biển Dover phía đông, dài
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563 kí lô mét, nơi rộng nhất là 241 kí lô mét, chố hẹp nhất là 33 kí lô mét. Đây là 
con đường giao thông trọng yếu, sầm uất nhất trên biển.

Các con thuyền vận chuyển của mười mấy quốc gia Bắc Âu và Tây Âu đến 
Đại Tây Dương và mọi nơi trên thế giới hầu như đểu phải đi qua nơi này. Do 
đường eo biển nhỏ hẹp, nhiểu rạn đá ngầm và bãi cát nông nên nơi đây thường 
xảy ra nhiếu tai nạn.

I 1(K)m

Đường hâm English Channel màu đỏ chạy giữa nhiều tâng đất đá phức tạp.

Muốn vượt qua eo biển này họ phải sử dụng đến thuyến đưa qua. Một chiếc 
phà cỡ lớn một lần có thể chở 60 chiếc ô tô. Tuy nhiên, eo biển này vẫn là một tấm 
chắn thiên nhiên, đem đến cho con người rất nhiều bất tiện.

Ngày 20 tháng 1 năm 1986, tại thành phố Lille, những người đứng đầu hai 
nước Anh, Pháp đã chính thức tuyên bố khởi công xây dựng con đường sắt ngầm 
dưới đáy eo biển Dover dài 50 nghìn mét. Công trình này có thể nói là lớn nhất 
thế kỉ và cũng đã được ấp ủ 200 năm rồi. Nó là niếm mong ước của nhân dần hai 
nước. Đường hẩm English Channel một khi được xây xong thì sự phân cách giữa 
ba hòn đảo nước Anh và lục địa Châu Âu sẽ được phá bỏ.

Quay trở lại lịch sử, công trình eo biển English thực sự đã gặp rất nhiểu khó 
khăn trong quá trình xây dựng, nó phải chịu 27 lần sự cố.

Từ năm 1751, chính phủ hai nước Anh - Pháp đã bắt đầu thảo luận về việc 
đào đường ngầm này.

Năm 1802, kĩ sư người Pháp Martin đã đưa ra kiến nghị vể việc xây dựng 
đường ngầm dưới eo biển này với Napoleon. Người dân hai nước nhiệt liệt hưởng
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ứng, hàng loạt các bản thiết kế được giới thiệu. Kiến trúc sư thủy văn địa lí người 
Pháp, Eme Toma Dezamon, cũng đã từng thiết kế rất nhiều mô hình đường ngầm 
eo biển. Trong khoảng thời gian 30 năm từ 1830 đến 1865, ông vẫn luôn nhiệt 
tình tham gia vào công tác nghiên cứu, thiết kế đường ngầm. Để có được phương 
án thi công hoàn hảo nhất, ông đã đeo 80 kí lô gam đá nặng và đích thân lặn 
xuống đáy biển sâu 33 mét của eo biển English để tìm hiểu địa chất đáy biển. Sau 
hơn 200 lần đo đạc dưới biển, ông đã nắm được một số lượng lớn các số liệu vẽ 
cấu tạo địa hình nơi đó. Đến năm 1855, ông đưa ra một phương án mới cho việc 
xây dựng đường ngẩm, và đã nhận được sự tán thưởng của nữ hoàng Anh 
Victoria và Napoleon III.

Nhưng do nhiều lí do kinh tế và chính trị, công trình tại eo biển này làm chưa 
được bao lầu thì phải ngừng lại. Người dân ở hai bên bờ vẫn chỉ có thể nhìn sang 
mà thở dài thôi.

Đến những năm 70 của thế kỉ trước, hai nước Anh - Pháp lại bàn lại chủ đế 
này và quyết định xây dựng đường ngầm đường sắt dưới đáy biển. Công trình 
được khởi công lại vào những năm 1970. Đến năm 1975, bên Anh đào được 
400 mét, bên Pháp đào được 300 mét, công trình lại gặp khó khăn, hai nước phải 
lãng phí 600 triệu Phrăng.

Năm 1987, công trình eo biển English cuối cùng cũng được chính phù hai nước 
bàn bạc lại và đưa ra quyết định thành lập ủy ban liên hiệp chuyên phụ trách. Dựa 
theo phương án của Tập đoàn eo biển Anh - Pháp đưa ra, đường ngẩm này sẽ được 
xây dựng ở khu vực hẹp nhất giữa Dover và Calais. Trong tầng đá vôi trắng sâu dưới 
40 mét nước biển, họ khai phá hai đường ngầm có đường kính 7,3 mét. Một đường 
sắt dài 50 nghìn mét, đường còn lại là đường hầm dùng để xe cộ qua lại. Giữa hai 
đường hầm ấy còn đào một đường hầm phụ có đường kính 4,5 mét.

Năm 1993, công trình vĩ đại này đã hoàn thành, mỗi năm lượng khách vận 
chuyển là 40 triệu lượt người, lượng hàng hóa vận chuyển là 13,2 triệu tấn. Trên 
mỗi chiếc tàu đểu có thiết bị truyền tín hiệu không dây. Các tín hiệu của thiết bị 
này sẽ tự động truyển vế nơi quản lí. Nếu có sự cố, đoàn tàu sẽ tự động dừng lại để 
bảo đảm sự an toàn. Đoàn tàu có thể đến đi thẳng đến các thành phổ lớn của 
Châu Âu như Paris, Cologne, Amsterda... Mong ước hơn 200 năm nay của nhân 
dân hai nước Anh -  Pháp cuối cùng đã trở thành hiện thực.
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Từ hải cảng Dover đến Calais phải ngồi thuyền mất một tiếng. Sau khi xây 
dựng đường ngầm, chúng ta chỉ mất 26 phút là có thể đến nơi. Sau khi đường 
ngầm English được xây dựng, không những có thề thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
hai nước Anh-Pháp, mà còn có thể bù đắp chỗ khuyết của mạng lưới giao thông 
châu Âu. Luân Đôn đã trở thành thắng cảnh du lịch trong bốn mùa.

Cây cầu dưới đáy đại dương nối liền cả thế giới

Trên thế giới có hai mươi đường ngầm dưới đại dương đã và đang được xây 
dựng. Có một số đường ngầm đang được lên kế hoạch xây dựng, có những đường 
ngẩm nối liến hai thành phố trọng yếu, có đường ngầm nối liền lục địa Âu - Á và 
Phi. Những đường ngầm này có vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi hoạt động 
kinh tế của con người. Hệ thống đường ngầm này sẽ có nhiều cống hiến lớn lao 
trong việc nối liền mọi lục địa trên thế giới.

Khu vực giữa đảo Manhattan cùa New York (Mĩ) và đảo Long, New Jersey, từ 
năm 1927 đến 1957 đã khởi công đào năm đường ngầm dưới biển, thông ô tô. 
Trong đó Brooklyn là đường ngẩm dài nhất, dài 2,78 kí lô mét; đường ngẩm 
Lincoln số 1, 2, 3 mỗi đường dài hơn 2 nghìn mét.

Eo biển ngăn cách đảo Honshu và đảo Kyusu của Nhật Bản, nơi hẹp nhất chỉ 
hơn 700 mét. Năm 1942 khơi thông đường ngầm thứ nhất dưới eo biển này, dài 
3,6 kí lô mét và tàu hỏa cũng có thể đi lại. Năm 1974, hai đảo này đã khai thông 
đường tàu điện ngầm cao tốc Shinkansen nối liền Tokyo và Eukuoka, và hoàn 
thành đường ngầm Kanmon có độ dài 18,71 kí lô mét.

Đường ngẩm Hongkong - Cửu Long là đường hầm dưới đáy biển đầu tiên 
trên lãnh thồ Trung Quốc. Đảo HongKong và đảo Cửu Long bị ngăn cách bởi eo 
biển Victoria có độ rộng từ 1,6 đến 9,6 kí lô mét. Năm 1972 nơi đây cũng xây 
dựng con đường ngầm dưới biển đẩu tiên nối liến WanChai của Hongkong và 
mũi Tsim Sha Tsui của Cửu Long. Đường ngầm dài 1,9 kí lô mét, đường kính ống 
bảy mét, hai đường ống song song nhau, một bên là đường tàu hỏa, một bên là 
đường ô tô. Công trình thi công sử dụng phương pháp dìm ống tiên tiến. Tức là 
trước tiên họ đào sẵn đường rãnh dưới lòng biển, sau đó đặt những đường ống 
khổng lồ đã được chế tạo trước xuống vị trí rãnh chính xác, lắp đặt từng đoạn vào.
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Mất tổng thời gian là năm năm và tiêu tốn 500 triệu đô la Hongkong. Sau khi 
đường ngầm thông xe, tình hình giao thông trên eo biển này vẫn không hể được 
xoa dịu. Năm 1986, một đường ngầm khác lại được khởi công. Con đường này 
được xây bên phía đông của đường ngầm trước, và nó cũng là đường hai ống. Một 
đường là bốn làn xe, một đường là đường tàu điện ngầm hai chiếu. Năm 1990, 
công trình được hoàn thành. Công trình này cũng tiêu tốn ba tỉ đô la Hongkong, 
là công trình đơn lập lớn nhất trong lịch sử xây dựng của Hongkong.

Vịnh biển Chespeake trên bờ Đại Tây Dương cùa Mĩ là cửa biển của 
Baltimore và thù đô Washington. Năm 1964, một công trình xây dựng tổng hợp 
bao gồm đường ngầm đáy biển, cẩu lớn, đảo nhân tạo đã được hoàn thành. Tổng 
công trình có chiếu dài 28,4 kí lô mét. Hai đường ngầm dưới đáy biển có chiểu dài 
lần lượt là 1754 mét và 1524 mét, đường kính 10,4 mét. Bên trong đường ngầm có 
đường ô tô hai chiếu. Đường ngầm không phải được đào dưới đất, mà là được đào 
rãnh dưới biển, và họ sử dụng những đường ống sắt được chế tạo sẵn từ từ thả 
xuống và cố định lại. Điểm thấp nhất của đường hầm sâu 28,3 mét dưới mực nước 
biển.

Những đường ngầm eo biển vẫn đang được phác thảo

Ngoài những đường hẩm đã được đưa vào sử dụng, vẫn còn có rất nhiều 
tuyến khác vẫn đang đang được phác thảo thiết kế hoặc đang trong giai đoạn xây 
dựng. Đó là đường ngầm Nhật Hàn, đường ngầm dưới đáy vịnh Tokyo, đường 
ngầm đáy biển Java - Sumatra của Ấn Độ, đường ngầm Gibraltar nối liền lục địa 
Âu - Phi và đường ngầm eo biển Bosporus...

Eo biền Gibraltar nằm giữa Tây Ban Nha của Châu Âu và Morroco của Châu 
Phi. Trong thần thoại Hi Lạp, hai lục địa Âu và Phi nối liến với nhau, nhưng thần 
sức mạnh Hecules đã đẩy ngọn núi lớn nối liền hai lục địa này sang hai hướng. Vì 
thế đã xuất hiện eo biển Gibraltar. Eo biển này giống như yết hầu thông từ Địa 
Trung Hải ra Đại Tây Dương. Mỗi ngày có hàng nghìn con tàu đi qua. Đây là một 
trong những con đường sầm uất nhất, quan trọng nhất trên thế giới. Chính phù 
hai nước Morroco và Tây Ban Nha đã đưa ra kế hoạch xây dựng ba đường ngẩm 
dưới đáy biển nối liển hai lục địa: một đường ngẩm dành cho tàu hỏa, hai đường 
còn lại là đường quốc lộ.

160



Tại nơi ra vào biển Địa Trung Hải và Hắc hải có một eo biển mang tên 
Bosporus. Nó cũng là đường ranh giới phân chia hai châu Âu - Á. Thành phố 
Istanbul nồi tiếng thế giới nằm trên hai bên bờ biển, vắt ngang qua eo biển 
Bosporus. Eo biển này dài 29 kí lô mét, phía Bắc rộng nhất là bốn nghìn mét, phần 
hẹp nhất ở giữa là 730 mét. Tuy rằng nơi đây đã có hai chiếc cẩu lớn vắt qua eo 
biển, nhưng người ta vẫn lên kế hoạch đào đường ngầm qua eo biển Bosporus. 
Đường ngầm sau khi được xây dựng sẽ trở thành một phần trong mạng lưới 
đường tàu điện ngầm của thành phố Istanbul.

Đảo Tsushima nằm ở trên khu vực biển vể phía Bắc của đảo Kyushu Nhật Bản. 
Nó có tên gọi là cánh cửa lớn cùa Nhật Bản. Khoảng cách gần nhất từ đảo 
Tsushima đến Triều Tiên chỉ có 50 kí lô mét, đứng trên đài quan sát bên bờ bắc 
của đảo Tsushima cũng có thể nhìn thấy bán đảo Triẽu Tiên. Đảo Tsugaru và 
Kyushu bị ngăn cách bởi eo biển Tsushima, giao thông vô cùng bất tiện, những tờ 
báo sáng thì phải đến chiều mới được đưa đến đảo.

Sau khi Nhật bản hoàn thành đường ngẩm Seikan khơi thông eo biển Tsugaru, 
họ lại hừng hực khí thể để hợp tác với Hàn Quốc cùng tiến hành thiết kế và xây 
dựng đường ngẩm dưới biển xuyên qua eo biển Triếu Tiên rộng khoảng 180 kí lô 
mét. Những công trình này sẽ nối liền quẩn đảo Nhật, bán đảo Triếu Tiên và lục 
địa Âu - Á nối thành một khối.

161



31 .  CÕNG TRlNH THẾ KÌ

Cách đây không lâu, một nhà khoa học rẩt hăng hái đã đặt ra một kế hoạch 
nghe có vẻ viển vông. Đó là xây dựng đường sắt ngầm dưới biển dài 97 kí lô mét 
qua eo biển Bering nối liền Alaska và Nga.

Kiến trúc sư ủng hộ công trình này cho biết: việc xây dựng đường ngầm dưới 
eo biển Bering xét về mặt kĩ thuật mà nói thì không khó. Nơi hẹp nhất của eo biển 
chỉ có 85 kí lô mét, ở giữa còn có hai hòn đảo nhỏ, có thể dùng để làm cửa thông 
gió cho đường sắt ngầm dài 97 kí lô mét. Độ sau của đường ngầm dự tính khoảng 
60 mét dưới mặt nước biển. Phía dưới eo biển Bering là đá granite, chứ chúng ta 
sẽ không gặp phải địa tầng phức tạp với đá vôi trắng và phù sa như ở dưới eo biển 
English Channel. Thời gian xây dựng dự tính là 20 năm, khoản đầu tư là khoảng 
50 tỉ đô la Mĩ.

Các chuyên gia nói nếu xây dựng thành công, đường ngầm này sẽ đem lợi ích 
lớn cho thế giới. Đường ngầm nối liến Châu Á và Châu Mĩ sẽ nối liền những khu 
vực có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng như Bắc Mĩ, Trung Quốc và các 
thành phố công nghiệp mới của Châu Á, khiến lượng hàng hóa được vận chuyển 
tăng mạnh và hạ thấp được giá thành sản phẩm. Tuyến đường vận chuyển ngũ 
cốc từ Kansas (Mĩ) đến New Delhi của Ấn Độ sẽ giảm xuống còn một nửa.

Vì thế, thương hội Nome của Alaska và uỷ ban kinh tế eo biển Bering đểu rất 
tán thành việc xây dựng đường ngầm này. Họ cũng đã gửi hàng chục bức thư đến 
những thương nhân ở Bắc bán cẩu và chính phủ của một số quốc gia, họ làm vậy 
với mục đích thu hút lòng tin và hứng thú của mọi người với đường ngẩm qua eo 
biển này.

Eo biển Bering được đặt tên theo nhà hàng hải người Đan Mạch - Vitus 
Bering. Năm 1728 theo lệnh của Peter đệ nhất, để nghiên cứu và tìm hiểu châu Á 
và châu Mĩ vế phía Bắc có nối liến nhau hay không, Bering đã đưa tàu xuất phát từ 
cửa sông Kamchatka, đến 67,18 độ vĩ Bắc, chứng minh được lục địa Á Âu không
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gắn liền. Để kỉ niệm phát hiện vĩ đại này, người đời sau đã dùng tên ông để đặt 
cho eo biển này.

Đường ngẩm eo biển Bering sẽ trở thành đường ngầm dài nhất trên thế giới, 
nó còn có thể đem lại những cơ hội du lịch rất đặc biệt. Kĩ sư Kumal khai thác mỏ 
ở Arizona ủng hộ việc xây dựng đường ngầm này đã nói: “Lúc đó bạn có thể lên 
tàu hỏa ở New York và đi thẳng đến Cape Town ở Nam Phi”.

Từ đó có thể thấy, eo biển Bering thông suốt sẽ đổng nghĩa với việc nối liền 
Bắc bán cầu. Công trình này là một việc làm vĩ đại của con người trong thế kỉ này.

Một công trình khác là đường ngầm dưới biển của hai nước Nga - Nhật.

Để nối liến nước Nga và Nhật, đổng thời thể khai thông con đường đi từ 
Tokyo đến Paris, có người đã nghĩ đến việc xây dựng hai đường ngầm dưới biển, 
một đường dài bảy kí lô mét, một đường dài 43 kí lô mét tại eo biển Tatar và eo 
biển Soya-Kaikyo. Người đầu tiên đưa ra ý tưởng này là ông Ust Qịuie Ning -  chù 
nhiệm phụ trách kĩ thuật của nhà máy xây dựng năng lượng đảo Sakalin. ồng 
nghĩ công trình có thể phân làm hai giai đoạn: giai đoạn một, hoàn thành đường 
ngầm eo biển Tatar, dự tính kinh phí là 2,4 tỉ đô la Mĩ; giai đoạn hai, hoàn thành 
đường ngầm eo biển Soya-Kaikyo, kinh phí khoảng năm tỉ đô la Mĩ.

Đường ngầm dưới biển là công trình quá lớn vượt tầm một công ty thông 
thường hay một tổ chức địa phương. Vế mặt kinh phí và kĩ thuật, Nga cán sự trợ 
giúp và hợp tác của Nhật. Do đó, công trình phải do chính phủ hai nước bàn bạc 
quyết định. Nếu được xây dựng, đường ngẩm không những thúc đẩy phát triền 
kinh tế khu vực Viễn đông, mà các nguồn năng lượng từ Yakat, Magadan, Siberia 
có thể lưu thông đến bờ biển Thái Bình Dương, khiến kinh tế khu vực Viễn Đông 
của Nga có thể hòa nhập với kinh tế thế giới.
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3 !2. XUỐNG BIỂN KHÔNG KHÓ HƠN LÊN MẶT TRÀNG

Con người từ xưa đã tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó có thể xuống dưới 
biển sinh sống. Điếu này thể hiện ngay trong câu chuyện về nàng tiên cá hay 
những truyến thuyết vể những lâu đài pha lê dưới nước. Những khu nhà ở dưới 
nước được xây dựng đã giúp ước mơ của con người tiến gẩn thêm một bước đến 
hiện thực. Nhưng, bước đi này rất không dễ dàng. Bởi áp lực nước cực lớn của đại 
dương và khó khăn của việc con người không thể hô hấp. Đối với rất nhiêu người, 
đại dương chỉ gẩn trong gang tấc nhưng lại là một mảnh đẫt cấm không thể tiến 
sâu vào.

Áp lực nước khổng lồ

Có người nói “xuống biển khó hơn lên Mặt Trăng”. Câu nói này thực chất 
không hể sai. Bởi đại dương là môi trường rất đặc biệt. Cứ giảm độ sâu 10 mét thì 
áp lực lại gia tăng thêm 1 atmosphere. Dưới rãnh đại dương sâu mười nghìn mét, 
áp lực nước tăng đến 1000 atmosphere. Cũng tức là, một diện tích lớn bằng ngón 
tay sẽ phải hứng chịu áp lực của sức nặng hơn một tấn.

Trên con đường tiến hóa của con người, kết cấu và chức năng cơ thể chỉ hoàn 
toàn phù hợp với cuộc sống trên lục địa. Nhưng, mặt đất và đáy biển là hai không 
gian hoàn toàn khác nhau.

Ban đầu, con người có thể nhịn thở để lặn xuống đáy biển thu nhặt các loại sò 
ốc, cỏ biển. Sau khi phát minh thiết bị lặn, nhờ có áo lặn, tàu ngầm, máy lặn, con 
người đã có thể xuống đáy biển du lịch. Nhưng dù sao thì con người cũng chỉ là 
một vị khách qua đường vội vã của đại dương, ước mơ đến sống trong đại dương 
đó thật khó thực hiện. Dù các thợ lặn mặc các thiết bị lặn trên người, dĩ nhiên họ 
có thể làm việc một lúc dưới đáy biển, nhưng họ bắt buộc phải hít thở không khí 
có áp suất cao tương đương với áp suất nước. Nếu không áp lực trong và ngoài cơ 
thể không bằng nhau, thì họ sẽ không thể hô hấp. Họ còn phải đối diện với sự đe 
dọa và những đau đớn do bệnh giảm áp và bệnh sốc ni-tơ đem lại. Thời gian con
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người ở dưới nước vài phút, vài chục phút thì sẽ phải trả một cái giá đắt như vậy 
đấy.

Những căn bệnh đáng $ợ do lặn sâu gây nên

Hầu hết những người lặn xuống quá mười mét đểu cảm thấy các khớp tay, vai, 
đấu gối và cổ đau nhức và khó chịu như bị co cơ vậy. Nếu nghiêm trọng thì hai 
chân có thể không đi lại được, thậm chí đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, đồng 
thời trên da xuất hiện hiện tượng ngứa ngáy.

Những triệu chứng này do việc giảm áp không đủ gây nên, hay người ta còn 
gọi là bệnh giảm áp. Khi thợ lặn hoàn thành công việc và nhanh chóng nổi lên, do 
áp lực giảm xuống, khí ni-tơ ngấm vào các cơ quan trong cơ thể khi anh ta ở trong 
môi trường áp suất cao, lúc này sẽ biến thành những bọt khí ở trong các cơ quan 
cơ thể, đặc biệt là ở các khớp, sẽ dẫn đến hiện tượng tắc nghẽn lưu thông máu gây 
ra đau đớn. Những bọt khí chưa tan đi trong da sẽ khiến da bạn mẩn ngứa. 
Nghiêm trọng hơn là các bọt khí ni-tơ tấn công vào cơ quan quan trọng như hệ 
thống trung ương thần kinh, hệ thống hô hấp và hệ thống tuần hoàn, còn khiến 
cho người ta bị liệt, mất cảm giác, chức năng hô hấp tuần hoàn giảm sút, mạch 
đập nhanh, tắc mạch máu não... và cuối cùng sẽ dẫn đến tử vong.

Cách phòng chống căn bệnh này hữu hiệu nhất là thợ lặn phải nổi lên từ từ, 
khiến các khí trong cơ thể không tạo thành bọt khí. Nhưng thời gian của phương 
pháp này kéo dài quá lâu. Còn một cách khác là sau khi lặn xong, nhanh chóng 
lên bờ, và sau đó lập tức vào ngay trong khoang giảm áp. Khoang giảm áp có áp 
lực như áp lực khi bạn lặn dưới nước, sau đó áp suất sẽ được giảm dần xuống. 
Trong khoang giảm áp có các vật dụng sinh hoạt, ở đó thợ lặn có thể tự do nghỉ 
ngơi, đọc sách báo nên thời gian dài một chút cũng không sao.

Áp lực lớn trong nước không những gây ra căn bệnh giảm áp mà còn gây ra 
chứng sốc ni-tơ đáng sợ. Đó là gì? Sốc ni-tơ là hiện tượng hệ thống thần kình bị 
trúng độc. Khi thợ lặn hít thở không khí áp suất cao, ni-tơ áp suất cao trong 
không khí thâm nhập vào hệ thẩn kinh, dẫn đến hiện tượng trúng độc. Triệu 
chứng ban đầu là tâm trạng phấn khích, sau đó hoa mắt chóng mặt, và đến sau 
cùng là mất hết tri giác. Triệu chứng này thường xảy ra khi lặn sâu dưới 40 mét.
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Để phòng tránh căn bệnh này, các nhà khoa học đã chế tạo ra một loại không 
khí nhân tạo - hỗn hợp khí helium-oxi. Bởi khí helium là khí trơ, sẽ không gây 
độc cho thán kinh. Thông qua thí nghiệm, hiệu quả khi thợ lặn hít thở loại khí này 
rát tốt, sử dụng khí này thợ lặn có thể lặn sầu hơn bốn trăm mét.

“Khơi thông” con đường “lặn sâu”

Nhưng cùng với sự tăng dần của độ sâu khi lặn, một vấn để mới lại nảy sinh: 
thợ lặn thường cảm thấy mệt mỏi rã rời, toàn thân run rẩy, nôn, thèm ngủ và sút 
cân. Các bác sĩ gọi đây là “tổ hợp triệu chứng thần kinh áp suất cao”. Với tình 
hình đó, nhiều người rất bi quan, họ cho rằng con người đã đạt đến giới hạn lặn, 
độ sâu sẽ không thể tăng lên nữa. Nhưng bác sĩ Bennett (Mĩ) không nghĩ vậy. ông 
nghĩ, nếu thợ lặn mệt mỏi và thèm ngủ sao không cho họ hít một chút khí ni tơ 
vào cơ thề? Khí ni-tơ áp suất cao có tác dụng gây hưng phấn, nếu hít quá nhiếu sẽ 
mắc chứng sốc ni tơ, nhưng hít một lượng vừa đủ thì sẽ không sao. Thế là, ông 
cho thêm một ít ni-tơ vào hỗn hợp khí ô xi và helium, để thợ lặn hít thở hỗn hợp 
khí ô-xi, ni-tơ, helium. Kết quả thí nghiệm là triệu chứng bệnh của các thợ lặn đã 
biến mất, độ sâu lặn xuống biển tăng lên 649,8 mét.

Dưới sự cố gắng của các nhà khoa học, nhân loại đang dần khai thông từng 
bước con đường xuống đại dương. Nguy hiểm khi lặn dần được loại bỏ và giảm 
bớt, con người tiến gần hơn đến những nơi sâu hơn dưới đáy đại dương, thời gian 
làm việc trong nước biển của các thợ lặn củng dần được kéo dài. Nhưng điểu đó 
không có nghĩa con người đã thành công trong việc quay trở vế đại dương. Sau 
khi lên bờ, các thợ lặn mất một thời gian lâu hơn thời gian làm việc dưới nước để 
điếu chỉnh trong phòng giảm áp. Quá trình lâu dài này khiến hiệu quả làm việc 
dưới nước không cao. Xem ra, nếu con người thực sự muốn quay trở vế với đại 
dương, sinh sống dưới biển giống như loài cá thì vẫn còn rất nhiếu khó khăn.

Xuống biển không khó hơn lên Mặt Trăng

Gặp phải khó khăn nhưng các nhà khoa học không nản chí, cũng chưa từng 
ngừng nỗ lực. Bác sĩ Bond của Mĩ chuyên vế vấn đế lặn đã đưa ra một lí thuyết rất 
quan trọng khiến con người lại có hi vọng vào việc sống và làm việc dưới biển.
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ông phát hiện, hàm lượng khí trong cơ thể con người tăng lên cùng với sự 
tăng lên của áp suất và thời gian. Nhưng nếu con người ở trong môi trường áp 
suất cao trong một thời gian nhẫt định thì các chất khí áp suất cao thấm vào máu 
và các cơ quan bộ phận khác của anh ta sẽ đạt đến độ bão hòa. Từ khi đó, chỉ cẩn 
áp suất không đổi, thời gian anh ta ở dưới nước dài hơn nữa, thì hàm lượng khí 
trong máu và các cơ quan cũng sẽ không tăng. Cũng giống như một chiếc cốc đáy 
nước, không thể chứa thêm nước được nữa, bởi nó đã vượt qua thể tích.

Theo phát hiện này, Bond cho rằng có thể không cần thường xuyên nổi lên để 
giảm áp, mà thợ lặn có thể liên tục ở trong nước cho đến khi anh ta hoàn thành 
công việc, sau đó tiến hành một lần giảm áp tổng thể là được. Lúc này, lượng khí 
trong người của thợ lặn đã đến trạng thái bão hòa vì thế thời gian giảm áp sẽ 
không cần tương đương với thời gian anh ta ở trong nước nữa. Điếu này sẽ giảm 
bớt công sức và thời gian của những lần nồi lên giảm áp.

Lí thuyết này của ông đã mở ra cánh cửa rộng lớn cho con người tiến vào sinh 
sống và làm việc lâu dài dưới đại dương. Cách thức lặn mà ông để xướng tên là 
“lặn bão hòa”. Phòng thí nghiệm dưới nước đã được xây dựng theo lí thuyết lặn 
bão hòa Bond đưa ra. Theo lí thuyết này, rẩt nhiểu thợ lặn dũng cảm đã xuống 
những phòng dưới nước và làm rất nhiếu thí nghiệm dưới biển.

Hàng loạt các thử nghiệm đã chứng minh con người hoàn toàn có thể vừa 
lên Mặt Trăng vừa có thể xuống đáy đại dương. Xuống biển không hể khó hơn 
lên Mặt Trăng.
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